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MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài
 
Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại (NHTM) trong nền kinh tế thị trường luôn tiềm ẩn rủi ro, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của bản thân ngân hàng và của nền kinh tế. Một trong các loại rủi ro đó là  rủi ro lãi suất. Rủi ro lãi suất là một trong những rủi ro đặc thù của các Ngân hàng thương mại. Rủi ro lãi suất có ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập cũng như giá trị vốn chủ sở hữu của Ngân hàng vì thu nhập từ lãi và chi phí từ lãi là những nguồn thu và các khoản chi lớn nhất của hầu hết các NHTM.


 Để đáp ứng yêu cầu hội nhập với nền kinh tế quốc tế trong lĩnh vực Tài chính -Tiền tệ, tất yếu Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) đang trong tiến trình điều hành lãi suất theo hướng tự do hoá, điều này vừa tạo động lực cho các Ngân hàng thương mại tự chủ trong kinh doanh, nhưng cũng mang lại những thách thức về rủi ro lãi suất, do lãi suất sẽ được hình thành từ thị trường và các NHTM chỉ là người chấp nhận lãi suất (giá) chứ không phải là người tạo lãi suất (giá).


 Thực tế từ năm 2008 cho đến nay, với chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ, thị trường tiền tệ nóng lên chưa từng thấy trong lịch sử nền kinh tế Việt Nam, vốn VNĐ khan hiếm. Các ngân hàng sử dụng lãi suất như một vũ khí lợi hại trong “cuộc chiến” giành giật thị phần, lãi suất huy động rất cao tạo ra nhiều rủi ro cho các ngân hàng. Tuy nhiên, hiện nay Hệ thống ngân hàng (NH) Việt Nam nói chung và Ngân Hàng VPBank Quảng Bình nói riêng vẫn chưa có được cách tiếp cận khoa học và theo chuẩn mực quốc tế đối với quản trị rủi ro lãi suất. Rủi ro lãi suất vẫn xuất hiện và tác động đến nhiều mặt hoạt động của ngân hàng.

Thực trạng trên đã đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết nhằm giúp VPBank Quảng Bình kiểm soát và hạn chế rủi ro lãi suất, giúp ngân hàng phát triển an toàn và bền vững. Đề tài: “Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh  tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quảng Bình (VPBank Quảng Bình)” được chọn làm luận văn để giải quyết các vấn đề đó.
2. Mục đích nghiên cứu:




- Hệ thống hoá lý luận về Quản trị rủi ro lãi suất.




- Khảo sát, đánh giá thực trạng Quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình.


  
- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình.

3. Đối tuợng và phạm vi nghiên cứu:




- Đối tượng nghiên cứu : 




+ Những vấn đề lý luận chung về lãi suất và Quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM.



+ Các chính sách và hoạt động thực tiễn về Quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình. 



+ Giải pháp về vấn đề Quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình.



- Phạm vi nghiên cứu:



 Luận văn nghiên cứu giới hạn về thực tế hoạt động Quản trị rủi ro lãi suất  tại VPBank Quảng Bình và đề xuất một số giải pháp và các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình.
4. Phương pháp nghiên cứu


Xuất phát từ nền tảng cơ sở lý luận về hoạt động Quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM, luận văn đi sâu nghiên cứu về công tác Quản trị rủi ro lãi suất VPBank Quảng Bình. 


Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện, luận văn dựa trên cơ sở vận dụng phép duy vật biện chứng kết hợp với các phương pháp như:

· Phương pháp phân tích.

· Phương pháp thống kê, tổng hợp.

· Phương pháp so sánh.


Đồng thời dựa vào các lý luận, quan điểm kinh tế, tài chính và định hướng phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, xuất phát từ thực tiễn để làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu.

5. Kết quả những nghiên cứu trước về rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình.



Tại VPBank Quảng Bình, chưa có nghiên cứu nào về rủi ro lãi suất.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài


- Nhận thức và hoàn thiện những lý luận cơ bản về lãi suất và Quản trị rủi ro lãi suất.



- Đánh giá những mặt đạt được và chưa được của công tác quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp góp phần hạn chế rủi ro lãi suất tại chi nhánh.



- Ứng dụng những phương pháp quản trị rủi ro lãi suất khoa học vào hoạt động tại chi nhánh.  

7. Cấu trúc của luận văn



- Ngoài mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương:



 + Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM.



 + Chương 2: Thực trạng Quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình.


 + Chưong 3: Các giải pháp hoàn thiện Quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình.
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT
TẠI CÁC NHTM

1.1. Cơ sở lý luận về rủi ro lãi suất

1.1.1. Lãi suất và vai trò của lãi suất đối với NHTM 
1.1.1.1. Lãi suất 

Trong nền kinh tế, lãi suất là một phạm trù tổng hợp, đa dạng và phức hợp. Tính tổng hợp của phạm trù lãi suất thể hiện ở chỗ: Lãi suất chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố kinh tế quan trọng tác động đến sự phát triển của nền kinh tế. Tính đa dạng của lãi suất do phụ thuộc vào tính đa dạng của các loại tín dụng khác nhau trong nền kinh tế thị trường như lãi suất cầm cố, thế chấp, lãi suất trái phiếu công ty, lãi suất trái phiếu kho bạc…với những cách đo lường khác nhau. Tính phức hợp bởi lãi suất là phạm trù giá cả. Sự biến động của nó chịu ảnh hưởng bởi qui luật khách quan - qui luật giá cả trên thị trường. Vì vậy, cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa cụ thể nào về lãi suất mà lãi suất chỉ dừng lại ở Khái niệm. Xuất phát cách tiếp cận  khác nhau, các nhà kinh tế học đã phát biểu những khái niệm khác nhau về lãi suất:

Theo C. Mác, lãi suất là một phần giá trị thặng dư mà người đi vay tạo ra và được trả cho người cho vay từ quá trình chu chuyển vốn tín dụng theo công thức T-T’ và được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng lợi tức thu được từ vốn cho vay trong thời gian một năm so với vốn cho vay.[7]. Lãi suất hay lợi tức được hình thành từ tỷ suất lợi nhuận của người đi vay do đó luôn nhỏ hơn tỷ suất lợi nhận bình quân của  nền kinh tế. Nhà kinh tế John Maynard Keynes cho rằng: “Lãi suất là khoản thù lao cho việc mất khả năng chuyển hoán trong một thời gian nhất định.”[12]. Còn Theo Marshall “Lãi suất là cái giá phải trả cho việc sử dụng vốn trên một thị trường bất kỳ ”. [12]. Theo Peter S.Rose: “Lãi suất được hiểu là giá cả của tín dụng (Price of credit), cái giá mà người cho vay đặt ra để đánh đổi lấy quyền sử dụng vốn cho vay của họ. Một cách đơn giản nhất, lãi suất là tỷ lệ giữa mức phí chúng ta phải trả để nhận được khoản vay trên giá trị khoản vay”[13]. 
Từ các khái niệm trên có thể thấy, dù phát biểu dưới góc độ nào thì Lãi suất cũng thể hiện là giá cả của hàng hoá đặc biệt, đó là quyền sử dụng vốn vay và được tính trong một khoảng thời gian nhất định.

Phát biểu lại khái niệm lãi suất:“Lãi suất là giá cả của một khoản vay, phần giá trị dôi ra ngoài số vốn gốc ban đầu mà người đi vay trả cho người cho vay về việc sử dụng vốn của người đó trong một khoảng thời gian nhất định”. 

Lãi suất được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa giá trị dôi ra và số vốn gốc ban đầu trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm
Lãi suất như đã đề cập là giá cả của quyền sử dụng vốn trong thời gian nhất định. Trong hoạt động kinh doanh của mình, ngân hàng vừa là tổ chức thuê và cho thuê quyền sử dụng vốn. Chính vì vậy, lãi suất trong kinh doanh ngân hàng có thể là lãi suất đi vay hoặc cho vay.

Lãi suất trong kinh doanh ngân hàng gồm: 


- Lãi suất tiền gửi: Lãi suất tiền gửi được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa số tiền mà ngân hàng phải trả cho người gửi và số tiền gốc mà ngân hàng nhận được trong một thời gian nhất định. Tuỳ theo sản phẩm tiền gửi các ngân hàng cung cấp mà lãi suất tiền gửi có tên gọi khác nhau: Thông thường người ta nhắc đến hai loại tiền gửi chính đó là: Tiền gửi giao dịch và tiền gửi phi giao dịch.


Tiền gửi giao dịch còn có tên gọi là tiền gửi thanh toán, tiền gửi séc…(demand deposits, checking account) được ngân hàng cung cấp với tiện ích chính cho khách hàng là: Dịch vụ thanh toán và dịch vụ khác. Lãi suất tiền gửi giao dịch rất thấp. 


Tiền gửi phi giao dịch (Tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu…) là tiền gửi với mục đích tích luỹ, dự phòng, không dùng vào mục đích thanh toán thường xuyên. Là loại tiền gửi ổn định, do đó các ngân hàng yên tâm sử dụng loại tiền gửi này để cho vay. Vì vậy, lãi suất tiền gửi phi giao dịch là khá cao. Hình thức gửi áp dụng cho tiền phi giao dịch là rất đa dạng: kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng…tiền gửi tiết kiệm hưởng lãi bậc thang (Trong giới hạn khung 12, 24, 36 tháng, lãi suất được chia thành nhiều bậc, mỗi bậc 3 tháng, thời điểm người gửi rút vốn ở bậc nào thì được huởng lãi bậc đó). Lãi suất tiền gửi phi giao dịch thường theo hướng thời hạn càng dài thì lãi suất càng cao. 


- Lãi suất cho vay: là tỷ lệ giữa số tiền mà người đi vay phải chi trả so với số  tiền mà anh ta nhận được trong một thời kỳ nhất định. Trong nền kinh tế thị trường, lãi suất cho vay được hình thành trên cơ sở cung - cầu quỹ cho vay và do vậy giống như lãi suất tiền gửi, ngân hàng không thể đơn phương đưa ra lãi suất cho vay mà không có sự chấp nhận của thị trường. Tuy nhiên, lãi suất cho vay của một ngân thường bao gồm ít nhất 4 yếu tố: Trước hết, lãi suất cho vay phải bao gồm tất cả các chi phí huy động vốn vay, kế đến là bù đắp chi phí quản lý và thực hiện khoản vay, tiếp đến là trang trải các loại rủi ro và sau cùng là lãi suất phải chứa đựng phần lợi nhuận hợp lý của ngân hàng. Bên cạnh đó, lãi suất còn chứa đựng nhiều nhân tố như cạnh tranh giữa các ngân hàng, chính sách của NHNN, quan hệ giữa ngân hàng và người đi vay…Lãi suất cho vay có thể cố định hoặc thả nổi trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng, có thể tính theo phương pháp lãi đơn hay lãi tích hợp tuỳ vào các kỹ thuật cho vay khác nhau của các ngân hàng. 


Trên thực tế, thu nhập đối với một khoản vay hay cho phí đối với khoản tiền gửi không chỉ bao gồm lãi suất. Ví dụ một khách hàng gửi tiền tiết kiệm, không chỉ nhận được tiền lãi mà còn có thể nhận được các giải thưởng, hay một khách hàng vay không chỉ trả lãi vay mà còn đóng các loại phí như phí thu xếp vốn, phí giải ngân…Trong trường hợp này, lãi suất tiền gửi hoặc tiền vay công bố trên hợp đồng  không phản ánh chính xác chi phí hay thu nhập của ngân hàng. Vì vậy, trong quản trị tài chính nói chung và quản trị lãi suất nói riêng, người ta còn phải xác định một loại lãi suất phản ánh một cách chính xác thu nhập từ các khoản cho vay hay chi phí từ các khoản tiền gửi của ngân hàng, đó là lãi suất hiệu dụng (effective interest  rate) hay còn gọi là lãi suất thực trả.  

-Lãi suất hiệu dụng: Là tỷ lệ giữa tiền lãi, phí so với quỹ cho vay ròng, được biểu diễn bằng công thức:
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Trong đó: 


Rd: là lãi suất hiệu dụng.



L: Lãi suất công bố dùng để tính toán

P: Phí tài chính (phí cam kết, chi phí hoa hồng, tư vấn, môi giới...)



Q: Quỹ cho vay  ròng (vốn người đi vay sử dụng).

Trong thực tế, lãi suất hiệu dụng có thể cao hơn hoặc bằng lãi suất công bố. Trong các hợp đồng cho vay chiết khấu, cho vay hạn mức tín dụng (Trường hợp có kèm phí tài chính), Tiền gửi tiết kiệm dự thưởng...Lãi suất hiệu dụng cao hơn lãi suất công bố. Các hợp đồng cho vay từng lần chỉ thu lãi trên số tiền cho vay thì lãi suất công bố bằng lãi suất hiệu dụng. 

1.1.1.2. Vai trò của lãi suất đối với NHTM


 Lãi suất đóng vai trò như một đòn bẩy kinh tế cực kỳ lợi hại trong một ngân hàng. Vì những thay đổi và dự tính về lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, các khoản thu từ lãi gồm cho vay và đầu tư là những khoản thu lớn nhất. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, các ngân hàng không tự xác định lãi suất một cách đơn phương mà lãi suất phải được xác định bởi quan hệ cung - cầu vốn trên thị trường. Ngân hàng chỉ là người chấp nhận giá. Trong khả năng và điều kiện của mình ngân hàng có thể xác định mức lãi suất hợp lý xoay quanh lãi suất thị trường. Vì vậy, trong môi trường cạnh tranh cao như hiện nay, lãi suất là một trong những công cụ để thực hiện chiến lược cạnh tranh của Ngân hàng:


 Trong hoạt động huy động vốn: Lãi suất cho phép ngân hàng xác định qui mô nguồn vốn phù hợp với các mức lãi suất và chi phí chấp nhận được. Một mức lãi suất cao giúp ngân hàng huy động nguồn vốn với qui mô lớn nhưng mang lại gánh nặng về chi phí. Ngược lại, với mức lãi suất thấp, ngân hàng sẽ không huy động được vốn. Một chính sách lãi suất hợp lý cho phép ngân hàng huy động nguồn vốn phù hợp về qui mô, kỳ hạn và chi phí chấp nhận được.


Trong hoạt động cho vay của ngân hàng cũng vậy, lãi suất của một khoản vay bất kỳ được xác định trên cơ sở quan hệ cung - cầu về vốn trên thị trường. Tuy nhiên việc định ra mức lãi suất cho một khoản vay được xác định theo một số tiêu chuẩn nhất định phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Các NHTM không đưa ra một mức lãi suất cho cùng một loại khách hàng, cùng một loại hình cho vay và trong cùng một thời kỳ. Chính sách lãi suất cho vay của ngân hàng thể hiện chính sách kinh doanh trong từng thời kỳ và thông thường hướng đến việc thu hút khách hàng làm ăn tốt, mang lại thu nhập cho ngân hàng. Và hạn chế những khách hàng có nguy cơ rủi ro bằng mức lãi suất thích hợp. Như vậy, trong hoạt động cho vay, lãi suất cho phép ngân hàng chọn lựa được khách hàng mình mong muốn.


Tóm lại, lãi suất tác động đến cả đầu vào và đầu ra của ngân hàng, nên khi lãi suất thay đổi ngân hàng sẽ đối mặt với một loại rủi ro tiềm tàng, đó là rủi ro lãi suất
1.1.2. Rủi ro lãi suất
1.1.2.1. Khái niệm rủi ro lãi suất

Khi đề cập đến rủi ro lãi suất, có rất nhiều khái niệm được các chuyên gia kinh tế đưa ra như sau:

- Timothy W.Koch cho rằng: Rủi ro lãi suất là sự thay đổi tiềm tàng về thu nhập lãi ròng và giá thị trường của vốn ngân hàng xuất phát từ sự thay đổi của mức lãi suất.[14].

   - Theo Peter Rose: Rủi ro lãi suất là loại rủi ro phát sinh khi lãi suất thay đổi làm ngân hàng bị thiệt hại do giảm lợi nhuận của ngân hàng hoặc làm giảm giá trị ròng của ngân hàng.

-  Rủi ro lãi suất là những rủi ro mà các chủ thể kinh tế gặp phải khi có biến động lãi suất. Nếu như toàn bộ các chủ thể kinh tế đều có nguy cơ gặp rủi ro thì tất nhiên ngân hàng và các tổ chức tín dụng cũng là những đơn vị dễ gặp rủi ro nhất do đặc thù hoạt động của tổ chức này. Rủi ro lãi suất phát sinh khi lãi suất ngân hàng thay đổi làm Ngân hàng bị thiệt hại do giảm lợi nhuận và giảm giá trị ròng của ngân hàng. - Lê Văn Tư

 Trên thực tế rủi ro lãi suất gắn liền với cấu trúc thời hạn khác nhau giữa tài sản và nợ (Cho vay và huy động vốn) và sự biến đổi của lãi suất thị trường. Như vậy có thể nói các yếu tố làm xuất hiện rủi ro lãi suất là:


+ Lãi suất biến động (tăng hoặc giảm)


+ Lợi nhuận của ngân hàng giảm do chênh lệch lãi suất đầu ra, đầu vào giảm, hoặc giá trị ròng của ngân hàng giảm.
1.1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất

- Khi xuất hiện sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ.

+ Trường hợp 1: Kỳ hạn của tài sản có lớn hơn kỳ hạn của tài sản nợ: Ngân hàng huy động vốn ngắn hạn để cho vay, đầu tư dài hạn. Rủi ro sẽ trở thành hiện thực nếu lãi suất huy động trong những năm tiếp theo tăng lên, trong khi lãi suất cho vay và đầu tư dài hạn không đổi.

+ Trường hợp 2: Kỳ hạn của tài sản có nhỏ hơn kỳ hạn của tài sản nợ: Ngân hàng huy động vốn có kỳ hạn dài để cho vay, đầu tư kỳ hạn ngắn. Rủi ro sẽ trở thành hiện thực nếu lãi suất huy động trong những năm tiếp theo không đổi, trong khi lãi suất cho vay và đầu tư giảm xuống.

- Do các ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình huy động vốn và cho vay.

+ Trường hợp 1: Ngân hàng huy động vốn với lãi suất cố định để cho vay, đầu tư với lãi suất biến đổi. Khi lãi suất giảm, rủi ro lãi suất sẽ xuất hiện vì chi phí không đổi trong khi thu nhập lãi giảm làm cho lợi nhuận của ngân hàng giảm.

+ Trường hợp 2: Ngân hàng huy động vốn với lãi suất biến đổi để cho vay, đầu tư với lãi suất cố định. Khi lãi suất tăng, rủi ro lãi suất sẽ xuất hiện vì chi phí lãi tăng theo lãi suất thị trường, trong khi thu nhập lãi không đổi làm cho lợi nhuận của ngân hàng giảm.

- Do không có sự phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốn huy động với việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay.

Ví dụ: Ngân hàng huy động vốn 100, lãi suất 1%/tháng, thời hạn 6 tháng, chi phí lãi = 100 x 1% x 6 = 6

Cho vay 60, lãi suất 1,2%/tháng, thời hạn 6 tháng, thu nhập lãi = 60 x 1,2 % x 6 = 4,32.

Ngân hàng không sử dụng hết nguồn vốn huy động để cho vay: Lợi nhuận giảm 1,68 = 6 - 4,32.

- Do không có sự phù hợp về thời gian giữa nguồn vốn huy động được với việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay

Ví dụ: Ngân hàng huy động 100, thời hạn 6 tháng, lãi suất 1%/tháng -> chi phí lãi = 6.

Cho vay 100, thời hạn 3 tháng, lãi suất 1,2%/tháng -> thu nhập lãi = 3,6. 

Ngân hàng huy động vốn với thời hạn dài nhưng cho vay với thời hạn ngắn hơn: lợi nhuận giảm 2,4.

- Do tỷ lệ lạm phát dự kiến không phù hợp với tỷ lệ lạm phát thực tế -> vốn của ngân hàng không được bảo toàn sau khi cho vay.

Lãi suất cho vay

Lãi suất

Tỷ lệ lạm phát





= 


+ 

  danh nghĩa


  thực


      dự kiến

Ví dụ: Khi dự kiến lãi suất cho vay 8% = 3% (lãi suất thực) + 5% (dự kiến tỷ lệ lạm phát).

Nhưng nếu sau khi cho vay tỷ lệ lạm phát thực tế là 8%, thì lãi suất thực ngân hàng được hưởng sẽ là 0%.

- Ngoài ra, khi lãi suất trên thị trường thay đổi, ngân hàng còn có thể gặp rủi ro giảm giá trị tài sản.

 
Giá trị thị trường của tài sản có hay tài sản nợ được dựa trên khái niệm giá trị hiện tại của tiền tệ. Do đó, nếu lãi suất thị trường tăng lên thì mức chiết khấu giá trị tài sản cũng tăng lên, và do đó giá trị hiện tại của tài sản có hoặc tài sản nợ cũng giảm xuống. Ngược lại, nếu lãi suất thị trường giảm, thì giá trị tài sản nợ và tài sản có tăng lên.
1.1.2.3. Các dạng rủi ro lãi suất và tác động của nó đến hoạt động ngân hàng 


- Rủi ro tái tài trợ (Refinancing risk): Rủi ro mà lợi nhuận của ngân hàng giảm do chi phí tái huy động vốn cao hơn tiền lãi của các khoản đầu tư khi kỳ hạn của tài sản đầu tư dài hơn kỳ hạn của vốn huy động (Short- funded) khi lãi suất thị trường tăng.

- Rủi ro tái đầu tư (Reinvestement Risk): Là rủi ro mà lợi nhuận ngân hàng giảm do thu nhập từ lãi của các tài sản đầu tư thấp hơn chi phí tái huy động vốn do kỳ hạn của tài sản đầu tư ngắn hơn kỳ hạn của vốn huy động (Long-funded) trong điều kiện lãi suất thị trường giảm.


- Rủi ro giá trị thị trường (Market Value Risk): Là rủi ro mà giá trị ròng của ngân hàng (Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu) giảm do biến động bất lợi trong giá trị thị trường của tài sản và nợ thuộc một trong hai trường hợp sau đây:


 Giá trị thị trường của tài sản sụt giảm nhanh hơn giá trị thị trường của nợ khi kỳ hạn của tài sản dài hơn kỳ hạn nợ trong điều kiện lãi suất tăng.

 Giá trị thị trường của Nợ tăng nhanh hơn giá trị thị trường của tài sản trong trường hợp kỳ hạn của nợ dài hơn kỳ hạn của tài sản khi lãi suất giảm.


 Vì vậy, lãi suất thay đổi sẽ tác động đến toàn bộ bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập, chi phí của ngân hàng.
1.2. Quản trị rủi ro lãi suất trong NHTM

1.2.1. Mục tiêu của quản trị rủi ro lãi suất trong NHTM


 - Quản trị rủi ro trong ngân hàng là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận diện, đo lường, kiểm soát và tối thiểu hoá những tác động bất lợi của rủi ro.


 - Quản trị rủi ro lãi suất: Là việc ngân hàng tổ chức để nhận diện, định lượng, những tổn thất đang và sẽ xảy ra từ rủi ro lãi suất để từ đó có thể giám sát và kiểm soát rủi ro lãi suất thông qua việc có thể thiết lập nên những chính sách, chiến lược sử dụng các công cụ phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất từ các hoạt động của ngân hàng một cách đầy đủ, toàn diện và liên tục.


- Mục tiêu quản trị rủi ro là: 


+ Tối thiểu hoá chi phí quản trị rủi ro (Chi phí nguồn lực), tối đa hoá khả năng giảm thiểu tác động bất lợi của rủi ro.


+ Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng cũng đồng thời là quá trình đạt được các mục tiêu trong kinh doanh.


- Mục tiêu quản trị rủi ro lãi suất: Tuỳ thuộc vào chiến lược quản trị rủi ro lãi suất mà nhà quản trị ngân hàng chọn lựa sẽ cho ta biết mục tiêu của việc quản trị rủi ro lãi suất:


+ Mục tiêu mang tính đầu cơ trước sự biến động của lãi suất - gắn với chiến lược bảo vệ chủ  động. Ví dụ, nếu nhà quản trị ngân hàng tin chắc rằng lãi suất sẽ giảm trong thời gian tới, họ có thể điều chỉnh tăng lượng nợ nhạy cảm lãi suất vượt quá qui mô tài sản nhạy cảm lãi suất. Nếu lãi suất giảm như dự đoán, chi phí trả lãi cho các khoản nợ sẽ giảm nhiều hơn thu lãi, cải thiện chỉ số tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ngân hàng. Trường hợp ngược lại đối với lãi suất tăng.

 Khi lãi suất thay đổi, giá trị thị trường của tài sản và vốn huy động thay đổi dẫn tới sự thay đổi trong giá trị ròng của ngân hàng. Với chiến lược quản trị năng động, Nhà quản trị ngân hàng có thể điều chỉnh khe hở vòng đời của tài sản và nợ để tăng giá trị ròng của ngân hàng. 

 + Mục tiêu hạn chế tới mức tối thiểu mọi ảnh hưởng xấu của của sự biến động lãi suất đến thu nhập của ngân hàng sẽ gắn cùng với chiến lược bảo vệ thuần. Ví dụ: Thiết lập khe hở nhạy cảm lãi suất gần bằng 0 tới mức tối đa có thể để giảm thiểu sự bất định trong thu nhập lãi của ngân hàng. 

1.2.2. Qui trình quản trị rủi ro lãi suất

Một tiến trình hay một qui trình quản trị phải gồm 4 bước: Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo và Kiểm tra. Xuất phát từ nguyên lý chung đó, các qui trình quản trị rủi ro nói chung trong ngân hàng và qui trình quản trị rủi ro lãi suất gồm các bước: Nhận dạng rủi ro, Đánh giá rủi ro, kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro. 

- Xác định rủi ro (Nhận dạng): Đối với rủi ro lãi suất, đây là giai đoạn ngân hàng dự đoán sự biến động của lãi suất đồng thời thông qua phân tích cơ cấu tài sản nợ - tài sản có để nhận biết chiều hướng ảnh hưởng của lãi suất đối với ngân hàng mình. Có 2 phương pháp phân tích:

Phân tích nguồn rủi ro: Nhân tố bên trong hoặc bên ngoài có khả năng gây ra một sự kiện tác động đến rủi ro lãi suất, ví dụ: cổ đông, nhân viên, thiết bị, lạm phát, tỷ giá, thiên tai, suy thoái kinh tế…

Phân tích vấn đề: Phân tích các nguy cơ tiềm ẩn có thể nhận diện được, ví dụ: nợ không đòi được.
Để nhận dạng rủi ro lãi suất, nhà quản trị phải lập được bảng liệt kê tất cả các dạng rủi ro lãi suất đã, đang và có thể xuất hiện đối với ngân hàng bằng phương pháp sau: Nhận diện rủi ro trên cơ sở mục tiêu; Nhận diện rủi ro theo phương pháp kịch bản; Nhận diện rủi ro trên cơ sở phân loại theo nguồn rủi ro; Liệt kê rủi ro có thể nhận biết; Phương pháp biểu đồ, ma trận (nguy cơ và hậu quả)…

- Đo lường rủi ro (Đánh giá): 
Nguyên tắc cơ bản để đánh giá rủi ro lãi suất là phải tính đến toàn bộ các nghiệp vụ có thể bị rủi ro lãi suất (nội bảng và ngoại bảng) và tập hợp ở bảng theo dõi kỳ hạn trả nợ các nguồn vốn ngân quỹ theo từng nghiệp vụ, các nguồn vốn này làm nảy sinh ra số dư ở mỗi kỳ hạn. Sau đó xác định chênh lệch giữa tài sản có và tài sản nợ theo từng kỳ hạn nhân với tỷ lệ lãi suất tăng lên hoặc giảm đi, ta sẽ thấy được mức độ ảnh hưởng của việc thay đổi lãi suất sẽ làm cho lợi nhuận ngân hàng tăng hoặc giảm bao nhiêu.

Ngân hàng có thể sử dụng chỉ tiêu hệ số chênh lệch lãi thuần (còn gọi là hệ số thu nhập lãi ròng cận biên, NIM - Net interest Margin) để đánh giá rủi ro lãi suất.



             

 Tổng TSC sinh lời = Tổng TSC - Tiền mặt & Tài sản cố định.

Đây là hệ số giúp cho ngân hàng dự báo trước khả năng sinh lãi của ngân hàng thông qua việc kiểm soát chặt chẽ tài sản sinh lời và tìm kiếm những nguồn vốn có chi phí thấp nhất. Hệ số này cho thấy nếu chi phí huy động vốn tăng nhanh hơn lãi thu từ cho vay và đầu tư hoặc lãi thu từ cho vay và đầu tư giảm nhanh hơn chi phí huy động vốn sẽ làm cho NIM bị thu hẹp lại, rủi ro lãi suất sẽ lớn.

Ngân hàng phải bảo vệ NIM nhằm ổn định thu nhập ròng bởi vì thu nhập từ lãi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập và quyết định lợi nhuận của ngân hàng. Hơn nữa trong NIM chưa tính đến chi phí quản lý như: tiền lương, các chi phí khác…và nếu như trừ đi chi phí này thì ngân hàng còn lại rất ít để bù đắp các rủi ro lãi suất có thể xảy ra. 

Trên thế giới hiện nay, các Ngân hàng thường dựa trên các mô hình định lượng rủi ro lãi suất bao gồm: Mô hình kỳ hạn đến hạn, mô hình định giá lại và mô hình thời lượng để có những phương pháp Quản trị rủi ro lãi suất thích hợp. 
- Giám sát rủi ro lãi suất (Kiểm soát): Công việc trọng tâm của công tác quản trị là kiểm soát rủi ro. Kiểm soát rủi ro là việc sử dụng các biện pháp, kỷ thuật, các công cụ, chiến lược, các chương trình hành động để ngăn ngừa, né tránh hoặc giảm thiểu những tổn thất, những ảnh hưởng không mong đợi có thể xảy ra với ngân hàng gồm các chiến lược sau:

+ Né tránh/ Từ bỏ (Avoidance)/Elimination)
+ Giảm thiểu (Reduction)

+ Ngăn ngừa (Prevention)

+ Chuyển giao (Transfer)

Để giảm thiểu, ngăn ngừa rủi ro lãi suất, các ngân hàng thường sử dụng các biện pháp điều chỉnh cơ cấu tài sản và nợ hoặc các nghiệp vụ phái sinh. 

- Tài trợ rủi ro: Khi rủi ro đã xảy ra trước hết cần theo dõi, xác định chính xác những tổn thất về tài sản, về nguồn nhân lực, về giá trị pháp lý. Sau đó cần có những biện pháp tài trợ rủi ro thích hợp. Các biện pháp này được chia làm 3 nhóm: tự khắc phục rủi ro, chuyển giao rủi ro, trung hòa rủi ro.
1.2.3. Các phương pháp quản trị rủi ro lãi suất

Các NHTM thường sử dụng các phương pháp Quản trị rủi ro lãi suất như sau:
1.2.3.1. Phương pháp quản trị độ lệch (khe hở) nhạy cảm lãi suất

Đây là phương pháp truyền thống của hầu hết các NHTM. Theo phương pháp này, tất cả tài sản và nợ được chia thành 2 nhóm: Nhóm tài sản hoặc nợ nhạy cảm với lãi suất và nhóm tài sản hoặc nợ không nhạy cảm với lãi suất. Nhà quản trị phải phân tích độ lệch nhạy cảm giữa tài sản và nợ để có giải pháp thích hợp. 

- Phân tích độ lệch (khe hở) nhạy cảm lãi suất: GAPrs

Tiêu chí để phân biệt tài sản hoặc nợ nhạy cảm lãi suất là thu nhập (từ tài sản) hoặc chi phí (từ nợ) có biến đổi hay không khi lãi suất thị trường biến động. Như vậy, tài sản hoặc nợ được gọi là nhạy cảm với lãi suất nếu thu nhập hoặc chi phí của chúng biến đổi theo lãi suất hiện hành; tài sản hoặc nợ không nhạy cảm với lãi suất nếu thu nhập hoặc chi phí của chúng không có sự biến đổi nêu trên.


Tài sản nhạy cảm với lãi suất và nợ nhạy cảm với lãi suất được tính phân theo kỳ hạn ví dụ 7 ngày, 15 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng…khi đó người ta có thể lựa chọn một hay nhiều kỳ hạn nhất định. Độ lệch nhạy cảm với lãi suất là sự khác biệt giữa tài sản nhạy cảm với lãi suất và nợ nhạy cảm với lãi suất. Tài sản hay nợ nhạy cảm với lãi suất là các khoản mục tài sản hoặc nợ đến hạn hoặc đến thời điểm tái  định giá lại trong một thời gian đã chọn.





GAPrs = 0, không có rủi ro lãi suất 



GAPrs <0,  rủi ro lãi suất xuất hiện nếu lãi suất tăng.


GAPrs >0,  rủi ro lãi suất xuất hiện nếu lãi suất giảm.  

- Hệ số diễn tả mức độ rủi ro có thể xảy ra.

+ Hệ số độ lệch (GAPrs tương đối ) = 
[image: image2.wmf]GAPrs

Toång taøi saûn


GAPrs tương đối  > 0 :  NH đang trong tình trạng nhạy cảm tài sản.

GAPrs tương đối  < 0 :  NH đang trong tình trạng nhạy cảm nợ.

      + Hệ số nhạy cảm lãi suất ( RSR) = 
[image: image3.wmf]RSA
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       RSR > 1 :  Ngân hàng nhạy cảm nợ
       RSA< 1  :  Ngân hàng nhạy cảm tài sản

- Xác định tổn thất trên thu nhập lãi ròng

+Trường hợp biến động lãi suất trên tài sản = trên nợ  

∆NII = CGAPrs × ∆R  = (RSA – RSL)∆R
Trong đó

∆NII 
   
: Mức thay đổi thu nhập lãi ròng do biến động lãi 
                      suất thị trường 

CGAPrs
: Khe hở nhạy cảm lãi suất tuyệt đối tích luỹ.

RSA

: Giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất.

RSL  
 
: Giá trị nợ nhạy cảm lãi suất.

∆R    

: Mức thay đổi lãi suất (Rk– Ro)

Rk     

: Lãi suất dự kiến kỳ kế hoạch

Ro       
: Lãi suất hiện hành.

+Trường hợp thay đổi lãi suất trên tài sản và nợ không bằng nhau

∆NII = (RSA ×∆RA) – (RSL × ∆RL)
Trong đó

∆NII : Mức thay đổi thu nhập lãi ròng do biến động lãi suất thị 
            trường 

RSA
: Giá trị TS nhạy cảm lãi suất 

RSL
: Giá trị nợ nhạy cảm lãi suất

∆RA 
 : Mức thay đổi lãi suất đối với tài sản

∆RL
 : Mức thay đổi lãi suất đối với nợ

- Quản trị độ lệch (khe hở) nhạy cảm lãi suất

Trong qui trình quản trị rủi ro lãi suất, các NHTM phải nhận biết được sự biến động khách quan của lãi suất để đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế tổn thất và nâng cao mức thu nhập. Với nhận thức: Trong nền kinh tế thị trường bản thân NHTM riêng lẽ không thể đưa ra mức lãi suất mà lãi suất phải được xác định trên cơ sở cung - cầu, các NHTM muốn tránh được rủi ro lãi suất phải tự điều chỉnh các yếu tố liên quan đến cấu trúc tài sản và nợ của mình theo hướng biến động của lãi suất. Tuy nhiên, điều chỉnh như thế nào lại tuỳ thuộc vào chiến lược quản trị mà ngân hàng đó quyết định. Như đã đề cập ở trên, các nhà quản trị có thể lựa chọn các chiến lược sau:

+ Chiến lược quản trị chủ động (Bảo vệ năng động): Nhà quản trị có thể dựa vào độ lệch để kiểm soát  rủi ro lãi suất. Chương trình quản trị độ lệch gồm 2 bước: Trước hết nhà quản trị phải dự đoán biến động của lãi suất. Tiếp theo, thực hiện những điều chỉnh thích hợp với sự biến động đó. Sự tiên đoán lãi suất tăng thường đi kèm với một độ lệch dương. Ví dụ ngân hàng tìm cách tăng đầu tư vào các chứng khoán ngắn hạn, ưu tiên cho vay ngắn hạn, hoặc giảm các khoản nợ ngắn hạn. Nếu dự đoán lãi suất giảm, nhà quản trị sẽ đưa danh mục đến độ lệch âm.

+ Chiến lược quản trị thụ động (Chiến lược Bảo vệ thuần): Nếu như chiến lược quản trị chủ động tìm kiếm doanh lợi qua sự biến động của lãi suất thì chiến lược quản trị thụ động nhằm mục tiêu là bảo vệ thu nhập của ngân hàng trước biến động của lãi suất. Một chiến lược chủ động tìm kiếm nâng dần mức thu nhập lãi ròng của ngân hàng. Một chiến lược thụ động nhằm hạn chế những bất ổn trong thu nhập lãi. Chiến lược thụ động nhằm vào việc duy trì dự cân bằng giữa giá trị tài sản nhạy cảm và nợ nhạy cảm lãi suất. Nếu thành công, lãi suất tăng hay giảm sẽ làm cho thu nhập lãi hay chi phí lãi tăng, giảm như nhau, do đó không ảnh hưởng đến thu nhập lãi ròng của ngân hàng.

Phương pháp quản trị độ lệch nhạy cảm lãi suất có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, và vì thế nó được đa số các NHTM sử dụng. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là không đề cập đến yếu tố thời lượng các luồng tiền của tài sản và nợ. Trên thực tế phương pháp này cũng không tính đến giá trị thị truờng của vốn và tài sản thay đổi như thế nào khi lãi suất thay đổi. Chính vì vậy, một phương pháp quản trị lãi suất nữa ra đời đó là phương pháp quản trị độ lệch thời lượng.   
1.2.3.2. Phương pháp quản trị độ lệch (khe hở) thời lượng.

Thời lượng là thời gian đo lường trung bình đối với các khoản lưu chuyển tiền tệ của các chứng khoán hoặc các dòng tiền thu về gồm vốn gốc và lãi của các khoản cho vay. Được xác định trên cơ sở giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai.

Thời lượng của các khoản mục tài sản, nợ được xác định:
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)

(

)

å

å

=

=

+

+

=

n

1

t

t

n

1

t

t

i

1

CFt

i

1

t

*

CFt

D


Trong đó
D 
: Thời lượng

CF (t) : Lưu chuyển tiền tệ ở thời kỳ t

n 
: Số kỳ hạn

i
: Lãi suất 

+ Phân tích độ lệch thời lượng ( GAPD )

            GAPD   =         DA    -   U x DL

 GAPD
:  Độ lệch thời lượng 


    DA

:  Thời lượng bình quân của tài sản


  DL

:  Thời lượng bình quân của nợ


  U

: Hệ số : Tổng nợ/ Tổng tài sản

- Quản trị độ lệch thời lượng


Khi trạng thái độ lệch thời lượng dương (thời lượng tài sản dài hơn thời lượng nợ). Lãi suất tăng sẽ làm giảm giá trị thị trường của vốn và ngược lại trong trạng thái độ lệch thời lượng âm lãi suất tăng sẽ làm tăng giá trị thị trường của vốn và ngược lại. Nếu độ lệch bằng không thì sự biến động của lãi suất không ảnh hưởng đến giá trị thị trường của vốn.


Cũng giống như phương pháp quản trị độ lệch nhạy cảm lãi suất, một nhà quản trị theo chiến lược quản trị chủ động sẽ tìm cách nâng cao thu nhập kèm theo sự thay đổi thời lượng trước khi có sự biến động của lãi suất. Chẳng hạn nếu dự đoán lãi suất tăng, nhà quản trị sẽ chuyển độ lệch từ dương sang âm. Điều này đạt được bằng cách rút ngắn thời lượng tài sản hoặc nâng cao thời lượng các khoản mục nợ. Nếu dự đoán lãi suất giảm, phải chuyển độ lệch thời lượng ở trạng thái dương.


Ngược lại, chiến lược quản trị thụ động hướng đến việc sắp xếp để cho thời lượng tài sản bằng thời lượng nợ để tránh tổn thất khi lãi suất biến động. Để thực hiện điều này phải thay đổi cấu trúc thời hạn của danh mục cho vay và đầu tư, các khoản mục tiền gởi và phi tiền gởi để tạo ra sự cân bằng về thời lượng tài sản và nợ, tức là độ lệch thời lượng bằng không hoặc gần bằng không.


Phương pháp quản trị độ lệch thời lượng khắc phục nhược điểm của phương pháp quản trị độ lệch nhạy cảm lãi suất là có tính đến các dòng tiền trong tương lai của tài sản và nợ. Tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi tính toán rất phức tạp và trên thực tế rất khó thực hiện. Như vậy, mỗi phương pháp đều có nhược điểm riêng. Lựa chọn phương pháp nào là tuỳ thuộc vào nhận thức và khả năng của nhà quản trị.

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng và vai trò, ý nghĩa của hoạt động quản trị rủi ro lãi suất  đối với NHTM 

1.2.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng 

- Nhân tố bên ngoài Ngân hàng:

+ Môi trường kinh tế vĩ mô: Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, sẽ tạo cơ hội cho nhà đầu tư, tạo cơ hội cho ngân hàng mở rộng hoạt động đầu tư ra nền kinh tế, rủi ro từ đầu tư thấp, lãi suất sẽ thấp (phần bù rủi ro lãi suất ít) do đó hạn chế rủi ro lãi suất cho ngân hàng và ngược lại.

 Môi trường vĩ mô ổn định sẽ giúp ngân hàng thực hiện các biện pháp điều tiết rủi ro lãi suất (các nghiệp vụ phòng chống rủi ro lãi suất) trên thị trường tiền tệ một cách nhanh chóng, hiệu quả, ít gặp rủi ro.  

Ngoài ra, kinh tế ổn định, các dịch vụ ngoài tín dụng sẽ phát triển tạo nguồn thu, tạo điều kiện cho việc hạ thấp lãi suất đầu ra và thu nhập ngân hàng ít chịu ảnh hưởng từ rủi ro lãi suất.  

 Chính sách của chính phủ về tiền tệ trong từng thời kỳ cũng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của NHTM. NHNN Việt Nam là tổ chức thuộc chính phủ nên chính sách tiền tệ của NHNN chịu sự chi phối bởi chính phủ và tất yếu điều này ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro lãi suất ở NHTM. 

+ Hành lang pháp lý về vấn đề quản trị rủi ro lãi suất của NHNN.

Thể hiện ở vai trò định hướng cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất đối với các NHTM. NHNN xây dựng những qui chế phòng ngừa, hạn chế rủi ro lãi suất cho các NHTM thì hoạt động này mới được triển khai và ngược lại.

Ngoài ra, việc hoàn thiện các văn bản pháp lý của NHNN để cho phép các công cụ phòng chống rủi ro lãi suất cũng tác động rất lớn đến việc điều tiết rủi ro lãi suất cho các NHTM.

+ Địa bàn hoạt động: Thể hiện qua mức độ cạnh tranh của các đối thủ trên cùng địa bàn. Một địa bàn cạnh tranh cao thì xác xuất có rủi ro lãi suất cũng cao và ngược lại. Các đặc điểm đối thủ cạnh tranh như: Tiềm lực tài chính, chính sách lãi suất, năng lực tài chính…có tác động nhất định đến hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của một NHTM.       

· Nhân tố bên trong Ngân hàng 
+ Trình độ của nhân đội ngũ quản trị viên, nhân viên ngân hàng: 


Đây là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định đến sự thành công trong công tác quản trị rủi ro lãi suất: Một đội ngũ quản trị, nhân viên giỏi nghiệp vụ, tâm huyết với nghề sẽ giúp nhận diện nhanh và giải quyết các nghiệp vụ nói chung, nghiệp vụ quản trị rủi ro lãi suất nói riêng một cách khoa học và có chiều sâu cho đơn vị và ngược lại. 


Trình độ nhân viên tốt còn giúp chi nhánh tiếp cận công nghệ tiên tiến một cách mau chóng, kịp thời giúp duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh cho đơn vị, hạn chế rủi ro.

+ Năng lực ngân hàng:
.Năng lực tài chính: Năng lực tài chính tốt sẽ đảm bảo đầu tư một cách bài bản cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất và ngược lại. Là cơ sở để tổ chức tốt hoạt động tài trợ rủi ro.

.Năng lực công nghệ: Một trong những điều kiện cần để thực hiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất. Giúp cho việc cung cấp dữ liệu cho việc lượng định rủi ro được dễ dàng hoặc thực hiện đo lường trực tiếp mức độ rủi ro.

+ Ý chí của lãnh đạo đơn vị:  

Thể hiện ở sự quan tâm và đầu tư cho lĩnh vực này. Lãnh đạo ngân hàng phải có nhận thức đúng đắng về tầm quan trọng của hoạt động quản trị rủi ro lãi suất thì mới có sự đầu tư thích ứng. Quản rủi ro lãi suất là một lĩnh vực mới, phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi phải am hiểu thực tiễn, đồng thời phải có một cơ sở lý luận vững chắc và phù hợp với hoạt động quản trị khác của ngân hàng trong một thể thống nhất. Ý chí nhà lãnh đạo trong từng lĩnh vực, suy cho cùng cũng xuất phát từ trình độ am hiểu của họ trong lĩnh vực đó.

1.2.4.2. Vai trò, ý nghĩa của quản trị rủi ro lãi suất trong NHTM.
- Quản trị rủi ro lãi suất giúp ổn định thu nhập, hạn chế rủi ro, đảm bảo giá trị vốn ngân hàng


Đây là mục tiêu quan trọng trong công tác quản trị rủi ro lãi suất. Chất lượng quản lý tài sản có - nợ của NHTM Việt Nam nói chung cũng như sự hợp lý trong cơ cấu tài sản nợ - có và cơ cấu lãi suất đang là một hạn chế của NHTM. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, diễn biến bất thường của lãi suất đang gây ra những khó khăn rất lớn cho nhà quản trị ngân hàng trong công tác quản trị rủi ro lãi suất. Những biến động về lãi suất, buộc ngân hàng phải đối mặt với một môi trường hoạt động mới và khó dự báo. Thời gian qua, các nhà quản trị ngân hàng không ngừng nổ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực trước biến động lãi suất để ổn định thu nhập và đảm bảo giá trị vốn ngân hàng.


Vì vậy, thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro lãi suất sẽ giúp ngân hàng tối thiểu hoá tác động tiêu cực đến thu nhập, hạn chế rủi ro thông qua việc cảnh báo, đo lường trước những tổn thất có thể xảy ra, để từ đó nắm bắt được các vấn đề của rủi ro lãi suất, đưa ra những biện pháp để đề phòng, giảm thiểu rủi ro và xử lý một khi có rủi ro xảy ra, ổn định thu nhập ngân hàng.

- Quản trị rủi ro lãi suất giúp tăng cường tính an toàn, ổn định trong kinh doanh.

Rủi ro lãi suất là rủi ro tiềm tàng, xảy ra dưới nhiều hình thức và ở bất cứ thời điểm nào. Mức độ tổn thất có thể nhẹ hay nặng tuỳ thuộc vào công tác quản trị rủi ro lãi suất của mỗi NHTM. Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng hiện nay, thu - chi từ lãi chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng thu - tổng chi của ngân hàng vì vậy rủi ro lãi suất sẽ tác động rất lớn đến thu nhập của ngân hàng do làm tăng chi phí nguồn vốn, giảm thu nhập từ tài sản, hạ thấp giá trị vốn  ngân hàng. Vì vậy có thể nói rủi ro lãi suất là rủi ro gây thiệt hại lớn nhất đối với hoạt động ngân hàng. Do đó, nếu hoạt động quản trị rủi ro lãi suất hiệu quả sẽ giúp ngân hàng có sự an toàn về vốn và ổn định tình hình kinh doanh.

- Quản trị rủi ro lãi suất giúp phát huy lợi thế cạnh tranh

Công tác quản trị rủi ro lãi suất hiệu quả sẽ giúp ngân hàng không những ổn định, an toàn trong kinh doanh mà còn tạo cơ sở để mở rộng qui mô tài sản nợ - có, góp phần nâng cao năng lực cạnh, thực hiện mục tiêu phát triển mạnh mẽ, an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh đó, thông qua việc tranh thủ cơ hội đầu tư trước biến động lãi suất còn giúp ngân hàng nâng cao thu nhập của mình.

Trong bối cảnh hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM còn trong giai đoạn sơ khai, ngân hàng nào đi tiên phong thực hiện tốt công tác này sẽ có lợi thế không nhỏ trong việc cạnh tranh về lãi suất, từ đó giành lấy thị phần. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Lãi suất là một biến số kinh tế rất quan trọng trong nền kinh tế nói chung và NHTM nói riêng. Cơ chế tự do hóa lãi suất trong tiến trình tự do hóa tài chính đem đến một cục diện mới cho thị trường tài chính Việt Nam. NHTM tự chủ, linh hoạt trong việc xác định lãi suất huy động cũng như lãi suất cho vay, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Lãi suất thực sự chịu ảnh hưởng của các lực lượng thị trường trong suốt thời gian qua kể từ khi có quyết định 546/2002/NHNN. Các lực lượng thị trường sẽ tác động làm cho lãi suất thay đổi thường xuyên, biến động bất thường và khó dự đoán, điều này khiến cho ngân hàng phải thực sự đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lãi suất. Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, làm thế nào để quản trị rủi ro lãi suất một cách hiệu quả trong một môi trường kinh doanh mới và thị trường có nhiều biến động như hiện nay? 

Những lý luận nêu trên sẽ là cơ sở để chúng ta phân tích thực trạng rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình ở chương 2 từ đó đề ra các giải pháp quản trị rủi ro lãi suất ở chương 3.

Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT
TẠI VPBANK QUẢNG BÌNH
2.1. Giới thiệu chung về VPBank

2.1.1. Lịch sử hình thành

 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (tiền thân là NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) được thành lập theo giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP của thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 12/08/1993 với thời gian hoạt động 19 năm.

Tính đến hết năm 2010, tổng tài sản của VPBank đạt 57.690 tỷ đồng, tăng 32.264 tỷ đồng so với năm 2009 (tương ứng tăng 117%) tổng vốn huy động đạt 50.431 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 25.324 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 663 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2009. Năm 2010 đánh dấu bước phát triển quan trọng của VPBank với việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu; khởi động dự án chuyển đổi chiến lược; tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng; mở rộng mạng lưới ra gần 160 điểm giao dịch trên toàn quốc và có 2 công ty trực thuộc là Công ty quản lý tài sản VPBank (AMC), công ty TNHH Chứng khoán VPBank (VPBS).


Trong số các chi nhánh của VPBank, VPBank Quảng Bình là chi nhánh tại miền Trung được chính thức khai trương đi vào hoạt động từ ngày 28/05/2007. Sau 3 năm thành lập, VPBank Quảng Bình đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường, đứng vững và phát triển trong cơ chế mới, chủ động mở rộng mạng lưới giao dịch, đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật để từng bước đổi mới công nghệ hiện đại hóa ngân hàng. Với mong muốn đưa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến gần hơn nữa với khách hàng, VPBank Quảng Bình đã không ngừng phát triển hệ thống mạng lưới. Tính đến nay, VPBank Quảng Bình có 3 phòng giao dịch (PGD Quảng Trạch, PGD Hoàn Lão, PGD Chợ Ga).

Qua 3 năm hoạt động, VPBank Quảng Bình đã từng bước ổn định, kinh doanh có hiệu quả, tăng trưởng khá và có vị thế quan trọng trên địa bàn. Đến quý 1/2011, hoạt động của VPBank Quảng Bình đạt được những kết quả sau:


- Về huy động vốn:  Tổng nguồn vốn huy động đạt  458 tỷ đồng.


- Hoạt động tín dụng: Tổng dư nợ đạt 915 tỷ đồng.

- Kết quả tài chính: Lợi nhuận năm 2010 đạt 12,7 tỷ đồng, riêng quý 1/2011 đạt 8,388 tỷ đạt 228% kế hoạch được giao. Nguồn thu chủ yếu từ hoạt động tín dụng, chiếm 90 đến 95% trong tổng thu. 

2.1.2. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank Quảng Bình
2.1.2.1. Kết quả hoạt động huy động vốn

Sau 3 năm thành lập và hoạt động, VPBank Quảng Bình đã không ngừng tăng cường huy động vốn thông qua công cụ lãi suất linh hoạt kết hợp với thông tin, tiếp thị, đa dạng các hình thức huy động kể cả nội tệ và ngoại tệ, để khai thác các nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư và thu hút ngày càng nhiều khách hàng quan hệ tiền gửi với ngân hàng. Đến nay, ngân hàng đã tạo dựng được thương hiệu cũng như uy tín đối với người gửi tiền và có chổ đứng vững chắc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nguồn vốn tăng liên tục qua các năm, tốc độ tăng trưởng khá cao đặc biệt là năm 2010 đạt 28,7% so với năm 2009.
Tình hình biến động số dư nguồn vốn huy động qua từng năm được thể hiện ở Bảng 2.1

Bảng 2.1. Hoạt động huy động vốn giai đoạn 2008 - 2010
              Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	2008
	2009
	2010

	Tổng vốn huy động
	327,106,741,858
	358,063,772,722
	460,812,434,272

	Tốc độ tăng trưởng
	
	9.46%
	28.70%

	TCTD
	110,639,533,681
	112,658,277,493
	143,713,846,455

	TCKT & DC
	216,467,208,177
	245,405,495,229
	317,098,587,817

	TK có kỳ hạn
	189,681,692,326
	210,108,159,572
	231,190,580,315

	trong đó TK USD
	13,603,909,718
	14,287,363,791
	36,907,495,565


                               (Nguồn: Phòng Kế toán VPBank Quảng Bình)

Qua số liệu trên cho thấy: Nguồn vốn của chi nhánh tăng liên tục qua các năm. Tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh năm 2008 đạt 327 tỷ; năm 2009 tốc độ tăng trưởng không cao đạt 9,46%, đây là một năm đầy khó khăn của toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Năm 2010 tổng nguồn vốn huy động đạt 460 tỷ tăng 28,7% so với năm 2009, để đạt được kết quả trên thì chính sách huy động của ngân hàng đã không ngừng được cải thiện, thực hiện các chương trình khuyến mãi, không ngừng quảng bá hình ảnh thông qua các hoạt động từ thiện, các hoạt động tài trợ….

Trong cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng gửi, nguồn tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư chiếm tỷ trọng khá cao và ổn định, khẳng định vị thế của đơn vị so với các ngân hàng khác trên địa bàn trong công tác huy động vốn. Tỷ trọng loại tiền gửi này năm 2008 là: 66%, năm 2009 là 68%, năm 2010 là 77%.

 
Xét cơ cấu nguồn huy động theo thời hạn huy động thì tỷ trọng tiền có kỳ hạn trong tổng nguồn vốn có xu hướng giảm. Đối với loại tiền gởi có kỳ hạn năm 2008 tỷ trọng là 57% trong tổng nguồn, năm 2009 tỷ trọng loại tiền gởi này là 57%, đến 2010 tỷ trọng loại tiền gởi này là 50%. Trong cơ cấu nguồn vốn tiền gửi có kỳ hạn chủ yếu ngân hàng huy động ở kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng. Nguyên nhân là do trong năm 2009-2010 cuộc chạy đua lãi suất của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh diễn ra gay gắt, việc thiếu thanh khoản ngắn hạn của ngân hàng cũng như tâm lý của người gửi tiền đã làm cho ngân hàng rất khó khăn trong việc huy động vốn ở kỳ hạn cao.
Phân tích tình hình huy động vốn của chi nhánh thời gian qua cho thấy nguồn huy động của chi nhánh tăng trưởng khá bền vững (thể hiện qua sự gia tăng liên tục của nguồn tiền gửi từ dân cư). Tuy nhiên, điều bất lợi đối với chi nhánh là nguồn tiền gửi kỳ hạn dài và thị phần về hoạt động này của chi nhánh trên địa bàn đang cạnh tranh khóc liệt vì hiện nay đang có nhiều ngân hàng mới thành lập.
2.1.2.2. Kết quả hoạt động sử dụng vốn


VPBank Quảng Bình chính thức đi vào hoạt động tháng 5/2007. Đây là giai đoạn mà nền kinh tế Việt Nam bị lạm phát, ngành ngân hàng nói chung và VPBank đã chịu sự chi phối của nền kinh tế rất lớn đặc biệt là trong hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, hoạt động cho vay của ngân hàng đạt được những kết quả khả quan. 

 Kết quả hoạt động cho vay tại VPBank Quảng Bình từ năm 2008-2010 được thể hiện ở Bảng 2.2.
Bảng 2.2. Dư nợ cho vay từ năm 2008-2010
   ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2008
	2009
	2010

	
	 NH 
	 TDH 
	 NH 
	 TDH 
	 NH 
	 TDH 

	Phân theo loại hình kinh tế
	207,336
	53,596
	269,391
	45,480
	612,437
	80,586

	Công ty TNHH
	109,966
	1,923
	132,270
	9,034
	214,195
	17,568

	Công ty CP khác
	1,920
	2,207
	9,597
	1,540
	40,203
	1,960

	DNTN
	2,990
	3,974
	16,350
	3,958
	29,223
	3,348

	Kinh tế cá thể
	92,460
	45,492
	111,174
	30,948
	328,816
	57,710

	Phân theo ngành kinh tế
	207,336
	53,596
	269,391
	45,480
	612,437
	80,586

	Xây dựng
	7,700
	-
	13,913
	2,831
	16,130
	2,441

	Thương nghiệp
	178,757
	16,206
	210,111
	20,162
	387,858
	35,152

	Cá nhân
	20,879
	37,390
	45,367
	22,487
	208,449
	42,993

	Tổng dư nợ
	260,932
	314,871
	693,023

	Tốc độ tăng trưởng dư nợ
	
	20.67
	120.10


                      (Nguồn: VPBank Quảng Bình)
Dư nợ cho vay của chi nhánh qua tăng qua các năm, năm 2008 đạt 260 tỷ, năm 2009 đạt 314 tỷ tăng 20,67% so với năm 2008, năm 2010 tăng 120.10% so với năm 2009 đạt 693 tỷ. Trong năm 2008, 2009 tốc độ tăng trưởng dư nợ của chi nhánh không cao vì lúc này việc tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp rất khó khăn do lãi suất tăng cao cộng với chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN nên hầu như các ngân hàng đều không cho vay. Đến năm 2010, với chính sách nới lõng tiền tệ, lãi suất bắt đầu hạ dần do đó việc tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp dễ dàng hơn.
Trong cơ cấu dư nợ, dư nợ công ty TNHH, kinh tế cá thể trong đó chủ yếu là cho vay kinh doanh thương mại và cá nhân hộ gia đình chiếm tỷ trọng cao và tăng ổn định, phản ánh đúng thế mạnh đặc thù của chi nhánh là ngân hàng bán lẻ. 

Xét dư nợ theo thời hạn cho vay, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 75-85% trong tổng dư nợ. Nhìn chung, cơ cấu dư nợ của chi nhánh là phù hợp với tình hình phát triển và nguồn vốn huy động của toàn hệ thống. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế cũng như hệ thống ngân hàng, cuộc chạy đua lãi suất của ngân hàng đang diễn ra khốc liệt như hiện nay, việc huy động nguồn vốn dài hạn rất khó khăn, các ngân hàng chủ yếu là huy động vốn ngắn hạn nên việc phát triển cho vay trung dài hạn của chi nhánh còn hạn chế.  

2.1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh.
Mặc dù mới thành lập được 3 năm, hoạt động của VPBank Quảng Bình thời gian qua đã có những lợi thế nhất định và đã đạt được nhiều kết quả khả quan, điều đó được thể hiện qua kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh như sau:

Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm từ 2008-2010








Đơn vị tính : triệu đồng
	Chỉ tiêu
	2008
	2009
	2010

	1 Tổng thu
	33,509
	78,412
	129,515

	Thu nhập lãi và các khoản thu tương tự
	30,812
	75,655
	127,598

	Tỷ trọng (%)
	92.0
	96.5
	98.5

	Thu từ hoạt động dịch vụ
	349
	924
	1,900

	Tỷ trọng (%)
	1.04
	1.18
	1.47

	Thu từ hoạt động khác
	2,348
	1,833
	17

	Tỷ trọng (%)
	7.01
	2.34
	0.01

	2. Tổng chi
	38,682
	65,117
	116,788

	Chi phí lãi và các chi phí tương tự
	32,698
	58,527
	105,430

	Tỷ trọng (%)
	84.5
	89.9
	90.3

	Chi phí hoạt động dịch vụ
	532
	808
	1,533

	Tỷ trọng (%)
	1.38
	1.24
	1.31

	Chi phí hoạt động 
	1,715
	4,631
	6,203

	Tỷ trọng (%)
	4.43
	7.11
	5.31

	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
	3,737
	1,151
	3,622

	Tỷ trọng (%)
	9.66
	1.77
	3.10

	3. Chênh lệch TN-CP
	-   5,173
	13,295
	12,727


( Nguồn VPBank Quảng Bình)

Mặc dù mới hoạt động được ba năm nhưng kết quả kinh doanh của ngân hàng là khá tốt, năm 2008 tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và mới năm đầu thành lập do đó chi phí hoạt động của chi nhánh cao hơn so với thu nhập làm cho lợi nhuận bị lỗ (-5,175 triệu đồng). Nguyên nhân là do tỷ lệ nợ xấu tăng đột biến  từ việc cho vay xuất khẩu gỗ làm cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên (trích 3,737 triệu đồng). Sang năm 2009, 2010, khi thị phần cũng như thương hiệu của ngân hàng đã có chổ đứng trên thị trường do đó hoạt động kinh doanh của chi nhánh đã có lãi cao 12-13 tỷ đồng và được nhận danh hiệu là một trong 3 chi nhánh xuất sắc nhất toàn hệ thống.

Thu, chi từ lãi vẫn chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng thu, tổng chi của ngân hàng. Tỷ lệ thu từ lãi chiếm khoảng từ 92-98% trong tổng thu nhập của ngân hàng. Tương tự, tỷ lệ chi từ lãi chiếm là 85-90% do nguồn vốn huy động có lãi suất cao thì ngân hàng mới có thể cạnh tranh được với các ngân hàng kác trên cùng địa bàn.
Trong 3 năm qua tỷ trọng chi trả lãi tiền gửi trong tổng chi đều khá cao. Riêng với năm 2008 thì điều này là hợp lý vì lãi suất bình quân năm 2008 cao. Tuy nhiên sang năm 2009,2010, khi mặt bằng lãi suất đã giảm nhưng chi trả lãi của toàn chi nhánh vẫn lớn hơn năm 2008 (Mặc dù nguồn vốn tăng không nhiều). Điều này được lý giải là do một lượng lớn khách hàng gởi tiền dài hạn với lãi suất cao từ năm 2008, chuyển sang, trong đó đặc biệt là tiền gởi Tiết Kiệm Bậc Thang có kỳ hạn đến 36 tháng. Vì thế, năm 2009, 2010 ngân hàng cho vay với lãi suất thấp nhưng trả lãi huy động với lãi suất rất cao - Một hậu quả của rủi ro lãi suất. Trong khi đó, khách hàng vay vốn với lãi suất cao năm 2008 trước tình hình lãi suất giảm trong năm 2009,2010 đã trả nợ cũ và tìm cách vay lại nợ mới với lãi suất thấp hơn.


Thu từ dịch vụ của chi nhánh đóng góp còn quá ít trong tổng thu của ngân hàng, tỷ trọng từ nguồn thu này bình quân chưa đến 2% trong tổng thu của chi nhánh. Như vây, đây là đặc thù của các ngân hàng thương mại Việt Nam nguồn thu chủ yếu từ hoạt động tín dụng trong khi đó nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ ngân hàng rất ít như vậy rủi ro tiềm ẩn đối với các ngân hàng này thường rất cao.
2.2. Chính sách lãi suất của NHNN Việt Nam ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro lãi suất của các NHTM

Tự do hóa lãi suất là một yêu cầu tất yếu trong xu hướng tự do hóa tài chính. Bên cạnh những tác động tích cực, cơ chế tự do hóa lãi suất còn làm tăng rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của các NHTM.


Hoạt động của NHTM chịu tác động rất lớn từ cơ chế, chính sách...của NHNN. Vì vậy, quá trình điều hành lãi suất của các NHTM chịu ảnh hưởng từ cơ chế điều hành lãi suất của NHNN. Trong mỗi thời kỳ NHNNN điều hành lãi suất theo cơ chế khác nhau, công tác quản trị lãi suất của các NHTM cũng khác theo. Diễn biến điều hành lãi suất của NHNN trong những năm gần đây được khái quát như sau: 


Tháng 8/2000 đánh dấu bước ngoặc NHNN điều hành lãi suất theo lãi suất cơ bản. Đây được xem là một bước tiến trong tiến trình tự do hoá lãi suất ở Việt Nam. Theo cơ chế này, hàng tháng NHNN phải qui định lãi suất cơ bản. Các NHTM được cho vay trên cơ sở lãi suất cơ bản cộng với một biên độ nhất định. Có thể nói việc điều hành lãi suất theo lãi suất cơ bản là một biện pháp tích cực nhằm đưa lãi suất ngân hàng gắn với lãi suất thị trường, qua đó tính chủ động của Ngân hàng được nâng cao. Tuy nhiên việc NHNN qui định biên độ cũng phần nào hạn chế tính tự do của lãi suất, nó gần giống với việc qui định lãi suất trần, sàn.


Trước yêu cầu của xu thế tự do hoá lãi suất và hướng đến nền kinh tế hội nhập, ngày 30/5/2002 NHNN đã ban hành qui định số 546/2002/QĐ-NHNN về việc thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận giữa TCTD đối với khách hàng. Đây là biện pháp tích cực nhằm loại bỏ những biện pháp hành chính trong điều hành lãi suất. Theo quyết định này, lãi suất cơ bản của NHNN chỉ còn mang tính tham khảo đối với NHTM. Các NHTM được tự chủ trong việc hoạch định chính sách lãi suất kinh doanh của mình cũng như định giá các sản phẩm dịch vụ của mình.


Quyết định số 546/2002/QĐ- NHNN có tác dụng rất lớn trong việc thu hút các nguồn vốn trong nền kinh tế vì quan hệ cung - cầu vốn được giải quyết trên cơ sở tự do thoả thuận. Tuy nhiên, mặt trái của quyết định này là tạo ra một cuộc đua lãi suất gần như không có hồi kết giữa các NHTM.
Năm 2008 là một năm thị trường ngân hàng đã trải qua những biến động chưa từng có về lãi suất, tỷ giá. Do sự thay đổi của các công cụ điều hành của NHNN với chính sách tiền tệ đi từ định hướng thắt chặt vào những tháng đầu năm và nới lỏng vào những tháng cuối năm, tần suất điều chỉnh các công cụ điều hành như lãi suất cơ bản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, biên độ tỷ giá đã diễn ra liên tục và thất thường. Bên cạnh đó là những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu, làm tỷ giá và cung cầu ngoại tệ biến động thường xuyên, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước lâm vào tình trạng khó khăn, các thị trường trong nước như thị trường chứng khoán, bất động sản, hàng hóa nhập khẩu cũng liên tiếp biến động và suy giảm, các cuộc khủng hoảng thanh khoản và khủng hoảng tín dụng đã diễn ra khốc liệt. Có lúc lãi suất cơ bản lên đến 14%/năm, lãi suất tái chiết khấu:13%/năm.
 Để chấm dứt các cuộc cạnh tranh không lành mạnh về lãi suất giữa các ngân hàng và thiết lập lại sự ổn định thị trường tiền tệ, tạo sự an toàn cho hệ thống, ngày 16/05/2008, thống đốc NHNN ban hành quyết định số 16/QĐ-NHNN. Theo đó, quan hệ cung - cầu vốn trong nền kinh tế chịu sự chi phối rất lớn từ lãi suất cơ bản của NHNN vì theo quyết định này lãi suất cho vay, huy động của TCTD không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản do NHNN công bố trong từng thời kỳ (theo điều 47 - Bộ luật dân sự). Khi quyết định này được thực  hiện, chỉ sau một thời gian ngắn, cuộc đua lãi suất giữa các NHTM đã chấm dứt.


Trước nhu cầu vốn rất lớn những tháng cuối năm 2009 và đầu năm 2010 trong khi qui định trần lãi suất về cho vay theo quyết định 16/QĐ- NHNN (cho vay không vượt quá 12%/ năm  - Lãi suất cơ bản 8%/năm) không phản ánh đúng quan hệ cung- cầu vốn trên thị trường vì lãi suất quá thấp làm  hạn chế cả đầu vào, đầu ra của các ngân hàng dẫn đến các ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đặc biệt là các khoản cho vay trung, dài hạn luôn chứa đựng nhiều rủi ro nhưng lãi suất thì không có sự phân biệt so với cho vay ngắn hạn (Vì qui định chung là lãi suất không quá 150% lãi suất cơ bản) và NHTM không được quyền xác định lãi suất theo tính toán riêng của họ (nếu lãi suất cao hơn trần) nên các khoản cho vay này hoặc bị biến dạng (chia nhỏ thành nhiều khoản vay nhỏ, thoả thuận miệng về lãi suất bên ngoài hợp đồng, thu thêm phí....) hoặc hạn chế cho vay. Thông tư số 07/TT- NHNN ngày 26/02/2010 của NHNN về việc cho phép các NHTM thực hiện cho vay theo lãi suất thoả thuận đối với các khoản cho vay trung- dài hạn đã ra đời để giải quyết các yêu cầu trên của nền kinh tế.


Ngày 14/4/2010 Thông tư 12/2010/TT- NHNN được ban hành. Với nội dung cho phép các NHTM chính thức áp dụng cơ chế cho vay theo lãi suất thoả thuận đối với các hầu hết các hoạt động vay mượn của TCTD trong nền kinh tế. Như vậy, Thông tư này cũng chấm dứt việc điều hành lãi suất theo cơ chế lãi suất cơ bản của NHNN. Lãi suất trong nền kinh tế được quay về xác định theo cung - cầu vốn trên thị trường. 

Với cơ chế lãi suất thỏa thuận, lãi suất cơ bản không còn điều chỉnh lãi suất cho vay trên thị trường. Mặc dù Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 có quy định “Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cơ bản và các loại lãi suất khác để điều hành chính sách tiền tệ, chống cho vay nặng lãi”, nhưng cũng có cơ chế cho phép “trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau và với khách hàng, các quan hệ tín dụng khác”.

Lãi suất cơ bản 9%/năm được áp dụng cho đến nay, lãi suất tái cấp vốn đã được điều chỉnh tăng 3 lần và hiện nay là 13%/năm. Một khi lãi suất tái cấp vốn được nâng lên càng cao thì nó càng khuyến khích tính tự chủ của các ngân hàng thương mại. Nghĩa là các nhà băng phải tự mình đứng trên đôi chân của mình, chỉ khi nào thực sự khó khăn thì mới chạy lên NHNN để cầu cứu. Điều này sẽ tránh được tình trạng ỷ lại vào Ngân hàng trung ương. Việc huy động từ thị trường 2 ngày càng khó khăn do đó để huy động nguồn vốn kinh doanh và đảm bảo thanh khoản các ngân hàng đã tăng lãi suất huy động để thu hút nguồn tiền gửi từ thị trường 1 có lúc lãi suất huy động ở mức 16 - 18%/năm. Mặc dù có quyết đinh của NHNN trần lãi suất huy động là 14%/năm nhiều ngân hàng đã tìm mọi cách "lén lút" huy động lãi suất vượt trần 14% một năm để gọi vốn.

Với chi phí đầu vào tăng lên, yếu tố cơ hội giảm đi, lợi nhuận năm nay của các ngân hàng sẽ thêm khó. Thực ra với mức lãi suất huy động từ dân cư 14% đã là thực dương so với lạm phát nhưng do các nhà băng cạnh tranh giành vốn với nhau nên đã đẩy lãi suất ngầm lên cao và tự làm khó mình.
Trước những thay đổi trong việc điều hành lãi suất của NHNN qua từng thời kỳ, thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình cũng có những biến đổi và được mô tả dưới đây.
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình
2.3.1. Diễn biến lãi suất trong kinh doanh và rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình
2.3.1.1. Diễn biến lãi suất tại VPBank Quảng Bình.


Chính sách, cơ chế điều hành lãi suất của VPBank thay đổi theo từng thời kỳ tùy thuộc vào tình hình kinh doanh, thị trường và cả chính sách của Ngân hàng nhà nước. 
Bảng 2.4. Lãi suất cho vay và tiền gởi bình quân tại VPBank Quảng Bình








                Đơn vị (%/ năm)
	Chỉ tiêu
	T3/09
	T6/09
	T9/09
	T12/09
	T3/10
	T6/10
	T9/10
	T12/10

	Lãi suất cho vay bình quân (1)
	14,72
	11,5
	12,0
	14,00
	16,5
	15,55
	15,2
	20,3

	Lãi suất tiền gởi bình quân  (2)
	8,04
	8,47
	8,88
	10,499
	10,499
	11,71
	11,2
	14

	Chênh lệch (1) – (2)
	6,68
	3,03
	3,12
	3,551
	6,001
	3,840
	4,0
	6,3


 




          ( Nguồn: VPBank Quảng Bình) 

Trong những tháng đầu năm 2008, lạm phát tăng cao, huy động vốn của các ngân hàng chậm lại, tình trạng căng thẳng nguồn vốn và tính thanh khoản đã làm đau đầu không chỉ các nhà hoạch định chính sách, các lãnh đạo ngân hàng, mà còn tạo nỗi lo cho người dân. Lúc này hàng loạt các ngân hàng đã vào “cuộc đua” lãi suất huy động với mức lãi suất tiền gửi tăng gần hết khả năng cho phép theo trần thỏa thuận giữa các thành viên Hiệp hội Ngân hàng và VPBank cũng nằm trong cuộc chạy đua này.

Năm 2009, lãi suất huy động vốn đã dần ổn định hơn, lãi suất huy động kỳ hạn dài cao hơn kỳ hạn ngắn, bỏ hẳn các kỳ hạn cực ngắn như tính theo đêm, ngày và tuần. Sau quá trình nổ lực ổn định thanh khoản và thắt chặt tín dụng làm cho lãi suất huy động vốn đã giảm xuống còn khoảng 8 - 9%/năm trong 06 tháng đầu năm. Tuy nhiên, do lãi suất thấp và thị trường xuất hiện thêm nhiều kênh đầu tư hấp dẫn hơn như chứng khoán, bất động sản, vàng...do đó việc huy động khó khăn hơn buộc VPBank phải tăng lãi suất huy động trong những tháng cuối năm lên 9,99%/năm lại áp dụng cho tất cả các kỳ hạn để thu hút khách hàng (đây là mức mà NHNN quy định các NHTM không được vượt quá 10%/năm). Tuy nhiên, trong thời gian này các NHTM trên địa bàn đã tìm cách lách trần lãi suất huy đông vượt quá mức quy định như gửi tiền tặng vàng, tặng tiền mặt...do đó lãi suất thực cao hơn 10%/năm. Sau đợt điều chỉnh trực tiếp và thông qua các công cụ huy động khác, chênh lệch lãi suất huy động và cho vay đối với sản xuất kinh doanh đã cùng thu hẹp, chỉ còn khoảng 0,5% - 0,6%. Với mức 9,99%/ năm, lãi suất huy động VND chỉ còn cách trần lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước có 0,5% (lãi suất cho vay tối đa 10,5%). Trong khi, để bảo đảm ngân hàng hoạt động có lãi, mức chênh giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động phải từ 2,5 đến 3%. Do đó, mặt bằng lãi suất cho vay thoả thuận đã lên tới 12-16%/năm. Đồng thời, áp dụng việc điều chỉnh lãi suất vay theo định kỳ: đối với khoản vay có thời hạn không quá 03 tháng áp dụng lãi suất cho vay cố định; đối với các khoản cho vay có thời hạn trên 03 tháng áp dụng lãi suất thả nổi, lãi suất kỳ tiếp theo được điều chỉnh theo định kỳ 03 tháng/lần bằng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bậc thang thấp nhất của VPBank cộng biên độ (biên độ bằng lãi suất cho vay kỳ đầu tiên trừ lãi suất tiết kiệm 12 tháng bậc thang thấp nhất tại thời điểm cho vay).
Sau khi kết thúc năm 2009, tình hình thanh khoản của ngân hàng đã được cải thiện đáng kể, nhưng mức độ cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn vẫn ở mức cao, nguồn vốn huy động tăng chưa nhiều. Để đảm bảo cân đối giữa việc tăng trưởng dư nợ cho vay phù hợp với tăng trưởng huy động vốn, VPBank Quảng Bình đã thực hiện tăng trưởng dư nợ tín dụng chậm lại đồng thời tăng lãi suất huy động từ ngày 15/04/2010 lên 12%/năm cho tất cả các kỳ hạn và đưa ra sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt lãi suất tương đối cao khoảng 11,5%/năm lãi suất cho vay thỏa thuận 17,4%/năm đối với khách hàng xếp hạng tín dụng trung bình, 16,8%/năm - tốt, 16,2%/năm - xuất sắc và lãi suất cho vay các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh thường thấp hơn cho vay tiêu dùng khoảng 0,5%/năm. Tuy nhiên so với định hướng của NHNN trong việc kiềm chế lạm phát yêu cầu là duy trì tỷ lệ cho vay trên nguồn vốn huy động thị trường 1 không quá 80% thì VPBank vẫn còn chưa đạt, và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn vẫn ở mức cao (trên 30%). Mặt khác, tình hình thanh khoản các tháng cuối năm 2010 và dịp tết tiếp tục căng thẳng vì vậy VPBank Quảng Bình đã chủ động tăng cường biện pháp tiếp thị dưới nhiều hình thức, tăng lãi suất huy động lên 15%/năm, áp dụng tiết kiệm trả lãi định kỳ lãi suất cao 13,76%/năm trả lãi hàng quý cho kỳ hạn 6 tháng, 14,7%/năm trả lãi 06 tháng một lần cho kỳ hạn 12 tháng; tích cực vận động khách hàng chuyển từ kỳ hạn 03 tháng trở lên sang gửi kỳ hạn dài nhằm ổn định nguồn vốn. Đến ngày 14/12/2010 NHNN quy đinh các NHTM áp dụng lãi suất huy động không vượt quá 14%/năm do đó ngày 17/12/2010 lãi suất huy động của VPBank giảm xuống còn 13,9%/năm. Lãi suất cho vay dao động từ 18,5-20,5%/năm, với nhận định lãi suất còn thay đổi làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng do đó lãi suất định kỳ điều chỉnh 1 tháng 01/lần đối với thời hạn vay dưới 06 tháng, 03 tháng /lần đối với kỳ hạn trên 06 tháng và tăng biên độ lên 0,5%/năm.
Qua diễn biến lãi suất huy động, cho vay của chi nhánh cho thấy chênh lệch lãi suất cho vay – huy động đang có xu hướng giảm chứng tỏ mức độ khốc liệt trong cạnh tranh lãi suất trên địa bàn ngày càng gia tăng. Đây là thách thức lớn của chi nhánh. Bảng 2.5 cho thấy sự mất cân đối về kỳ hạn trong cơ cấu dư nợ cho vay và huy động vốn tại VPBank Quảng Bình.
Bảng 2.5. Dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động bình quân 
tại VPBank Quảng Bình
                                                 ĐVT: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2009
	31/12/2010

	
	Số tiền
	TT
	Số tiền
	TT

	Dư nợ cho vay
	314,871
	100
	693,457
	100

	Ngắn hạn
	269,391
	85.56
	612,437
	88.32

	Trung dài hạn
	45,480
	14.44
	81,020
	11.68

	Tốc độ tăng trưởng dư nợ
	
	
	120.24

	Vốn huy động
	358,063
	100
	460,812
	100

	Ngắn hạn
	269,621
	75.30
	362,198
	78.6

	Trung dài hạn
	88,442
	24.70
	98,614
	21.40

	Tốc độ tăng trưởng vốn huy động
	
	
	28.70







                        ( Nguồn VPBank Quảng Bình)


Trong cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh, nguồn vốn ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao (bình quân trên 85%), nguồn vốn trung, dài hạn thấp (dưới 20%). Do dó, việc cho vay trung và dài hạn của chi nhánh cũng hạn chế, dư nợ cho vay trung dài hạn trong năm 2010 chỉ đạt 12 tỷ trong khi đó nguồn vốn huy động đạt 98 tỷ đồng. Đây là một bất lợi cho chi nhánh khi nguồn vốn huy động trung dài hạn lại dư thừa làm xuất hiện rủi ro lãi suất. Tốc độ tăng trưởng dư nợ là 120,24% trong lúc đó tốc độ tăng trưởng của nguồm vốn chỉ đạt 28,7%, như vậy sự mất cân đối kỳ hạn và tốc độ tăng của dư nợ và nguồn vốn huy động của chi nhánh sẽ làm xuất hiện rủi ro lãi suất. Mặt khác, nguồn vốn huy động của chi nhánh không đủ đảm bảo để đảm bảo tốc độ tằn của dư nợ buộc chi nhánh phải huy động ở thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao và không đảm bảo được chủ động trong kinh doanh.
Đặc biệt trong năm 2010, chi nhánh phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn ngắn hạn. Do đó phải đẩy lãi suất huy động loại nguồn vốn này lên cao, đồng thời cũng đẩy lãi suất huy động vốn ngắn hạn nhưng gặp phải trở ngại ở văn bản của NHNN ( khống chế lãi suất huy động thấp hơn 14%) và sự cạnh tranh quyết liệt của các NHTM trên địa bàn nên thời gian này một số chi nhánh trực thuộc đã phải tạm dừng cho vay do thiếu nguồn vốn. Đây là một thách thức lớn đòi hỏi chi nhánh phải tăng cường giám sát cũng như quản trị rủi ro lãi suất nhằm hạn chế tổn thất có thể xảy ra.  

2.3.1.2. Rủi ro lãi suất tai VPBank Quảng Bình.
Để có cách nhìn toàn diện về rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình chúng ta đi vào phân tích chỉ tiêu NIM được thể hiện qua bảng 2.6.
Bảng 2.6. NIM của VPBank Quảng Bình qua 3 năm

                                                                                                           ĐVT: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	Thu nhập lãi
	30,812,028,210
	75,655,405,238
	127,597,213,199

	Chi Phí Lãi
	32,698,111,561
	58,526,439,416
	105,429,835,394

	Tổng tài sản có sinh lời
	261,020,541,442
	364,530,135,279
	702,883,313,432

	NIM
	(0.72258)
	4.69892
	3.15378


                                                                           ( Nguồn VPBank Quảng Bình)
Năm 2008, tình hình lãi suất biến động thất thường lãi suất huy động có lúc lên đến gần 20%/năm trong lúc đó lãi suất cho vay trần là 21%/năm làm cho thu nhập lãi cận biên âm do chi phí huy động vốn tăng nhanh hơn lãi thu từ cho vay và đầu tư do đó rủi ro lãi suất sẽ rất lớn. Đồng thời, trong năm 2008 do tình hình khó khăn chung của thị trường tiền tệ ảnh hưởng đến tình hình trả nợ của khách hàng làm cho nợ quá hạn tăng lên, thu lãi từ khách hàng giảm xuống. Năm 2009 và 2010, lãi suất huy động vốn đã giảm nhiều trong lúc đó lãi suất cho vay của khách hàng lại theo cơ chế thỏa thuận, làm cho NIM đã nới rộng ra 4,7 năm 2009. Trong năm 2010, cuộc chạy đua lãi suất lại diễn ra làm cho lãi suất huy động thực của chi nhánh tăng cao, trong lúc đó ngân hàng vẫn giữ lãi suất cho vay tương đối làm cho NIM giảm còn 3,2. Như vậy, một thực tế là lãi suất huy động tăng cao, với cơ chế lãi suất cho vay thỏa thuận nhưng ngân hàng cũng không thể đẩy lãi suất cho vay lên cao vì như vậy rủi ro thu hồi nợ sẽ rất lớn và tất yếu rủi ro lãi suất sẽ xảy ra.

Thu nhập của ngân hàng chủ yếu là dựa vào thu nhập từ lãi tín dụng do đó trong thời gia tới ngân hàng cần chú trọng phát triển các dịch vụ để nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình.
Phân tích mức độ nhạy cảm với lãi suất của Tài sản Nợ - Có trong bảng cân đối vốn kinh doanh ngày 31/12/2010.
Bảng 2.7.  Tình hình tài sản có - tài sản nợ nhạy cảm lãi suất ngày 31/12/2010








ĐVT: đồng
	Hạn mục
	Số dư

	Tài sản Nhạy lãi suất
	   550,531,304,608 

	1. Tiền gửi tại các TCTD
	       1,116,647,108 

	2. Cho vay khách hàng 
	   549,414,657,500 

	Nợ nhạy cảm lãi suất
	   421,305,599,325 

	1.TG của các TCTD
	   143,713,846,455 

	2. TG của khác hàng 
	   277,591,752,870 

	GAPrs
	   129,225,705,283 

	Tỷ lệ nhạy cảm lãi suất
	                       1.31 


                                                          ( Nguồn VPBank Quảng Bình)
 GAPrs  = RSA-RSL=129,225,705,283;  RSR=1,31>1
Với cơ cấu tài sản nợ - có như trên, VPBank Quảng Bình sẽ chịu ảnh huởng của rủi ro lãi suất. GAP = 129,225,705,283 >0; RSR=1,31>1, ngân hàng đang ở trạng thái nhạy cảm tài sản và rủi ro khi lãi suất giảm. Khi lãi suất giảm thì thu lãi từ tài sản sẽ giảm nhiều hơn chi phí lãi suất cho nguồn vốn huy động. Mức chênh lệch giữa tài sản nợ nhạy cảm lãi suất và tài sản có nhạy cảm lãi suất là rất lớn làm cho rủi ro lãi suất sẽ rất lớn.

Mỗi phần trăm giảm xuống của lãi suất trong thời điểm này (giả sử lãi suất TSC, TSN biến động như nhau) sẽ làm thu nhập ngân hàng giảm đi 1,292,257,052 đồng.
Bảng 2.8. Tình hình rủi ro lãi suất của chi nhánh tại  một số thời điểm  trong năm  2010.
	Thời điểm
	 RSA 
	 RSL 
	GAPrs

	31/03/2010
	      206,403,171,103 
	 168,479,956,532 
	   37,923,214,571 

	30/06/2010
	      375,179,915,106 
	 283,198,176,458 
	   91,981,738,648 

	30/09/2010
	      430,871,680,197 
	 335,519,645,789 
	   95,352,034,408 

	31/12/2010
	      550,531,301,608 
	 421,305,599,325 
	 129,225,702,283 


(Nguồn: Tác giả tự tính)

Vì Ngân hàng tập trung cho vay ngắn hạn lớn trong khi đó khả năng huy động vốn ngắn hạn chưa tương xứng với nguồn này, do vậy TSC nhạy cảm với lãi suất lớn hơn TSN nhạy cảm lãi suất, nghĩa là khe hở nhạy cảm lãi suất là dương liên tục trong thời gian dài. Do vậy, nếu không tính đến việc điều hoà vốn giữa các ngân hàng trong hệ thống với nhau thì trong kỳ phân tích nếu lãi suất giảm thì chi nhánh sẽ chịu rủi ro lãi suất.
Như vậy, thực trạng rủi ro lãi suất của VPBank được thể hiện qua những điểm sau:

- Tình hình huy động vốn trung và dài hạn còn gặp nhiều khó khăn; Việc rút tiền gửi trước hạn, thánh toán nợ vay trước hạn cũng đã ảnh hưởng đến dẫn đến các rủi ro tiềm ẩn do chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn.

- Thông thường khách hàng luôn chấp nhận giá cả của dịch vụ do ngân hàng bán nếu khách hàng chấp nhận sử dụng dịch vụ ngân hàng. Nhưng trong thời gian qua, do các ngân hàng cạnh tranh quyết liệt để huy động vốn mà chủ yếu cạnh tranh bằng lãi suất do đó để cạnh tranh lãi suất huy động thực cao hơn lãi suất huy động niêm yết. Ngoài ra, còn có những khách hàng gửi tiền nhưng chưa đến hạn thanh toán lại yêu cầu tăng lãi suất nếu không thì sẽ rút tiền trước hạn. Trong khi những khoản tín dụng chưa đến kỳ điều chỉnh lãi suất, ngân hàng chưa thuyết phục được khách hàng điều chỉnh lãi suất nên chi phí huy động cao hơn nhiều so với nguồn thu từ lãi tín dụng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. 

- Ngân hàng huy động vốn chủ yếu là lãi suất cố định nhưng lại đầu tư cho vay với lãi suất biến đổi mà không hề áp dụng các công cụ phái sinh nào để hạn chế rủi ro lãi suất. 

- Áp dụng lãi suất cho vay cao khiến cho khách hàng khó khăn trong việc trả nợ vay do đó các khoản nợ quá hạn của khách hàng chưa trả được làm xuất hiện khe hở kỳ hạn dương, khi lãi suất huy động tăng lên làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. 

- Tổng nguồn vốn huy động của VPBank Quảng Bình năm 2010 là 460.966.400.708 đồng tăng 28,7% so với năm 2009 trong lúc đó sử dụng vốn là 693.022.203.776 đồng tăng 120% so với năm 2009. Tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn không tương xứng với tốc độ tăng trưởng của sử dụng vốn buộc VPBank Quảng Bình phải vay hội sở chính thông qua cơ chế điều chuyển vốn với lãi suất cao hơn nhiều so với huy động từ dân cư nên khi NHNN thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ đã đẩy VPBank vào tình trạng thiếu thanh khoản, rủi ro lãi suất rất lớn vì lãi suất huy động liên tục tăng.

- Trong cuộc chạy đua lãi suất vừa qua, VPBank đã đưa ra sản phẩm Tiết kiệm rút gốc linh hoạt, theo đó khách hàng gửi tiền có thể rút trước hạn mà vẫn được hưởng lãi suất cao hơn lãi suất không kỳ hạn. sản phẩm này vô hình chung khuyến khích khách hàng gửi kỳ hạn dài để có lãi suất cao hơn nhưng có thể rút ra bất kỳ lúc nào. Ngoài ra để giảm chi phí dự trữ bắt buộc, VPBank thỏa thuận với khách hàng gửi tiền kéo dài thời gian gửi tiền trên hợp đồng lên đến 12 tháng hoặc dài hơn so với thời gian thực gửi. Đây là nguyên nhân làm ngân hàng phải đối mặt với rủi ro lãi suất cao vì ngân hàng không thể xác định được kỳ hạn hoàn trả của món tiền, gây khó khăn cho công tác quản lý tài sản nợ - tài sản có.

- Hoạt đông kinh doanh chủ yếu của ngân hàng là hoạt động cho vay và tỷ lệ thu nhập từ lãi chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của ngân hàng.Khi lãi suất thị trường giảm xuống, ngân hàng phải cho vay với lãi suất thị trường trong khi đó đã huy động vốn với mức lãi suất cao hơn. Thêm vào đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng làm cho lãi suất luôn biến đổi. Khi lãi suất cơ bản tăng, lãi suất huy động tăng tuy nhiên chỉ áp dụng đói với những khoản cho vay mới còn những khoản cho vay củ đặc biệt là các khoản cho vay trung dài hạn thì vẫn áp dụng lãi suất cũ.
 Tóm lại, tình hình kinh doanh của ngành ngân hàng nói chung và tình hình biến động lãi suất nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua là rất phức tạp do diễn biến kinh tế vĩ mô có những bất thường, bên cạnh đó số lượng NH trên địa bàn trong những năm 2009-2010 tăng rất nhanh nên mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng là rất gay gắt, thực tế đó càng khiến cho công tác quản trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh cần được quan tâm hơn nữa so với hiện nay.

2.3.2.Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình
2.3.2.1. Thực trạng công tác quản lý lãi suất tại VPBank Quảng Bình.
Cơ chế lãi suất của NHNN thời gian qua đã tạo động lực cho chi nhánh chủ động trong việc xác định lãi suất cũng như xây dựng chiến lược lãi suất kinh doanh. 
Sau đây là những đánh giá về công tác quản lý lãi suất tại chi nhánh:

- Về cách quản lý lãi suất  



Lãi suất kinh doanh do hội sở qui định thống nhất trên toàn hệ thống, khống chế ở một số loại hình tiền gởi và cho vay. Các chi nhánh trực thuộc cũng có thể đưa ra các mức lãi suất vượt khung lãi suất qui định nhưng phải trình Hội sở quyết định. 

- Về phương thức quản lý lãi suất: Phương thức quản lý lãi suất của chi nhánh hầu hết theo cách cố định lãi suất hoàn toàn (đặc biệt lã lãi suất tiền gửi). Thời gian gần đây chi nhánh đã vận dụng lãi suất thả nổi đối với hình thức cho vay trung, dài hạn, theo đó lãi suất được điều chỉnh tăng khi lãi suất cơ bản do NHNN công bố tăng trong từng thời kỳ. Đây được xem là một bước tiến trong quản lý lãi suất tại chi nhánh.


- Về việc xác định lãi suất trong kinh doanh: Hiện nay, lãi suất chi nhánh được xác định trên cơ sở chênh lệch lãi suất tiền vay, tiền gửi là thực dương và trên cơ sở lãi suất cơ bản cũng như định hướng lãi suất của NHNN công bố từng thời kỳ. 
+ Phương pháp xác định lãi suất cho vay 


  Trong thời gian hiệu lực của quyết định 16/QĐ-NHNN của NHNN, lãi suất cho vay được xác định 


Lãi suất tiền vay <= Lãi suất cơ bản X 1.5. theo qui định của NHNN. Thường, chi nhánh lấy mức tối đa của lãi suất tính được theo công thức trên.


Lãi suất cho vay thoả thuận (cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, cho vay  thông quan nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng…) được áp dụng riêng, Lãi suất cho vay trung, dài hạn thường được xác định theo công thức: L·i suÊt cho vay trung, dµi h¹n = L·i suÊt c¬ b¶n + mét sè nhÊt ®Þnh.  Tuy nhiên việc xác định số nhất định cũng không có cơ sở khoa học cụ thể nào, mỗi chi nhánh trực thuộc làm một cách. 
Kỹ thuật định giá đối với các khoản cho vay hiện nay của chi nhánh  hầu như theo phương pháp dựa vào sự tham khảo lãi suất của các NHTM cạnh tranh trên cùng địa bàn là chính. 


+ Phương pháp xác định lãi suất tiền gởi: Việc xác định lãi suất tiền gửi của chi nhánh còn rất đơn giản. Lãi suất tiền gửi được xác định trên cơ sở tham khảo lãi suất của các NHTM trên địa bàn, lãi suất cơ bản NHNN công bố từng thời kỳ. Nhưng thực tế ở các chi nhánh, việc hoạch định lãi suất tiền gửi chủ yếu căn cứ vào dự kiến mức lãi suất đầu ra và chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra. Tỷ lệ chênh lệch này ước lượng đủ để đảm bảo các chi phí dự trữ, bảo hiểm, quản lý huy động vốn, đảm bảo ngân hàng có lãi…

Trên cơ sở lãi suất tiền gửi của các ngân hàng khác, Hội sở đề ra các mức lãi suất của mình có tính đến các yếu tố như uy tín, năng lực tài chính, thị phần hoạt động mình đang có. 


Cùng với hoạt động cho vay, hoạt động thu hút khách hàng tiền gửi của chi nhánh cũng đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt với các NHTM trên địa bàn. Vì thế ngoài việc cạnh tranh về lãi suất, chi nhánh còn thu hút khách hàng qua việc đa dạng hoá loại hình tiền gửi: Tiết Kiệm Bậc Thang, Tiết Kiệm Dự Thưởng, Giao dịch gửi rút nhiều nơi (đối với cả tiền gửi Tiết Kiệm và Tiền gởi thanh toán...Khách hàng có thể gửi, rút ở bất kỳ chi nhánh nào thuộc hệ thống VPBank )…, khách hàng gửi tiền sẽ nhận quà tặng, hoặc được trả lãi trước…Dù ở hình thức nào, các NH khi đưa ra các hình thức khuyến mãi như thế cũng làm tăng chi phí của đơn vị, tức là lãi suất hiệu dụng về tiền gửi sẽ tăng lên nên phải hết sức thận trọng.


Tóm lại, trong nền kinh tế thị trường, lãi suất là kết quả tương tác giữa cung - cầu quỹ cho vay. Nhận thức được điều đó, các NHTM để tồn tại và phát triển phải hoạch định chính sách kinh doanh trong đó có phương pháp quản lý lãi suất phù hợp, cách xác định lãi suất hợp lý. Đó là cơ sở để tổ chức quản trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh.  

2.3.2.2. Thực trạng công tác quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình
Trên thực tế, hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh gắn liền với việc quản lý tài sản có – tài sản nợ. Chi nhánh chưa có bộ phận chuyên biệt về quản trị rủi ro lãi suất, tuy nhiên trong chiến lược hiện đại hoá, VPBank đã thành lập Hội đồng quản lý tài sản có- tài sản nợ ( uỷ ban ALCO), uỷ ban này có chức năng chỉ đạo hoạt động quản lý tài sản có- tài sản nợ và rủi ro lãi suất trên toàn hệ thống VPBank. 

Hiện nay, việc tổ chức thực hiện các bước trong qui trình quản trị rủi ro lãi suất ở chi nhánh chưa được triển khai. Nhưng có thể khái quát cách đánh giá và  quản lý rủi ro lãi suất tại chi nhánh như sau:
- Nhận diện rủi ro

+ Chi nhánh đã nhận thức được vai trò của rủi ro lãi suất đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng và tính nhạy cảm của lãi suất với các biến số kinh tế, chi nhánh rất quan tâm đến sự biến động của lãi suất trên thị trường. Tuy nhiên, việc sử dụng các biện pháp phân tích nhận diện rủi ro lãi suất của chi nhánh chưa được thực hiện.
+ Ở Hội sở ủy ban ALCO là bộ phận cập nhật sự biến động của lãi suất thị trường và tham mưu cho tổng giám đốc về việc đề ra chính sách lãi suất cho toàn hệ thống. Khi có sự biến động về lãi suất, ủy ban này có trách nhiệm cập nhật, phân tích và căn cứ vào cơ cấu tài sản nợ - có để đề ra các biện pháp tăng, giảm lãi suất hoặc điều chỉnh cơ cấu tài sản cho phù hợp. Từ đó, chi nhánh áp dụng lãi suất mà Hội sở ban hành với biên độ điều chỉnh phù hợp với điều kiện của chi nhánh mình, trường hợp muốn có lãi suất cạnh tranh hơn so với các ngân hàng khác trên địa bàn thì Giám đốc chi nhánh trực tiếp trình hội sở phê duyệt.
- Đo lường và phân tích rủi ro lãi suất 

 + Việc đo lường rủi ro lãi suất đòi hỏi phải có phần mềm tin học để cung cấp các thông tin về thời gian đáo hạn, thời gian định giá lại của tài sản và nợ. Hiện tại, phần mềm tin học của chi nhánh chỉ cho phép truy xuất các thông tin về lãi suất cho vay, huy động bình quân, các khoản cho vay đến hạn, quá hạn đến ngày hiện  tại.  

 + Chi nhánh vẫn chưa xây dựng một mô hình đo lường rủi ro lãi suất cụ thể nào cho riêng mình. Các mô hình đo lường rủi ro lãi suất đang được các Ngân hàng áp dụng hiện nay như: Mô hình định giá lại, Mô hình kỳ hạn đến hạn, Mô hình vòng đời bình quân vẫn chưa được chi nhánh lựa chọn thực hiện.

 + Việc lượng định rủi ro lãi suất chỉ dừng lại ở việc rà soát cơ cấu nguồn và sử dụng nguồn để xác định khuynh huớng rủi ro chứ chưa đi đến việc lượng định rủi ro một cách cụ thể và bài bản để tìm cách điều tiết phù hợp. Hầu như ngân hàng chưa đánh giá được giá trị thị trường của tài sản và nợ ngân hàng thay đổi như thế nào, vốn của ngân hàng bị ảnh hưởng ra sao khi lãi suất thị trường thay đổi. 

- Vấn đề kiểm soát 


 Về thực hiện kiểm soát rủi ro: Hiện chi nhánh đã có những biện pháp để phòng chống và ứng phó với rủi ro lãi suất như sau:


+ Chủ động cân đối về mặt kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ: Ngân  hàng cố gắng đưa bảng cân đối có trạng thái độ lệch nhạy cảm lãi suất bằng không. Ví dụ trước khi thực hiện cho vay một món vay dài hạn, ngân hàng cố gắng tìm kiếm một nguồn vốn nào đó có cùng kỳ hạn.


Hiện nay, NHNN cho phép sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Tỷ lệ này đối với Quỹ tín dụng là 20%, đối với NHTM là 30% - Theo thông tư 15/TT-NHNN ngày 10/8/2009 – chính vì vậy, chi nhánh cũng không nên trông chờ quá nhiều vào việc sử dụng tỷ lệ này. Ngoài ra để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và hạn chế rủi ro lãi suất, các chi nhánh trực thuộc đã đa dạng hoá kỳ hạn của các loại tiền gởi và cho vay như kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng…


+ Điều chỉnh lãi suất đầu ra để duy trì chênh lệch lãi suất bình quân đầu vào - đầu ra. Khi cho vay (kể cả ngắn hạn và dài hạn), ngân hàng không quy định một mức lãi suất cố định cho cả kỳ hạn vay mà quy định lãi suất theo biến động của thị trường.Ví dụ như ngân hàng cho vay VND kỳ hạn 6 tháng lãi suất 15%/năm định kỳ thay đổi lãi suất 3 tháng 1 lần, lãi suất cho vay điều chỉnh kỳ sau bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng loại trả lãi cuối kỳ tại thời điểm đó + 0,5%/năm nhưng lãi suất cho vay phải lớn hơn hoặc bằng 15%/năm. Đồng thời, để nắm thế chủ động khi lãi suất thị trường có những thay đổi lớn, trong các hợp đồng vay vốn hiện nay của ngân hàng có thêm điều khoản khác: “Ngân hàng được quyền đơn phương thay đổi thời hạn điều chỉnh lãi suất và biên độ điều chỉnh lãi suất phù hợp khi thị trường có biến động bất thường hoặc chính sách tiền tệ và lãi suất của Ngân hàng nhà nước có sự  thay đổi ảnh hưởng đến lãi suất khoản vay ”. Ngoài ra, đối với các khoản cho vay ngân hàng không cho phép trả nợ trước hạn, nếu trả nợ trước hạn thì khách hàng phải chịu phạt. Bằng cách này ngân hàng có thể vừa điều chỉnh được độ lệch về thời lượng của tài sản nợ và tài sản có, vừa đảm bảo được sự tương xứng về lãi suất giữa tài sản nợ và tài sản có.

+ Sử dụng biện pháp điều chỉnh cơ cấu huy động và cho vay vốn: Khi lãi suất thị trường có xu hướng giảm, ngân hàng tăng cường các khoản đầu tư có kỳ hạn dài và khoản nợ có kỳ hạn ngắn. Điều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng lúc này ưa .chuộng việc cho vay dài hạn, hạn chế cho vay ngắn hạn. Đối với tiền gởi thì ngược lại, ưa chuộng các khoản tiền gởi ngắn hạn hơn là dài hạn. 


+ Cân đối phù hợp về mặt thời gian giữa TSC và TSN: Chủ động tìm kiếm những dự án phù hợp giữa TSC và TSN, cụ thể là đa dạng hoá các kỳ hạn tiền gởi và cho vay tương ứng.Ví dụ tiền gởi và cho vay có kỳ hạn 1, 2,3…tuần….1,2,3 tháng…


+ Chưa sử dụng các nghiệp vụ phái sinh để phòng chống rủi ro lãi suất.

- Tài trợ rủi ro lãi suất: Vấn đề tài trợ rủi ro lãi suất tại chi nhánh chưa được thực hiện. Việc trích lập các quỹ dự phòng cho bất cứ loại rủi ro nào cũng phải có sự chỉ đạo của Hội sở. Hiện tại VPBank chưa có qui định về việc trích lập quỹ phòng chống rủi ro lãi suất.

2.4. Một số hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank

2.4.1. Một số hạn chế trong công tác quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình

2.4.1.1. Về công tác quản lý lãi suất

Quản trị lãi suất nói chung cũng như quản trị rủi ro lãi suất nói riêng không thể tách rời với việc xác định lãi suất cũng như xây dựng phương thức quản lý lãi suất. Vì vậy, những hạn chế trong quản trị rủi ro lãi suất một phần cũng xuất phát từ việc quản lý lãi suất nói chung tại ngân hàng. Dưới đây là một số hạn chế từ công tác quản lý lãi suất tại chi nhánh.


+ Chi nhánh chưa xây dựng được chính sách lãi suất linh hoạt và hợp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh, hiệu quả, an toàn và lành mạnh:


Mặc dù thời gian gần đây các Ngân hàng đã xây dựng chính sách lãi suất phù hợp với chiến lược kinh doanh của mình nhưng nhìn chung chính sách lãi suất vẫn còn thiếu linh hoạt, chậm thay đổi và đặc biệt không tạo được nét đặc trưng riêng của ngân hàng. Các mức lãi suất chủ yếu khác nhau ở kỳ hạn chứ ít có sự phân biệt theo đối tượng khách hàng, thậm chí những ưu đãi về lãi suất cho các mức tiền gởi cũng ít được chi nhánh vận dụng để có sự phân biệt giữa lãi suất giữa những khách hàng có số dư tiền gởi khác nhau.

Ví dụ Biểu lãi suất huy động vốn bằng VND mà VPBank đang áp dụng tháng 03/2011:
Bảng 2.9. Qui định về lãi suất tiền gởi tại VPBank Quảng Bình
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm được quy định trên cơ sở tháng (30 ngày) hoặc một năm (360 ngày).

Sản phẩm tiết kiệm thường

	Kỳ hạn
	Lãi suất (%/năm)

	KKH
	3.00

	1 tuần
	13.7

	2 tuần
	13.8

	3 tuần
	13.9

	1 tháng
	14.00

	2 tháng
	14.00

	3 tháng
	14.00

	4 tháng
	14.00

	6 tháng
	14.00

	7 tháng
	14.00

	9 tháng
	14.00

	12 tháng
	14.00

	13 tháng
	13.00

	15 tháng
	12.00

	18 tháng
	12.00

	24 tháng
	12.00

	36 tháng
	12.00








( Nguồn VPBank Quảng Bình)



Các mức lãi suất tiền gởi có kỳ hạn, lãi suất cho vay ở bảng trên là dùng chung cho tất cả các đối tượng khách hàng.



Ngoài ra, việc tính toán lãi suất hiệu dụng hiện nay vẫn chưa được các chi nhánh thực hiện dẫn đến chưa phản ánh đúng thực tế thu nhập, chi phí về lãi của ngân hàng.


+ Lãi suất huy động vốn và cho vay của Ngân hàng chưa được xây dựng trên cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, chủ yếu theo kinh nghiệm.

 Hiện nay, chi nhánh đã bắt đầu xác định lãi suất cho vay dựa trên việc tổng hợp chi phí như chi phí huy động vốn và mức lợi nhuận dự kiến. Tuy nhiên trong cấu thành lãi suất cho vay vẫn chưa thể hiện một cơ sở chắc chắn đâu là lãi suất huy động thực để tạo nên nguồn vốn, chi phí quản lý, chi phí bù đắp rủi ro. Hay đối với lãi suất tiền gởi, các ngân hàng vẫn còn lúng túng khi cho biết tại sao lại đưa ra  mức lãi suất này mà không phải mức lãi suất khác. Và nếu thay đổi lãi suất thì hình huy động vốn sẽ thay đổi như thế nào. Tóm lại, kỹ thuật định giá các khoản tiền gởi và cho vay với những yêu cầu chặt chẽ chưa được chi nhánh xây dựng một cách bài bản, chưa có cơ sở khoa học vững chắc. 


+ Phương thức quản lý lãi suất còn theo cách cố định lãi suất hoàn toàn 


Hiện nay, hầu hết chi nhánh đã áp dụng lãi suất linh hoạt đối với cho vay trung, dài hạn theo sự thay đổi của lãi suất cơ bản theo hướng Ngân hàng có quyền điều chỉnh tăng lãi suất cho vay trong hợp đồng đã ký khi lãi suất cơ bản của NHNN công bố tăng. Tuy nhiên đối với lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ngắn hạn thì chi nhánh vẫn quản lý theo phương pháp cố định hoàn toàn. Ngân hàng xây dựng sẵn thang lãi suất cho từng kỳ hạn và áp cho khách hàng. Không có sự thoả thuận hay thương lượng nào dành cho ngân hàng. Cách quản lý lãi suất như vậy làm cho ngân hàng rất bị động, rất dễ bị rủi ro trước sự biến động của lãi suất.
2.4.1.2. Về công tác quản trị rủi ro lãi suất

+ Chưa có sự quan tâm toàn diện về quản trị rủi ro lãi suất của bộ máy lãnh đạo ngân hàng. Sự thiếu quan tâm thể hiện ở chỗ ngân hàng chưa xây dựng một quy trình quản trị rủi ro lãi suất từ khâu phân tích định hướng rủi ro lãi suất, dự báo xu hướng rủi ro lãi suất, giám sát và điều tiết rủi ro một cách thường xuyên trên cơ sở hạn mức rủi ro đã được xây dựng nhằm hạn chế rủi ro lãi suất theo một tiêu chuẩn đã được xác định trước.Các bước quản trị rủi ro lãi suất chưa được ngân hàng quan tâm thực hiện đầy đủ và kịp thời; chưa xây dựng chính sách quản lý rủi ro lãi suất. Thực tế cho thấy việc quản trị rủi ro lãi suất không được hoạch định một cách riêng lẻ, mà hoạt động này được thực hiện xen kẽ trong quản trị huy động vốn và cho vay, vì thế rất khó khăn trong việc tách bạch thực tế về hoạt động quản trị này. VPBank chủ yếu tập trung cho quản trị tín dụng và thanh khoản, chưa chú ý đến quản trị lãi suất, vì thế chính sách lãi suất của ngân hàng cũng chỉ nhằm vào mục tiêu là làm thế nào để mở rộng được nguồn vốn và mở rộng cho vay. Ngân hàng sử dụng lãi suất như một công cụ cạnh tranh với ngân hàng khác để tăng thị phần mà chưa quan tâm đến chính sách lãi suất như vậy đã ảnh hưởng đến tài sản Nợ và tài sản Có như thế nào.

+ Chi nhánh chưa xác định hạn mức rủi ro và cơ chế giám sát rủi ro thích hợp.

  Bất kỳ chương trình quản trị rủi ro nào cũng đòi hỏi phải xác lập hạn mức rủi ro nhằm làm cơ sở cho việc đưa ra các biện pháp kiểm soát thích hợp. Quản trị rủi ro lãi suất cũng vậy là vì lãi suất thị trường luôn biến động điều này cũng đồng nghĩa với rủi ro lãi suất sẽ xuất hiện liên tục với các mức độ khác nhau. Hạn mức rủi ro được thiết lập sẽ giúp cho nhà quản trị nhận biết được mức độ thiệt hại mà đơn vị đang đối diện cũng như thời điểm cần thiết để có các biện pháp kiểm soát rủi ro (Khi hạn mức độ rủi ro vượt quá hạn mức cho phép). NHTM Việt Nam nói chung và VPBank nói riêng vẫn chưa thiết lập hạn mức rủi ro trong quá trình quản trị rủi ro lãi suất.
+ Chưa ứng dụng các mô hình lượng hóa rủi ro để phân tích định lượng, đánh giá cụ thể mức độ rủi ro lãi suất trên cơ sở biến động lãi suất. Hiện tại chi nhánh đã bước đầu có những nhận thức về rủi ro lãi suất nhưng việc lượng định rủi ro lãi suất chưa được xây dựng một cách bài bản để có cách kiểm soát thích hợp.Việc lượng định rủi ro lãi suất chỉ dừng lại ở công tác rà soát cơ cấu nguồn và sử dụng nguồn để xác định khuynh hướng rủi ro và dừng lại ở việc phân tích chung chứ chưa đi vào lượng định rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập ngân hàng. Hầu như ngân hàng chưa xác định giá trị tài sản có, tài sản nợ ngân hàng thay đổi như thế nào khi lãi suất thị trường thay đổi.

+ Công tác kiểm soát rủi ro lãi suất chưa hiệu quả.

 VPBank chưa thực hiện một cách toàn diện những biện pháp cần thiết để phòng ngừa rủi ro lãi suất. Cụ thể, về các biện pháp nội bảng, chủ yếu ngân hàng mới chỉ dừng ở việc áp dụng chính sách lãi suất thả nổi cho vay trung - dài hạn mà chưa có biện pháp tích cực để duy trì sự cân xứng về kỳ hạn của tài sản có và tài sản nợ. Các khoản vay có lãi suất thả nổi giúp cho ngân hàng quản lý độ nhạy cảm lãi suất của mình, nhưng chỉ dưới dạng chuyển rủi ro lãi suất cho người đi vay. Khi người đi vay gặp rủi ro lãi suất sẽ ảnh hưởng đến khả năng chi trả lãi và gốc cho ngân hàng. Về các biện pháp ngoại bảng, cho đến nay, VPBank chưa ứng dụng phổ biến các nghiệp vụ phái sinh hiện đại để phòng chống rủi ro lãi suất.

+ Công tác thông tin, dự báo trong ngân hàng còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro lãi suất.

Để quản trị rủi ro lãi suất đòi hỏi ngân hàng không chỉ quan tâm đến tình hình thực tế mà còn phải có những dự báo cho tương lai. Lãi suất là một biến số kinh tế rất nhạy cảm vì chịu tác động của nhiều nhân tố, khi các nhân tố này biến động sẽ kéo theo các lực thị trường tác động đến lãi suất thay đổi và làm cho lãi suất thay đổi theo. Do đó để dự báo lãi suất được tốt, không chỉ đòi hỏi người làm công tác này có phương pháp thu thập, xử lý thông tin tốt mà hệ thống thu thập thông tin của chi nhánh cũng đáp ứng yêu cầu công tác này. Trong khi đó, chi nhánh cũng chưa có sự quan tâm đào tạo bài bản cho những người làm công tác phân tích, dự báo lãi suất, chưa xây dựng được phương pháp dự báo một cách bài bản, khoa học. Chưa thiết lập được hệ thống thông tin bên trong và ngoài ngân hàng để phân tích hoạt động ngân hàng và dự báo biến động lãi suất.
2.4.2. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình.
2.4.2.1. Nguyên nhân chủ quan 


+ Chi nhánh chưa nhận thức một cách đầy đủ vai trò của rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.


Hoạt động kinh doanh tại VPbank Quảng Bình vẫn chủ yếu với các dịch vụ truyền thống (nhận tiền gởi, cho vay) nên lãnh đạo ngân hàng hầu như chỉ quan tâm đến các quyết định về đầu tư, huy động vốn và công tác quản trị rủi ro cũng chỉ dừng lại ở rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản…chứ chưa quan tâm đến rủi ro lãi suất, thể hiện qua việc chi nhánh chưa ban hành chính sách, xây dựng qui trình…cho hoạt động quản trị loại rủi ro này. Điều này là xuất phát từ sự nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.


+ Đội ngủ quản trị điều hành và nhân viên của đơn vị chưa đáp ứng được yêu công tác quản trị rủi ro lãi suất.
Vấn đề rủi ro lãi suất còn khá mới mẻ đặc biệt là kiến thức về quản trị ngân hàng hiện đại của cán bộ điều hành cũng như cán bộ nhân viên còn rất hạn chế do được đào tạo không bài bản hoặc đào tạo với những kiến thức đã củ. Vì vậy việc nhận biết, đánh giá rủi ro của các cán bộ nhân viên còn nhiều hạn chế. Trên thực tế, muốn biết được mức độ tổn thất của rủi ro lãi suất để có biện pháp phòng chống thì các ngân hàng phải tính toán được rủi ro lãi suất tác động như thế nào đến thu nhập ròng cũng như giá trị tài sản của ngân hàng. Để xác định một cách chính xác những tác động này đòi hỏi các bộ ngân hàng phải thực sự am hiểu về quản lý tài sản nợ - tài sản có của ngân hàng, đồng thời có kiến thức nhất định về tài chính để nắm vững những kỷ thuật đo lường rủi ro lãi suất bằng việc sử dụng mô hình. Đây là vấn đề tương đối mới và phần lớn cán bộ ngân hàng đều chưa được trang bị kỹ về kiến thức này. Bên cạnh đó, trình độ hiểu biết của cán bộ nhân viên về các nghiệp vụ phái sinh còn hạn chế, chưa am hiểu về tài chính, pháp lý, về thị trường giao dịch, đặc bệt là kỹ thuật định giá và giao dịch các công cụ tài chính phái sinh.

+  Công nghệ thông tin chưa đáp ứng được công tác điều hành và quản lý  rủi ro

Mặc dù VPBank đã sử dụng phần mềm T24 tuy nhiên vẫn chưa cung cấp đầy đủ những số liệu cần thiết cho việc đo lường và lượng hóa rủi ro lãi suất một cách chính xác. Chẳng hạn, hiện nay chưa có số liệu thống kê về thời gian còn lại của các khoản vay cũng như thời hạn còn lại của các nguồn vốn huy động và vốn vay; Đối với các khoản mục tài sản được thanh toán theo nhiều kỳ hạn, ví dụ cho vay trả góp, cho vay trung, dài hạn...ngân hàng cũng chưa có số liệu tổng hợp về giá trị các luồng thanh toán ứng với từng kỳ hạn...Hệ thống thông tin, trình độ công nghệ ngân hàng còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro trong kinh doanh ngân hàng trong xu thế hội nhập.
+ Chưa có bộ phận quản trị rủi ro lãi suất chuyên trách thực hiện việc đo lường rủi ro lãi suất, dự báo sự thay đổi của lãi suất.

Hiện nay, VPBank Quảng Bình chưa có phòng ban nào thực hiện việc đo lường này, việc quyết định về nguồn vốn huy động và cho vay là do hội sở chỉ đạo thông qua lãi suất điều chuyển vốn nội bộ làm cho ngân hàng không chủ động trong việc huy động vốn với nguồn vốn có chi phí rẻ hơn mà buộc phải huy động từ hội sở chính, rất bị động trong cho vay. Do đó, nếu lãi suất biến động thì rủi ro cho ngân hàng sẽ rất lớn vì không có cơ sở để đưa ra giải pháp phù hợp đối với vị thế rủi ro mà ngân hàng đang phải gánh chịu.

+ Hoạt động kiểm toán nội bộ của ngân hàng còn nhiều hạn chế. Chủ yếu là kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ tín dụng, chứng từ kế toán giao dịch chứ chưa có sự kiểm tra đánh giá rủi ro lãi suất của ngân hàng...

2.4.2.2. Nguyên nhân khách quan 

Ngoài các nguyên nhân chủ quan như đã nêu, những nguyên nhân khách quan dưới đây cũng ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản trị rủi ro lãi suất. 


+ Hành lang pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất chưa được hoàn thiện.


 Cho đến nay, trong các văn bản của NHNN chưa có văn bản nào qui định về việc quản lý, đo lường rủi ro lãi suất. Để ứng phó với loại rủi ro này, tất nhiên trách nhiệm đầu tiên vẫn từ các NHTM. Tuy nhiên, nếu NHNN chưa có những yêu cầu  gì thì các NHTM sẽ chưa có những nhận thức đầy đủ cũng như động lực để thực hiện.


Trong khi đó, văn bản về các công cụ phòng chống rủi ro lãi suất cũng chưa được hoàn thiện. Ngoài qui định về cho phép thực hiện nghiệp vụ hoán đổi lãi suất. Các công cụ phái sinh như hợp đồng quyền chọn, Hợp đồng tương lai…cũng không có cơ sở pháp lý để thực hiện.  

+ Thị trường tiền tệ Việt Nam chưa phát triển, vai trò điều tiết của NHNN còn mờ nhạt. 

Thị trường tiền tệ bao gồm cả thị trường liên ngân hàng, thị trường mở, các hoạt động cho vay của NHNN đối với các NHTM…là nơi để các chủ thể giải quyết các nhu cầu về vốn ngắn hạn. Để phòng chống rủi ro lãi suất, các NHTM thường tái cấu trúc bảng cân đối bằng cách mua bán các giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ.

Tuy nhiên, có thể nhận xét rằng thị trường tiền tệ Việt Nam chưa phát triển, về cả qui mô lẫn chủng loại hàng hoá giao dịch trên thị trường. Về qui mô, giao dịch trên thị trường tiền tệ hiện nay chủ yếu là các NHTM, nhiều thể chế là các thành viên quan trọng trên thị trường tiền tệ ở các nước như nhà môi giới, quỹ tương hổ…không có mặt tại Việt Nam. Về hàng hoá, chủ yếu là các giấy tờ ngắn hạn được giao dịch trên thị trường mở. Còn thiếu các công cụ phái sinh - là công cụ phòng ngừa rủi ro - như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai. Mặc khác, các mức lãi suất trên thị trường tiền tệ chưa phản ánh đúng cung - cầu vốn trên thị trường, do đó vai trò điều tiết của NHNN còn rất mờ nhạt.
+ Môi trường về thông tin hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị rủi ro lãi suất của NHTM
 Để hoạch định chính sách lãi suất được chính xác, các NHTM cần rất nhiều thông tin như xu hướng biến động của nền kinh tế trong tương lai gần, chính sách tiền tệ của NHNN. Để có được những thông tin đó, bên cạnh sự nổ lực của bản thân NHTM, xã hội cũng cần có một hệ thống truyền dẫn thông tin kinh tế - tài chính đảm bảo về số lượng và chất lượng. Nếu môi trường về thông tin không tốt, không dễ dàng truy cập hoặc không chính xác dễ dẫn đến khó khăn cho ngân hàng, thậm chí gây thiệt hại.

Môi trường thông tin tại Việt Nam, nhất là thông tin trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng còn nhiều điều đáng bàn xuất phát từ việc thiếu hệ thống truyền dẫn thông tin và tính chính xác của thông tin. Ví dụ: việc xác định tỷ lệ lạm phát trong nền kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến việc hoạch định chính sách lãi suất cũng như công tác quản trị rủi ro lãi suất. Tuy nhiên xung quanh việc tính toán tỷ lệ này hiện nay ở nước ta đang còn nhiều điều đáng bàn. Những tồn tại như vừa nêu chính là những trở ngại trong công tác quản trị lãi suất cũng như quản trị rủi ro lãi suất ở các NHTM hiện nay.      

+ Mức độ quan tâm của Doanh nghiệp về giao dịch công cụ phái sinh và vấn đề phòng chống rủi ro lãi suất còn thấp.

 Thị trường tài chính tiền tệ của nước ta chưa phát triển sôi động do đó các công cụ phái sinh giao dịch trên thị trường chưa được phổ biến đặc biệt là nơi một tỉnh miền Trung như Quảng Bình thì việc tiếp xúc với các giao dịch này còn quá xa lạ. Chính vì vậy, các doanh nghiệp không sẵn sàng tham gia phòng ngừa rủi ro bằng các giao dịch phái sinh dẫn đến những khó khăn cho ngân hàng trong việc phát triển các nghiệp vụ này. Ví dụ doanh nghiệp huy động trái phiếu 5-10 năm với lãi suất cố định muốn chuyển đổi thành lãi suất thả nổi để tránh rủi ro lãi suất có thể sử dụng hợp đồng hoán đổi lãi suất. Hay khách hàng có nhu cầu vốn ổn định và dài hạn có thể hoán đổi nguồn vốn ngắn hạn với ngân hàng thành nguồn vốn dài hạn với lãi suất cố định…Hiện tại các Doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm và chưa có kiến thức về vấn đề này. Từ chổ thiếu hiểu viết về phòng chống rủi ro lãi suất, các Doanh nghiệp không sẵn sàn sử dụng các công cụ này, do đó làm ảnh hưởng đến việc phòng chống rủi ro lãi suất tại NHTM. Điều này cũng cho thấy rằng công tác marketing ngân hàng với các hoạt động tuyên truyền, tư vấn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ mới của các ngân hàng thương mại còn nhiều hạn chế.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Sự biến động ngày càng phức tạp của lãi suất thị trường tạo ra nguy cơ rủi ro lãi suất rất lớn cho các NHTM. Thực tế đó, cùng với xu thế quốc tế hoá hoạt động ngân hàng đòi hỏi các NHTM phải nắm bắt được những phương pháp quản trị tiên tiến. Một trong số đó là phương pháp quản trị rủi ro lãi suất. 

Qua phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình cho thấy chi nhánh bước đầu cũng đã xây dựng được chính sách lãi suất, đưa ra các tiêu chuẩn về định giá tiền gửi và cho vay đồng thời có sự thống nhất trong quản lý lãi suất giữa hội sở với chi nhánh. Trong công tác quản trị rủi ro lãi suất, chi nhánh cũng bước đầu quan tâm đến việc theo dõi, nhận diện rủi ro để có sự kiểm soát.

Bên cạnh đó, công tác quản trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh cũng còn nhiều hạn chế như chưa hoàn thiện về mặt tổ chức quản trị rủi ro, chưa xây dựng được qui trình cũng như cách đo lường và kiểm soát rủi ro…thực tế này xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan như nhận thức của nhà quản trị ngân hàng, trình độ đội ngũ quản trị, nhân viên còn yếu kém, công nghệ thông tin còn lạc hậu. Bên cạnh đó, môi trường pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất chưa hoàn thiện, thị trường tiền tệ Việt Nam chưa phát triển cũng là yếu tố ảnh hưởng quyết định đến  thực trạng trên.

Việc đánh giá những mặt tồn tại và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó là cơ sở để đưa ra các giải pháp cho công tác quản trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh trong chương 3.
Chương 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI VPBANK QUẢNG BÌNH
3.1. Định hướng trong việc quản trị rủi ro lãi suất của VPBank trong thời gian tới.
3.1.1. Những thách thức của ngành ngân hàng trong thời gian đến
Trong quá trình gia nhập nền kinh tế thế giới thì ngành ngân hàng ngoài những lợi thế thì cũng có rất nhiều thách thức lớn:

- Lợi thế cạnh tranh có nguy cơ suy giảm đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) trong nước khi số lượng các ngân hàng có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ và trình độ quản lý tham gia vào thị trường tài chính nội địa ngày càng tăng. 
- Mở cửa thị trường tài chính trong nước cũng làm gia tăng rủi ro do những tác động từ bên ngoài.

- Vấn đề qui mô và năng lực tài chính của các định chế tài chính còn rất nhỏ bé so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cho tới thời điểm hiện nay, chưa có một định chế tài chính nào có phạm vi hoạt động mang tính khu vực và toàn cầu.

- Cấu trúc của khu vực ngân hàng hiện nay đã đa dạng về hình thức sở hữu và loại

hình hoạt động. Tuy nhiên, đã có sự phát triển không đều của các loại hình định chế này. Trong đó, vai trò chủ đạo của các NHTMNN đang dần lu mờ đi, chưa khẳng định rõ khía cạnh của tính chủ đạo; các NHTMCP về thị phần hoạt động có sự phân chia rõ nét. Một số các NHTMCP có quy mô lớn về vốn, năng lực cạnh tranh tốt, chiếm một thị phần đáng kể trong khu vực ngân hàng, nhưng vẫn tồn tại một số các NHTMCP có quy mô rất nhỏ, khó có thể cạnh tranh hoạt động và trụ vững về tài chính trong dài hạn; các định chế tài chính phi ngân hàng phát triển ở mức hạn chế, thiếu các định chế tài chính vi mô.

Mặt khác, việc cung cấp các sản phẩm tài chính và dịch vụ ngân hàng còn chưa bao trùm các vùng lãnh thổ, các loại hình sản xuất kinh doanh. Các TCTD tập trung chủ yếu ở thành phố và đô thị lớn, trong khi ở các vùng nông thôn, đô thị nhỏ và nhất là vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng còn khó khăn.

Với cấu trúc như vậy, nếu không có sự cải cách mãnh liệt khó có thể bảo đảm sự phát triển khu vực ngân hàng ổn định, vững mạnh, cạnh tranh được trên thị trường khu vực và toàn cầu.

- Một trong những vấn đề trọng tâm của hệ thống các TCTD là chất lượng vay - chất lượng của những khoản vay đã thực hiện và những khoản vay mới cho nền kinh tế. Năng lực quản trị nói chung và kỹ năng quản trị rủi ro nói riêng chưa được phát triển đầy đủ để giải quyết một cách hiệu quả các rủi ro về thị trường và hoạt động. Chế độ báo cáo tài chính của các TCTD nội địa và công khai các báo cáo tài chính đó vẫn còn thấp hơn một khoảng xa so với các chuẩn mực quốc tế, nên khó đánh giá chính xác và minh bạch về sự lành mạnh của TCTD.

- Hệ thống thanh tra giám sát và các quy định an toàn, thận trọng còn có khoảng cách xa với khu vực và thế giới.

- Hạ tầng tài chính phát triển chưa đầy đủ (công nghệ, hệ thống thanh toán, thị trường liên ngân hàng…) là thách thức không nhỏ để phát triển một khu vực ngân hàng ổn định.

- Chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực ngân hàng còn nhiều bất cập, số lượng cán bộ có kỹ năng nghiệp vụ cũng như quản trị điều hành và hoạch định chính sách tốt còn ít, các chương trình đào tạo còn chưa thật sát với yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức nghề nghiệp hiện cũng đang là một thách thức lớn.

3.1.2. Chiến lược phát triển của VPBank trong thời gian tới.

- Trở thành một ngân hàng đô thị đa năng với định hướng bán lẻ, đẩy mạnh tài trợ xuất khẩu, kimh doanh trên thị trường tiền tệ, thị trường vốn và kinh doanh ngoại hối.
-  Chú trọng khách hàng và phân khúc thị trường: đẩy mạnh triển khai các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử đa dạng, sản phẩm coa hàm lượng công nghệ cao, hiện đại; cá biệt hóa chính sách khách hàng; xây dựng chính sách khách hàng đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng.

- Chiến lược và chính sách phát triển công nghệ: Nâng cấp và khai thác hệ thống core banking hiện có; triển khai thêm module MIS, CRM và các tiện ích khác; tích hợp thông suốt hệ thống chuyển mạch thẻ Way 4 với T24; đầu tư xây dựng hệ thống phần cứng và hệ thống data center theo đúng tiêu chuẩn.

- Chiến lược phát triển mạng lưới giao dịch và kênh phân phối: Thiết kế lại mô hình chi nhánh và phòng giao dịch theo tiêu chuẩn mới; đa dạng hóa kênh phân phối, đặc biệt là kênh phân phối hiện đại online và đại lý phụ như chi trả kiều hối, đại lý phát hành thẻ, đại lý thu đổi ngoại tệ…; tập trung phát triển mạng lưới.

- Mô hình tổ chức, chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Tăng cường và củng cố bộ máy quản trị nội bộ và hỗ trợ phát triển kinh doanh, nâng cao vai trò hỗ trợ của các khối, trung tâm, phòng ban tổ chức tại Hội sở; xây dựng chính sách đãi ngộ canh tranh, có chiến lược đào tạo nâng cao trình độ và chất lượng công tác CBNV.
- Chiến lược Marketing – PR – xây dựng và phát triển thương hiệu: Tái định vị thương hiệu, đổi tên ngân hàng, xây dựng hệ thống nhận diện phù hợp với VPBank trong giai đoạn mới; có các chương trình và chiến lược marketing, PR thích hợp.

- Chiến lược và chính sách quản trị rủi ro lãi suất: Xây dựng mô hình quản trị rủi ro lãi suất tiên tiến; thay đổi quan điểm bảo thủ trong chính sách tín dụng.

Từ định hướng kinh doanh và chiến lược của NH trong thời gian đến cho thấy qui mô Tài sản nợ - có sẽ tiếp tục tăng trưởng. Mục tiêu nâng cao năng lực quản trị điều hành và khẩn trương phát triển các kỹ năng quản trị ngân hàng hiện đại, phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế…cho thấy công tác quản trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh càng cần được đặc biệt quan tâm hơn và hoàn toàn có cơ sở để thực hiện các giải pháp nêu ra dưới đây.

3.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình 

3.2.1. Nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro lãi suất của nhà quản trị ngân hàng  


Nhận thức có vai trò rất quan trọng trong sự thành công của mọi vấn đề. Nhận thức càng đúng đắn, sự thành công càng đến sớm hơn. Đối với hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cũng vậy, những người làm công tác quản trị tại chi nhánh đóng vai trò định hướng các hoạt động quản trị nói chung và hoạt động quản trị rủi ro lãi suất nói riêng. Nếu họ chưa nhận thức được tầm quan trọng cũng như phương pháp, cách  thức để thực hiện quản trị rủi ro lãi suất thì chắc chắn công tác này sẽ không có được kết quả tốt.


Nhận thức đúng hay không về một vấn đề suy cho cùng là xuất phát từ kiến về vấn đề đó của người nhận thức. Vì nhiều lý do khác nhau, kiến thức về quản trị NH hiện đại nói chung và quản trị rủi ro lãi suất nói riêng còn đang là vấn đề hạn chế đối với các nhà quản trị NHTM tại Việt Nam nói chung và VPBank Quảng Bình nói riêng, vì thế hiện nay, nhà quản trị ngân hàng thường chỉ quan tâm đến việc đưa ra các quyết định đúng đắn về huy động vốn, cho vay…với mong muốn đạt được một mức độ lợi nhuận nhất định, tuy nhiên trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gây gắt trong lĩnh vực Ngân hàng và trước yêu cầu của xu thế hội nhập quốc tế thì điều đó là chưa đủ mà yêu cầu đặt ra là phải biết quản trị rủi ro.
 Bài học về tổn thất do rủi ro lãi suất gây ra trong năm 2009, 2010 đối với chi nhánh là lời cảnh báo cho những người làm lãnh đạo ngân hàng về tác hại của loại rủi ro này.Và buộc họ phải thay đổi quan điểm về công tác quản trị lãi suất tại chi nhánh bằng cách tiếp thu những kiến thức mới về công tác này của các NHTM tiên tiến như thuê các chuyên gia quản trị ngân hàng của nước ngoài về đào tạo hoặc gửi cán bộ ra nước ngoài học tập. 
3.2.2. Hoàn thiện công tác tổ chức quản trị rủi ro lãi suất

 Hoạt động kinh doanh của NHTM cũng như các tổ chức kinh tế khác cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa các hoạt động kinh doanh và hoạt động phòng ngừa rủi ro. Để thực hiện được các mục tiêu đó, đơn vị phải tiến hành hạch định, tổ chức và lãnh đạo thực hiện các chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ đồng thời tổ chức quản trị rủi ro.

Rủi ro lãi suất là loại rủi ro tiềm ẩn có nhiều tác động đến tình hình tài chính cũng như hoạt động hàng ngày của NHTM vì vậy công tác quản trị rủi ro lãi suất thường được lồng ghép trong chiến lược kinh doanh và việc tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Dưới đây là những đề xuất về việc hoàn thiện  công tác tổ chức quản trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh trong thời gian đến.

3.2.2.1. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận tham gia vào qui trình quản trị rủi ro lãi suất 


Như đã trình bày ở phần trước hoạt động quản trị rủi ro lãi suất không phải và không thể là một hoạt động tách rời, mà là hoạt động gắn liền với việc quản trị tài sản nợ - tài sản có. Vì vậy, để quản lý rủi ro lãi suất có hiệu quả, đòi hỏi có sự tham gia của rất nhiều các bộ phận, phòng ban với chức năng khác nhau trong cùng một chi nhánh, chẳng hạn:


Đối với phòng Kế hoạch- Tổng hợp, Phòng tín dụng: Đây là 2 phòng ban tham mưu về chiến lược kinh doanh và chính sách kinh doanh trong từng thời kỳ. Các bộ phận này sẽ:


+ Thiết lập chính sách và chiến lược quan trọng đối với công tác quản lý rủi ro cũng như các chính sách kinh doanh liên quan đến việc quản lý và kiểm soát rủi ro lãi suất (như chính sách lãi suất, chính sách đầu tư, hệ thống hạn mức...)


+ Thiết lập các chính sách về thẩm quyền và trách nhiệm trong công tác quản trị rủi ro lãi suất.


+ Thường xuyên đánh giá lại tính hiệu lực của nguyên tắc cơ bản, chiến lược, và qui trình quản lý rủi ro.


Đối với các bộ phận tác nghiệp khác (Bộ phận nguồn vốn, tín dụng, Giao dịch viên kế toán…) là những người trực tiếp thực hiện các thủ tục kiểm soát và  điều tiết rủi ro lãi suất. Bộ phận Kế toán - Công nghệ Thông tin có trách nhiệm cập nhật, thiết kế và cung cấp thông tin theo yêu cầu quản lý.



Phòng kiểm tra - kiểm soát nội bộ thường xuyên kiểm tra thủ tục và qui trình quản lý rủi ro lãi suất để có những báo cáo kịp thời lên giám đốc.


Ngoài ra còn phải thành lập bộ phận chuyên theo dõi và quản lý rủi ro lãi suất (Nguồn vốn và  kế hoạch - Tổng hợp). Bộ phận này có trách nhiệm:


+ Thiết lập qui trình để nhận biết trạng thái rủi ro. 


+ Thiết lập hệ thống và qui trình thích hợp để lượng định rủi ro.


+ Đề xuất các biện pháp để điều tiết  rủi ro.


+ Thường xuyên đánh giá tính hiệu lực của các thủ tục kiểm soát trong nội bộ ngân hàng.


Theo kinh nghiệm của các ngân hàng tiên tiến trên thế giới, việc quản lý rủi ro lãi suất suất được thực hiện bởi uỷ ban Quản lý tài sản nợ- tài sản có (ALCO), uỷ ban này được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Ban giám đốc, chức năng chính của uỷ ban này là quản lý danh mục tài sản nợ - tài sản có dựa trên lợi nhuận dự kiến và các rủi ro về lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro ngoại hối, rủi ro tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn và những rủi ro khác có thể xảy ra. Thành viên trong ALCO thường là thành viên trong Ban giám đốc và trưởng các đơn vị, phòng ban.


Hiện nay, VPBank đã thành lập ALCO trong thời gian đến chi nhánh vẫn có thể dựa vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của uỷ ban ALCO để có cách thức tổ chức quản trị rủi ro lãi suất phù hợp với tình hình thực tế của ngân hàng.  

3.2.2.2. Thực hiện qui trình, qui chế hoá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất


Để hoạt động quản trị rủi ro lãi suất đạt hiệu quả và trở thành một hoạt động có hệ thống, thường xuyên, liên tục, không thể thiếu trong hoạt động của Ngân hàng, tất yếu chi nhánh phải ban hành văn bản để hướng dẫn thực hiện. Trong thẩm quyền của mình, chi nhánh cần xây dựng những chính sách sau:

- Chính sách quản trị rủi ro lãi suất trong ngân hàng.


Chính sách và chiến lược quản trị rủi ro trong ngân hàng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động quản trị rủi ro. Đối với quản trị rủi ro lãi suất, VPBank  phải xây dựng chính sách quản trị rủi ro, trong đó qui định thẩm quyền, trách nhiệm, các giới hạn rủi ro, chính sách phân quyền cho các chi nhánh trực thuộc (chi nhánh huyện, thành phố, thị xã) và các phòng ban. Các văn bản này được ban hành đến các chi nhánh và có sự kiểm soát việc thực hiện. 

- Xây dựng và ban hành qui trình quản trị rủi ro lãi suất


Việc xây dựng qui trình quản trị rủi ro là điều không thể thiếu trong bất cứ hoạt động quản trị rủi ro nào. Tất cả những công việc trong qui trình đều phải được ban hành thành văn bản để có cơ sở pháp lý thực hiện, đồng thời việc phân công, phân nhiệm cũng được cụ thể rõ ràng hơn (Tránh sự chồng chéo, hoặc bỏ sót trách nhiệm của các cá nhân và phòng ban). Trong qui trình này, ngân hàng cũng thiết kế các khâu kiểm soát từng phân đoạn công việc để bất kỳ công việc nào đều có được sự kiểm soát chặt chẽ.


Công tác tổ chức quản trị rủi ro tốt sẽ góp phần cho hoạt động quản trị rủi ro đạt được mục tiêu.  

3.2.3. Hoàn thiện chính sách quản lý lãi suất.
3.2.3.1.  Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay 


Chính sách lãi suất hợp lý và linh hoạt sẽ giúp chi nhánh tránh được rủi ro lãi suất. Chính sách lãi suất hợp lý và linh hoạt là chính sách lãi suất phù hợp với khả năng tài chính, đảm bảo lợi nhuận và phù hợp với tình hình cạnh tranh trong từng giai đoạn của chi nhánh, có sự phân biệt lãi suất theo từng đối tượng khách hàng cũng như nhóm khách hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh trong từng thời kỳ. Vì vậy, trong thời gian tới, chi nhánh cần xây dựng chính sách lãi suất theo hướng:


 Chính sách lãi suất phải linh hoạt đối với từng đối tượng và nhóm khách hàng khách nhau. Hiện nay, chi nhánh đã thực hiện chính sách này nhưng chủ yếu phân biệt lãi suất đối với kỳ hạn, đối với đối tượng khách hàng thì chỉ phân biệt lãi suất đối với pháp nhân và cá nhân, số tiền gửi…để chính sách này phát huy hiệu quả, chi nhánh cần:

- Thực hiện phân loại và xếp hạng khách hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau. (Ví dụ theo thâm niên quan hệ khách hàng, theo mức độ rủi ro, theo ngành nghề). Hiện nay chi nhánh đã có phần mềm chấm điểm khách hàng nhưng chỉ áp dụng đối với khách hàng vay và cách chấm điểm còn mang nhiều cảm tính.
- Xây dựng và hoàn thiện chính sách khách hàng - Kể cả khách hàng tiền gửi và tiền vay- trên cơ sở chiến lược và mục tiêu kinh doanh. Từ đó đề ra chính sách lãi suất huy động và cho vay phù hợp.
Nâng cao quyền tự chủ của các chi nhánh trực thuộc trong việc quyết định lãi suất huy động và cho vay vốn. Trước đây, VPBank có lúc đã  siết chặt các mức lãi suất  đối với các chi nhánh trực thuộc. Thời gian đến, cách quản lý lãi suất của chi nhánh nên thay đổi theo huớng: Nâng cao quyền tự chủ của chi nhánh này thông qua việc mở rộng biên độ hay chỉ đưa ra biên độ đối với một số loại hình tiền gửi và cho vay cơ bản. Bản thân hội sở, cũng như các chi nhánh cần nâng cao quyền tự chủ của giao dịch viên. Chi nhánh không nên ấn định một thang lãi suất và bắt buộc khách hàng phải chấp nhận mức lãi suất ấy, mà giao dịch viên có thể giao dịch với khách hàng với một biên độ lãi suất biến đổi trong khuôn khổ chính sách khách hàng hay những tiêu chuẩn xếp hạng khách hàng mà chi nhánh đưa ra.
3.2.3.2. Hoàn thiện phương pháp hoạch định chính sách tiền gửi và cho vay
- Các nhược điểm của việc xác định chính sách lãi suất hiện nay của chi nhánh (Như đã đề cập phần trên) là những nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro lãi suất. Để khắc phục nhược điểm này, chi nhánh cần quan tâm đến những vấn đề sau:


Chi nhánh cần xác định phương pháp xác định lãi suất tiền gửi, cho vay của chi nhánh mình là dựa trên cơ sở nào, để từ đó các biện pháp quản trị rủi ro lãi suất phù hợp: Dưới đây là một số phương pháp xác định lãi suất trong NHTM.
- Xác định lãi suất  huy động .


Theo nguyên lý chung, các ngân hàng huy động với lãi suất thị trường, phản ánh quan hệ cung cầu trên thị trường tiền tệ. Với mỗi nguồn cụ thể, ngân hàng có phương pháp riêng để tính toán lãi suất huy động. Có các cách xác định lãi suất huy động như :

+ Xác định lãi suất huy động dựa theo tỷ lệ lạm phát và thu nhập kỳ vọng của người gởi tiền. 


	Lãi suất

Huy động
	=
	Tỷ lệ lạm phát

bình quân
	+
	Thu nhập kỳ vọng

của người gởi tiền


* Để có lãi suất thực dương, lãi suất huy động phải lớn hơn tỷ lệ lạm phát. Tuy nhiên, không phải nguồn nào chi nhánh cũng trả lãi suất thực dương. Những nguồn có kỳ hạn ngắn (khách hàng lựa chọn tính thanh khoản cao hơn tính sinh lời ví dụ Tiền gởi tài khoản thanh toán của tổ chức, cá nhân). Ngân hàng có thể  trả lãi suất thực âm.

* Tỷ lệ thu nhập kỳ vọng của người gởi tiền phụ thuộc vào rủi ro của mỗi ngân hàng, tỷ lệ sinh lời của các hoạt động đầu tư khác và những tiện ích mà người gởi hy vọng nhận được từ ngân hàng. Những loại tiền gởi mà tiện ích thu được từ ngân hàng càng cao, lãi suất mà ngân hàng trả cho nguồn tiền càng thấp.

+  Xác định lãi suất huy động dựa trên lãi suất gốc

	Lãi suất nguồn (nhóm nguồn)
	=
	Lãi suất gốc ( Lãi suất tái chiếc khầu, hoặc lãi suất liên ngân hàng, lãi suất ngắn hạn trái phiếu chính phủ
	+
	Tỷ lệ

Thu nhập kỳ vọng của người gởi tiền


* Lãi suất gốc quan trọng là lãi suất cơ bản, lãi suất tái chiếc khấu của NHNN, lãi suất trên TTLNH, lãi suất trái phiếu ngắn hạn của chính phủ. Ngân có thể  lấy các lãi suất này làm điểm xuất phát khi xác định lãi suất huy động.


Từ  lãi suất gốc, chi nhánh có thể  xác định lãi suất trả cho các nguồn tiền gởi ngắn hạn. Từ lãi suất gốc, Ngân hàng đa dạng các tỷ lệ lãi suất khác nhau theo nguyên tắc:

. Lãi suất bình quân thực dương, tương quan về an toàn và sinh lợi với các hoạt động đầu tư khác như mua vàng , bất động sản, chứng khoán;


. Lãi suất tiền gởi nhỏ hơn lãi suất cho vay cùng kỳ hạn.


. Lãi suất tỷ lệ thuận với kỳ hạn. 

. Lãi suất tỷ lệ thuận với qui mô.

. Lãi suất tỷ lệ nghịch  với tính thanh khoản. 

. Lãi suất tỷ lệ thuận với khả năng sử dụng của tiền gởi.

  . Lãi suất tỷ lệ nghịch với độ an toàn của ngân hàng và các tiện ích mà ngân hàng cung cấp.

+ Xác định lãi suất huy động dựa trên lãi suất của tài sản sinh lời 


Trong điều kiện cạnh tranh để tìm kiếm nguồn tiền, buộc ngân hàng nổ lực tiết kiệm chi phí khác (như chi phí quản lý) và chấp nhận tỷ lệ thu nhập ròng thấp để gia tăng lãi suất huy động. Chi nhánh có thể xác định lãi suất huy động tối đa trong mối tương quan với lãi suất sinh lời của các tài sản

	Lãi suất nguồn (nhóm nguồn)
	=
	Tỷ lệ sinh lời dự tính  từ tài sản được tài trợ bằng nguồn (nhóm nguồn)
	-
	Tỷ lệ chi phí khác ròng phân bổ cho nguồn (nhóm nguồn)
	-
	Tỷ lệ thuế thu nhập và thu nhập ròng tính trên nguồn (nhóm nguồn)



         

Ví dụ xem ở phụ lục 01
Từ lãi suất bình quân, ngân hàng có thể phân biệt thành các lãi suất ngắn hạn khác nhau như lãi suất tiết kiệm 12 tháng, 6 tháng, 3 tháng..

Ngân hàng có thể điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với môi trường cạnh tranh và chiến lược huy động vốn, trong mối tương quan với các lãi suất khác trong ngân hàng.
- Xác định lãi suất tài sản sinh lời :
+ Xác định lãi suất tài sản sinh lời theo phương pháp tổng hợp chi phí & Thu nhập 

 Ngân hàng xác định lãi suất tín dụng sao cho đủ bù đắp chi phí và có lợi nhuận dự kiến.

	Thu lãi

Tín dung
	=
	Chi phí

Trả lãi cho

nguồn huy động
	+
	Quản lý

chi phí
	+
	Chi phí

tổn thất

dự phòng
	-
	Thu lãi

và thu khác
	+
	Các khoản

thuế

phải nộp
	+
	Lợi nhuận

dự tính


	Lãi suất tín dụng
	=
	Thu lãi tín dụng ( tài sản sinh lời)

Dư nợ bình quân




-Tổng hợp chi phí: Ngân hàng tổng hợp chi phí liên quan đến sản phẩm bao gồm: Chi phí trả lãi, phí phải trả, lương phải trả, chi phí quản lý như điện, nước, khấu hao, các chi phí về giấy tờ…các chi phí này được tính theo tỷ lệ phần trăm trên qui mô của sản phẩm hoặc trên thu nhập mà sản phẩm mang lại.

- Tổng hợp tổn thất ròng dự kiến: Ngân hàng tổng hợp tổn thất ròng có thể xảy ra như mất trộm, tiền giả, khách hàng không trả được nợ…các tổn thất này dựa trên thống kê, kinh nghiệm (kỳ trước) và phán đoán xu hướng sắp tới. Các tổn thất dự đoán này cũng được tính theo tỷ lệ % trên qui mô sản phẩm.

· Tổng hợp các khoản thu lãi khác và thu khác của Ngân hàng
· Tính toán các loại thuế phải nộp dựa trên các loại thuế suất qui định.

· Dự tính thu nhập sau thuế đảm bảo lợi ích kỳ vọng của Ngân hàng.

Thu lãi tín dụng được chia cho dư nợ để tính lãi suất tín dụng. Nếu lãi suất không được thị trường chấp nhận, ngân hàng buộc phải giảm chi phí hoặc thu nhập dự tính .

- Ngân hàng có thể sử dụng chi phí bình quân hoặc chi phí cận biên để xác định chi phí:

. Trường hợp sử dụng chi phí bình quân:

Ngân hàng sử dụng lãi suất bình quân kỳ trước của các yếu tố trong công thức trên để định giá sản phẩm. Như vậy, lãi suất cho vay được xác định dựa trên lãi suất bình quân nguồn huy động, rủi ro, chi phí quản lý…trong kỳ trước đó, có tính đến sự thay đổi trong kỳ này.

Lãi suất bình quân có thể tính cho một nguồn vốn trong khoảng thời gian, hoặc tính chung cho nhóm nguồn vốn cùng tài trợ cho một loại cho vay (có cũng lãi suất cho vay). Ví dụ ngân hàng sử dụng nguồn huy động 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng với các lãi suất khác nhau để cho vay ngắn hạn (Một mức lãi suất). Ngân hàng có thể sử dụng lãi suất bình quân của các nguồn vốn để tính chi phí trả lãi chung khi đặt giá cho khoản cho vay.

Ví dụ xem ở phụ lục số 02

+ Xác định lãi suất cho một tài sản sinh lời theo lãi suất bình quân.

Tính lãi suất cho một hoặc nhóm tài sản sinh lãi, ngân hàng có thể  tính lãi suất chi trả của từng nhóm nguồn dùng để tài trợ cho tài sản đó, chi phí dự phòng tổn thất, phân bổ các khoản chi phí và thu khác cho tài sản đó.

	Lãi suất

Tài sản A
	=
	Chi phí trả lãi của nhóm nguồn tài trợ cho tài sản A
	+
	Chi phí khác

phân bổ cho Tài sản A
	+
	Thuế
	+
	Thu nhập

dự tính đối

với tài sản A


Thông thường các nguồn ngắn hạn trước hết dùng để tài trợ cho các tài sản ngắn hạn, do đó chi phí nguồn bình quân cho các tài sản ngắn hạn chính là chi phí trả lãi ngắn hạn. Tuy nhiên phần lớn nguồn ngắn hạn phải chịu dự trữ bắt buộc, nên ngân hàng có thể phân bổ dự trữ bắt buộc cho các khoản cho vay khác nhau.

Ví dụ minh hoạ xem phụ lục số 03
Đối với các khoản cho vay trung và dài hạn, lãi suất nguồn vốn tài trợ chính là lãi suất hỗn hợp giữa lãi suất trung và dài hạn với lãi suất ngắn hạn. Ngân hàng có thể không phân bổ chi phí nguồn vốn (dành cho các khoản mục dự trữ) cho các khoản tín dụng trung và dài hạn, song chi phí quản lý trực tiếp gắn với việc thẩm định dự án, theo dõi dự án, chi quỹ dự phòng rủi ro gắn liền với tín dụng trung và dài hạn đều cao hơn ngắn hạn. Đó là các yếu tố làm lãi suất tín dụng trung và dài hạn cao hơn ngắn hạn.

.Sử dụng lãi suất biên nguồn vốn để xác định lãi suất tài sản sinh lời 

 
Hạn chế của phương pháp sử dụng lãi suất trung bình là có thể dẫn đến sai sót trong đều kiện lãi suất có xu hướng tăng hoặc giảm nhanh. Nếu lãi  suất huy động đang có xu hướng tăng  mà lãi suất cho vay dự tính lại dựa trên lãi suất bình quân kỳ trước thì có thể lãi suất cho vay không đủ bù đắp lãi suất huy động. Sự gia tăng liên tục của lãi suất huy động sẽ làm cho chi phí trung bình kỳ trước không phản ánh trung thực chi phí thực tế sắp tới. Nếu đêm so sánh lãi suất một khoản tín dụng và đầu tư dự tính với lãi suất huy động trung bình kỳ trước có thể được coi là sinh lời, song nếu so với lãi suất biên thì lại không sinh lời. Do vậy, xác định lãi suất cho vay và đầu tư trong những trường hợp cụ thể cần dựa trên lãi suất biên của nguồn.


Chi phí cận biên - Chi phí tăng thêm cho một đồng vốn mới- được sử dụng trong  việc định giá các khoản tền gởi và nguồn vốn khác của ngân hàng sẽ huy động thêm. Lãi suất biên phản ánh sự thay đổi và xu hướng thay đổi trong lãi suất huy động. Lãi suất huy động biên là cơ sở để tính lãi suất cho vay biên cũng như đề ra các quyết định về  qui mô, cấu trúc  nguồn vốn.

	Tỷ lệ chi phí cận biên
	=
	Mức thay đổi chi phí dự tính

Qui mô nguồn vốn huy động tăng thêm



Mức thay đổi chi phí dự tính = chi phí trả lãi mới – chi phí trả lãi cũ.




Ví dụ xem ở phục lục số 04
+ Xác định lãi suất tài sản sinh lời theo lãi suất cơ bản 


Theo phương pháp này lãi suất tài sản sinh lời bao gồm hai phần chính: Lãi suất cơ bản và phần bù rủi ro. Trong đó lãi suất cơ bản là phần chung (cho mọi khách hàng hoặc nhóm khách hàng, mọi loại hình tín dụng hoặc nhóm sản phẩm tín dụng) Phần bù rủi ro áp dụng riêng (cho từng khách hàng hoặc cho từng loại hình tín dụng).


Lãi suất cho vay  = Lãi suất cơ bản + Phần bù rủi ro.

Ví dụ: lãi suất cơ bản là 6%, nếu khách hàng A vay ngắn hạn, phần bù rủi ro 1%, nếu trung hạn, phần bù rủi ro là 1,5%.


Lãi suất cho vay ngắn hạn:   6%  +  1%    = 7% 


Lãi suất cho vay trung hạn:  6%  +  1,5%  = 7,5% 


Lãi suất cơ bản thường nhạy cảm với các nhân tố trên thị truờng tiền tệ, vì vậy là phần thường thay đổi. Giả sử trong 6% lãi suất cơ bản thì lãi suất huy động là 4%. Nếu lãi suất huy động tăng lên 5% thì lãi suất cơ bản là 7%.

Các loại lãi suất cơ bản: Có nhiều lãi suất được NH chọn làm lãi suất cơ bản:

Lãi suất cơ bản được xác định dựa trên tổng hợp chi phí và thu nhập áp dụng cho khách hàng vay tốt nhất (rủi ro bằng không)
	Cơ bản
Lãi suất
	=
	Lãi suất huy động
	+
	Chi phí
ròng khác
	+
	Thuế
	+
	Thu nhập
dự tính


 
Lãi suất cơ bản dựa trên lãi suất thị trường liên ngân hàng là lãi suất các ngân hàng cho nhau vay. Lãi suất này thường xuyên thay đổi. Do đó, nếu ngân hàng áp dụng cho vay với hình thức thả nổi thường chọn lãi suất trên thị trường liên ngân hàng để hình thành lãi suất cơ bản
	Lãi suất

Cơ bản
	=
	Lãi suất trên

thị trường liên NH
	+
	Thuế
	+
	Thu nhập
dự tính


3.2.3.3. Thực hiện quản lý lãi suất theo phương pháp kết hợp lãi suất thả nổi và cố định


Trong hoạt động ngân hàng có hai phương thức quản lý lãi suất cơ bản là quản lý lãi suất theo phương pháp cố định và thả nổi.

+ Phương pháp cố định lãi suất

Ưu điểm của phương pháp này là giúp ngân hàng ước tính khá chính xác thu nhập từ các khoản vay và chi phí cho các khoản tiền gửi. Từ đó hoạch định lãi suất cho các tài sản và nợ khác.     

 Nhược điểm là không theo kịp sự biến động của lãi suất trên thị trường dẫn đến NH có thể bị rủi ro nếu lãi suất thị trường biến động theo hướng bất lợi.

+ Phương pháp lãi suất thả nổi khắc phục được các nhược điểm trên và lãi suất có thể thay đổi theo lãi suất thị trường và theo thương lượng với khách hàng.

Theo kinh nghiệm của các ngân hàng trên thế giới: trước khi đi đến một quyết định nào thì họ thường áp dụng lãi suất cố định đối với các khoản tiền gởi và cho vay ngắn hạn. Áp dụng lãi suất thả nổi đối với các khoản tiền gởi và cho vay trung, dài hạn. Khi hoạt động ngân hàng càng phát triển, họ không bắt khách hàng  chấp nhận lãi suất mà ngân hàng đưa ra, cũng như không áp sẵn lãi suất cố định hay thả nổi mà điều này là hoàn toàn do thương lượng giữa ngân hàng và  khách hàng trên cơ sở tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Như vậy, đối với NHTM Việt Nam nói chung và chi nhánh VPBank Quảng Bình nói riêng, cách phù hợp nhất hiện nay là áp dụng kết hợp cố định lãi suất và thả nổi lãi suất.
3.2.4. Lựa chọn phương pháp định lượng rủi ro lãi suất phù hợp.
Trong thực tế, ngân hàng rất khó thuyết phục khách hàng để có thể huy động phù hợp với chương trình quản lý TSN và TSC tại ngân hàng. Ngoài ra, đối với các khaỏn tiền gửi, tiền tiết kiệm rất khó dự đoán một cách chính xác được khoản tiền này sẽ tăng lên hay giảm xuống? và khả năng thu hồi nợ đến hạn của khách hàng cũng không chính xác. Nên việc xây dựng được một dòng tiền ra – vào cân xứng kỳ hạn rất khó thực hiện. Vì vậy rủi ro lãi suất luôn tồn tại trong ngân hàng.

Các biện pháp kiểm soát rủi ro chỉ có thể thực hiện được tốt nếu chúng ta có được phương pháp định lượng rủi ro cho kết quả tốt. Dưới đây là gợi ý cho chi nhánh về các phương pháp định lượng rủi ro lãi suất:
Phương pháp phân tích tài sản và nợ nhạy cảm lãi suất


Để sử dụng phương pháp này ngân hàng cần thực hiện:


+ Phân loại tài sản và nợ nhạy cảm với lãi suất theo các kỳ hạn khác nhau.


Tài sản và nợ của ngân hàng có thể phân thành hai nhóm: Tài sản nhạy cảm với lãi suất và tài sản không nhạy cảm với lãi suất theo các kỳ hạn khác nhau như ngày, tuần, tháng…
Bảng 3.1. Phân  tích độ lệch nhạy cảm lãi suất

	Các khoản mục nhạy cảm lãi suất
	1-7 ngày
	8-30 ngày
	31-90 ngày
	91-180 ngày
	181-365 ngày
	Trên 365 ngày

	Tài sản nhạy cảm lãi suất
	
	
	
	
	
	

	Tiền gởi TCTD khác
	35
	50
	12
	30
	0
	0

	Cho vay
	550
	370
	450
	510
	530
	280

	Chứng khoán
	0
	0
	0
	00
	0
	0

	Cộng
	585
	420
	462
	540
	530
	280

	Nợ nhạy cảm lãi suất
	
	
	
	
	
	

	Tiền gởi 
	390
	230
	370
	275
	330
	220

	Các khoản vay mượn
	70
	100
	175
	100
	130
	0

	Phát hành GTCG
	0
	0
	
	0
	0
	0

	Cộng
	460
	330
	545
	375
	460
	220

	Độ lệch
	+125
	+90
	-83
	+165
	+70
	+60

	Độ lệch luỹ kế
	+125
	+215
	+132
	+ 297
	+ 367
	+427










(Nguồn: tác giả tự tính)

Bước tiếp theo, trên cơ sở dự đoán mức độ biến động của lãi suất, sẽ tiến hành lượng định các mức độ rủi ro mà ngân hàng có thể gánh chịu.


Ở phần này, tuỳ mức độ đáp ứng của phần mền tin học về cung cấp số liệu xử lý mà ngân hàng có các cách khác nhau. Cách đơn giản là ngân hàng ước đoán lãi suất thị trường biến động sẽ tác động như nhau đối với lãi suất của các tài sản và nợ nhạy cảm với lãi suất và không có độ trễ. 


 Trên cơ sở tính toán độ lệch nhạy cảm lãi suất giữa tài sản và nợ ở trên, ngân hàng sẽ uớc đoán được sự biến động của lãi suất sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng như thế nào, theo công thức sau:


* Lãi lỗ do biến động của lãi suất = Độ lệch luỹ kế  x  mức độ biến động của lãi suất.


Ở ví dụ trên, trong 30 ngày tới, nếu lãi suất thị trường giảm đi 0,1%, ngân hàng sẽ chịu tổn thất là 215 tỷ X 0,1%= 0,215 tỷ đồng.
 Đây là cách tính đơn giản, dễ áp dụng, tuy nhiên nhược điểm của cách tính này là:


+ Lãi suất kinh doanh của ngân hàng thuờng có độ trễ so với biến động của lãi suất thị trường. Trong ví dụ trên, khi lãi suất thị trường giảm 0,1% nhưng có thể lãi suất ngân hàng chưa thay đổi ( trong 30 ngày tới ) hoặc chỉ thay đổi 0,08%


+ Mức độ biến động lãi suất của tài sản và nợ sẽ không giống nhau. Ví dụ trong thời kỳ kinh tế suy thoái, cầu về tín dụng giảm, lãi suất cho vay sẽ giảm nhanh hơn lãi suất huy động.


Để khắc phục nhược điểm này, ngân hàng phải tính toán mức độ biến động lãi suất của từng khoản mục tài sản, nợ nhạy cảm lãi suất. Tuy nhiên, cách này là rất khó vì ngân hàng phải dự đoán sự biến động các mức lãi suất của các khoản mục tài sản và nợ riêng rẽ, đồng thời phần mềm tin học phải được thiết kế phù hợp với nhu cầu tính toán.

Nhìn chung, phương pháp lượng định rủi ro lãi suất bằng cách đo độ lệch giữa tài sản và nợ nhạy cảm lãi suất là đơn giản, dễ tính toán mức độ ảnh hưởng của rủi ro lãi suất đến thu nhập ngân hàng. Tuy nhiên phương pháp này chỉ tính toán giá trị kế toán của thu nhập ngân hàng bị ảnh hưởng chứ chưa đề cập đến sự thay đổi giá trị thị trường của vốn ngân hàng. Do vậy, hiện nay một số ngân hàng tiên tiến trên thế giới đã sử dụng phương pháp lượng định rủi ro khác. Đó là phương pháp thời lượng.

3.2.5. Sử dụng các biện pháp nội bảng và ngoại bảng để phòng chống rủi ro lãi suất 


Trên cơ sở lượng định rủi ro, Ngân hàng phải sử dụng các biện pháp điều tiết rủi ro để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.Có nhiều cách để phòng vệ rủi ro như : 

3.2.5.1. Biện pháp nội bảng
- Ngân hàng sử dụng các giải pháp về tiền gửi và cho vay để thay đổi cơ cấu kỳ hạn tài sản và nợ theo hướng có lợi cho ngân hàng khi lãi suất biến động: 
+ Đề xuất tiền không được rút trước hạn khoản tiền gửi có kỳ hạn, trừ trường hợp đặc biệt khi khách hàng có thoả thuận trước với ngân hàng. Lãi suất áp dụng khi rút trước hạn không được vượt quá lãi suất không kỳ hạn/ mức lãi suất trần đã được quy định chung. Điều này nhằm hạn chế việc tạo thói quen, tạo động lực kinh tế cho khách hàng trong việc phá bỏ hợp đồng tiền gửi hoặc thói quen rút tiền gửi trước hạn.Kỷ luật trên thị trường hiện nay còn lỏng lẻo, còn cho phép những sản phẩm trái với thông lệ quốc tế về hoạt động ngân hàng dễ tạo ra sự không ổn định của nguồn vốn tiền gửi, thậm chí là những "đột biến" rút tiền gửi mỗi khi thị trường có biến động hoặc khi tâm lý người gửi tiền bị tác động bởi các thông tin sai lệch.
Đó là các dạng sản phẩm: tiền gửi có kỳ hạn "được rút gốc linh hoạt" và khi rút gốc trước hạn "được hưởng lãi suất theo thời gian thực gửi"; "tiết kiệm lãi suất thả nổi" với đặc tính "cho phép khách hàng được rút trước hạn mà vẫn được hưởng lãi suất thực nhận rất hấp dẫn".
+ Xây dựng quy trình xét duyệt tín dụng chặt chẽ để có thể xây dựng được kế hoạch giản ngân tương đối chính xác. Đồng thời thiết lập mối quan hệ với khách hàng để có những dự báo đúng về khả năng rút vốn, khả năng trả nợ của khách hàng nhằm phục vụ tốt công tác dự báo thanh khoản của ngân hàng.

+ Trong quản trị TSN-TSC, ngân hàng nên phân loại các kỳ hạn theo đúng bản chất của nó. Cụ thể: đối với các khoản tiền gửi rút gốc linh hoạt, khi phân tích kỳ hạn không dựa vào kỳ hạn khách hàng cam kết gửi mà phải đưa vào khoản tiền gửi không kỳ hạn. Nghiêm túc thực hiện quy định về việc tính số tiền dự trữ bắt buộc phải duy trì, các khoản tiền gửi có kỳ hạn ghi trên hợp đồng phải phản ánh đúng kỳ hạn mà khách hàng thực gửi.Ví dụ, theo quy định, với tiền gửi VND dưới 12 tháng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 3%; nhưng từ 12 tháng trở lên chỉ là 1%. Để tránh mức 3%, ngân hàng có thể đàm phán với doanh nghiệp những khoản tiền gửi lớn trú ở kỳ hạn trên 12 tháng, nhưng ngầm định doanh nghiệp có thể rút vốn trước hạn mà vẫn bảo toàn lãi suất. Ở trường hợp này, ngân hàng đánh đổi lợi ích chi phí với khả năng rủi ro.

+ Xây dựng cơ cấu đầu tư hợp lý, bên cạnh việc tập trung đầu tư vào lĩnh vực truyền thống của ngân hàng, cần mở rộng sang những lĩnh vực khác để có thể giảm thiểu rủi ro do yếu tố khách quan mang lại

- Xuất phát từ thực trạng sự không ăn khớp giữa tài sản nợ và tài sản có (thời lượng của tài sản có thường dài hơn tài sản nợ) để hạn chế rủi ro lãi suất các NHTM có thể sử dụng các biện pháp hỗ trợ sau:

+ Xác định chính xác mức độ ổn định của nguồn vốn ngắn hạn để có thể sử dụng một tỷ lệ nhất định an toàn cho đầu tư trung và dài hạn. 

+ Xây dựng chính sách tạo lòng tin với người gửi tiền, khuyến khích khách hàng gửi tiền dài hạn. 

+ Thiết lập mối quan hệ khăng khít về tài chính với khách hàng để có thể “chủ động” sử dụng những khoản tiền gửi của khách hàng.

+ Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Cạnh tranh không lành mạnh giữa các ngân hàng, nhất là cạnh tranh về lãi suấtt sẽ khiến chênh lệch lãi suât đầu ra - đầu vào ngày càng bị thu hẹp, ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính. Trong thời gian tới, ngân hàng cần đa dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua các giải pháp sau:

.Mở rộng mạng lưới điểm thanh toán thực hiện kết nối liên thông điểm thanh toán POS với hệ thống qua mạng lưới Smartlink.

.Dịch vụ chuyển tiền quốc tế WU, các dịch vụ internetbanking, giao dịch qua fax, SMS banking…

.Cần nhanh chóng ký kết các hợp đồng với các công ty như điện lực, viến thông,…để tiến hành thu tiền điện thắp sáng, tiền điện thoại người dân trên địa bàn toàn tỉnh qua ngân hàng để hưởng hoa hồng.

.Phát triển các dịch vụ phục vụ cho khách hàng Doanh nghiệp như dịch vụ quản lý và chi trả tiền lương cho nhân viên, dịch vụ kiểm đếm, thu nộp và cung ứng tiền mặt…Vừa qua, VPBank đã ra mắt sản phẩm mới VP Business-giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp…
Biện pháp điều chỉnh cơ cấu huy động và cho vay có nhược điểm là kém nhạy cảm, phản ứng chậm, hiệu quả phòng ngừa chưa cao. Do vậy, về lâu dài ngân hàng nên sử dụng biện pháp điều tiết thông qua thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ. Chẳng hạn việc mua bán các trái phiếu, tín phiếu trên thị trường chứng khoán hoặc sử dụng các nghiệp vụ phái sinh phòng chống rủi ro lãi suất.

3.2.5.2. Biện pháp ngoại bảng


- Ngân hàng thực hiện việc mua bán chứng khoán để điều chỉnh bảng cân đối tái sản, chủ yếu là các chứng khoán dễ chuyển đổi ở thị trường thứ cấp .


- Sử dụng các nghiệp vụ phái sinh trên thị trường tiền tệ. 


Nghiệp vụ hoán đổi lãi suất đã được NHNN cho phép nhưng hầu như chưa có ngân hàng nào thực hiện. Trong thời gian tới chi nhánh nên nghiên cứu sử dụng. Trong tương lai cùng với sự phát triển của thị trường tiền tệ và những thay đổi về văn bản pháp qui của NHNN, chi nhánh cũng nên nghiên cứu áp dụng các công cụ phái sinh. 

Dưới đây là các công cụ phái sinh đang được các Ngân hàng tiên tiến trên thế giới sử dụng.

-  Nghiệp vụ hoán đổi lãi suất ( Swaps lãi suất) 

Nghiệp vụ này được thực hiện thông qua hợp đồng mua bán. Các bên tham gia trao đổi các lợi thế so sánh cho nhau nhằm tối đa hoá lợi ích hai bên như thay đổi trạng thái rủi ro lãi suất của ngân hàng, tiết kiệm chi phí huy động vốn. Ngân hàng mua trả lãi cố định cho Ngân hàng bán để chuyển hình thức thanh toán chi phí huy động vốn thả nổi sang cố định nhằm phù hợp với các khoản thu cố định từ các khoản đầu tư. Ngân hàng bán ngược lại Ngân hàng mua phải trả lãi huy động thả nổi để phù hợp với các khoản thu từ đầu tư thả nổi. Vì giao dịch được thanh toán trong ngày nên thực ra các bên chỉ bù trừ với nhau và thanh toán cho nhau phần chênh lệch.
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Trong thời gian đến, chi nhánh nên xem xét áp dụng nghiệp vụ này vì đã được NHNN cho phép thực hiện.
- Hợp đồng kỳ hạn


Hợp đồng kỳ hạn là việc ngân hàng và khách hàng thoả thuận về một hợp đồng mua bán với giá cả, số lượng hàng hoá ở thời điểm hiện tại và được thực hiện khi hợp đồng đáo hạn.


Ngân hàng có thể sử dụng hợp đồng kỳ hạn thông qua các nghiệp vụ sau: 

+ Nghiệp vụ kỳ hạn trái phiếu :

Do mối quan hệ nghịch biến giữa giá cả trái phiếu với lãi suất thị trường nên Ngân hàng có thể thực hiện các hợp đồng mua, bán trái phiếu để phòng ngừa rủi ro lãi suất . Chẳng hạn, khi ngân hàng dự báo lãi suất tăng, họ có  thể ký  hợp đồng bán kỳ hạn trái phiếu trong tương lai và ngược lại.
+ Nghiệp vụ kỳ hạn tiền gửi (FFD- FORWARD FORWARD DEPOSIT).

Mục tiêu là tìm kiếm những hợp đồng kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn tương ứng với những khoản đầu tư trong trường hợp nguồn vốn huy động không đáp ứng được kỳ hạn của khoản vốn đã đầu tư. Ví dụ ngân hàng có khoản cho vay 100 tỷ đồng, lãi suất 10% / năm trong khoản thời gian to – t1, phương án tốt nhất để ngân hàng thực hiện là huy động được nguồn vốn 100 tỷ với cùng thời hạn tương ứng và mức lãi suất thấp hơn 10%/ năm  và đảm bảo các chi phí khác của ngân hàng. Nhưng thực tế, ngân hàng chỉ huy động được nguồn vốn 100 tỷ với lãi suất 7%/ năm và thời hạn to- t*  với t*  nhỏ hơn t1, nếu dùng nguồn vốn này để cho vay , ngân hàng có thể gặp rủi ro về lãi suất nếu tại thời điểm t*, lãi suất tăng.

Để hạn chế rủi ro này, ngân hàng có thể sử dụng nghiệp vụ kỳ hạn tiền gởi bằng cách tại thời điểm to, ngân hàng  ký một hợp đồng kỳ hạn tiền gởi để nhận một lượng tiền 100 tỷ đồng, có thời hạn từ  t* – t2 với lãi suất thích hợp (thấp hơn 10%).

Như vậy với hợp đồng kỳ hạn tiền gởi, ngân hàng có thể biết trước được lãi suất giao dịch trong tương lai và do vậy tránh được rủi ro lãi suất, ngoài ra với hợp đồng kỳ hạn này, ngân hàng cũng giảm được rủi ro thanh khoản.   


+ Nghiệp vụ kỳ hạn lãi suất (FRA - Forward Rate Agreement).

Là một thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng tại thời điểm to về việc bên mua cam kết  nhận và bên bán cam kết gửi một lượng tiền hư cấu với lãi suất nhất định từ thời điểm t1 đến t2. Đến thời điểm t1 , nếu lãi suất hiện hành (lãi suất so sánh) khác với lãi suất đã thoả thuận thì các bên sẽ tiến hành thanh toán phần chênh lệch.

Cụ thể, nếu :

. Lãi suất so sánh > Lãi suất tại thời điểm to, bên gởi tiền thanh toán phần chênh lệch cho bên nhận tiền.

. Lãi suất so sánh < Lãi suất tại thời điểm to, bên nhận tiền thanh toán cho bên gởi tiền.

Trong ví dụ trên để phòng ngừa lãi suất sẽ tăng tại thời điểm t*, ngân hàng có thể ký hợp đồng FRA với lãi suất 7%/năm từ t*-  t1  . Đến thời điểm t* , nếu lãi suất huy động tăng lên 8%/ năm, ngân hàng có thể bị lỗ (1%/ năm) cho kỳ hạn từ t*-  t1. Nhưng số tiền lỗ này được bù đắp từ thu nhập bên hợp đồng FRA với mức bù đắp (8%-7%) 1%. 

- Hợp đồng tương lai 

Là một hợp đồng mua bán một tài sản trong tương lai được thoả thuận giá cả ở thời điểm hiện tại. Điểm khác biệt với hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng tương lai được tập trung ở các sàn của sở giao dịch và điều kiện hợp đồng được tiêu chuẩn hoá.

Đối với nghiệp vụ này, ngân hàng có thể phòng ngừa rủi ro lãi suất cho một khoản mục tài sản hay toàn bộ Bảng cân đối.
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-  Hợp đồng quyền chọn


Các ngân hàng có thể sử dụng một cách rộng rãi Hợp đồng kỳ hạn và Hợp đồng tương lai trong việc phòng ngừa rủi ro lãi suất, tuy nhiên Hợp đồng quyền chọn với những đặc điểm riêng trong thanh toán cũng là một công cụ được sử dụng linh hoạt mà các hợp đồng kia không có.


Để phòng ngừa rủi ro lãi suất, các NHTM có thể sử dụng Hợp đồng quyền chọn đối với chứng khoán hoặc Hợp đồng quyền chọn đối với lãi suất.

+ Hợp đồng quyền chọn chứng khoán :

Các ngân hàng chủ yếu sử dụng quyền chọn chứng khoán có thu nhập cố định để phòng ngừa rủi ro lãi suất. Hợp đồng này cho phép người nắm giữ chứng khoán có thể bán hoặc mua chứng khoán với nhà đầu tư khác tại mức giá định trước vào ngày đến hạn Hợp đồng. 

. Hợp đồng quyền chọn bán (Put option): Người bán quyền phải thực hiện mua chứng khoán nếu người mua quyền yêu cầu bán chứng khoán .


. Hợp đồng quyền chọn mua (Calloption): Người bán quyền phải thực hiện bán nếu người mua quyền yêu cầu bán chứng khoán.


Người mua quyền có thể thực hiện quyền hoặc bán quyền cho người khác hay đơn giản là họ không thực hiện quyền. Nếu lãi suất tăng, giá chứng khoán giảm thì quyền bán có thể được thực hiện, ngược lại nếu lãi suất giảm (giá chứng khoán tăng), quyền mua được thực hiện vì lúc này người mua chứng khoán được lợi từ chênh lệch giá (giá theo Hợp đồng thấp hơn giá thị trường, người bán phải bán với giá Hợp đồng cho người mua)

+ Hợp đồng quyền chọn lãi suất    

Bên cạnh quyền chọn chứng khoán, các ngân hàng còn sử dụng quyền chọn lãi suất để phòng ngừa rủi ro lãi suất. Trên thực tế, có các giao dịch quyền chọn lãi suất như sau :

. Giao dịch CAPS (Giao dịch mua quyền chọn mua lãi suất): Đây là giao dịch mua quyền chọn mua hay một chuổi quyền chọn mua. Trong giao dịch này, nếu lãi suất thị trường tăng lên trên lãi suất giao dịch (đã được thoả thuận) thì người bán quyền phải thanh toán cho người mua quyền phần chênh lệch lãi suất. Ngân hàng bán quyền chọn mua lãi suất sẽ thu được một khoản lệ phí từ người mua quyền chọn mua lãi suất. Thông qua CAPS, người mua quyền chọn mua có thể phòng vệ rủi ro lãi suất trong các trường hợp như tài trợ tài sản lãi suất cố định bằng các khoản nợ lãi suất thả nỗi. Khi có trạng thái khe hở kỳ hạn dương, hay nắm giữ một danh mục chứng khoán lớn mà giá trị sẽ giảm nếu lãi suất tăng.

. Giao dịch FLOORS (Giao dịch mua quyền chọn bán lãi suất)

Ngược lại với CAPS, nếu lãi suất thị trường giảm so với lãi suất giao dịch thì bên bán quyền thanh toán phần chênh lệch lãi suất cho bên mua quyền. Thông qua hợp đồng này bên bán sẽ thu phí quyền chọn của bên mua quyền. Ngân hàng sử dụng sàn lãi suất chủ yếu khi các khoản nợ có kỳ hạn dài hơn kỳ hạn tài sản hay các khoản nợ có lãi suất cố định đầu tư vào tài sản với lãi suất thả nổi.

. Giao dịch COLLARS (Giao dịch đồng thời mua và bán quyền chọn lãi suất): Giao dịch này xuất hiện khi ngân hàng đồng thời thực hiện cả hai giao dịch  mua CAPS và bán FLOORS. Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ này để bảo vệ thu nhập của mình khi lãi suất giao động thất thường hay khi ngân hàng không thể dự đoán chính xác động thái của lãi suất trên thị trường. Mục đích của ngân hàng khi thực hiện nghiệp vụ này là ổn định lãi suất phải trả và thu được phí từ hợp đồng FLOORS để tài trợ cho chi phí từ CAPS. 
· Ví dụ minh hoạ cho mỗi loại nghiệp vụ trên ở phụ lục 07
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Để một giao dịch phái sinh được thực hiện đòi hỏi bên mua, bên bán phải có tài sản (nợ) có sự tương đồng về kỳ hạn, giá trị, kỳ trả lãi, rủi ro. Chính vì vậy, để các công cụ được sử dụng rộng rãi phải có ngân hàng hoặc tổ chức đứng ra là trung gian giữa người mua và người bán, giữa ngân hàng và khách hàng để các bên có thông tin về nhau và dễ tiếp cận. Ngoài nghiệp vụ hoán đổi lãi suất đã cho phép thực hiện, ngân hàng cần có sự chuẩn bị để áp dụng các công cụ này vào việc phòng chống rủi ro lãi suất. Các nghiệp vụ kỳ hạn và nghiệp vụ quyền chọn cần quan tâm thực hiện trước vì phù hợp với điều kiện ngân hàng hiện nay, các nghiệp vụ về Hợp đồng tương lai và nghiệp vụ sử dụng công cụ phái sinh nên có sự chuẩn bị để sử dụng trong tương lai.
3.2.6. Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với rủi ro lãi suất 

 Phòng chống rủi ro lãi suất hiệu quả liên quan chặt chẽ đến công tác kiểm soát nội bộ đối với rủi ro lãi suất. Kiểm soát rủi ro lãi suất được thực hiện thông qua các việc:

3.2.6.1. Thiết lập hệ thống hạn mức rủi ro lãi suất 

Để kiểm soát rủi ro lãi suất chi nhánh cần thiết lập các hạn mức rủi ro sau: 

- Hạn mức về trạng thái 

Là mức chênh lệch tối đa giữa tài sản và nợ nhạy cảm với lãi suất mà ngân hàng có thể chấp nhận được. Hạn mức trạng thái có thể được xây dựng theo thời hạn 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng…dựa trên qui mô tài sản có, tài sản nợ hoặc chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Nếu ngân hàng có tổng tài sản là 2000 tỷ đồng, trạng thái hạn mức nhạy cảm chênh lệch là 0.1% trên tổng tài sản, thì hạn mức được tính ra là 2 tỷ đồng.   

 Lợi ích của việc xây dựng hạn mức trạng thái là ngân hàng có thể kiểm soát được trạng thái của một kỳ hạn đối với tài sản và nợ. Giả sử nếu trong ngày, trạng thái  nhạy cảm lãi suất đối với một kỳ hạn nào đó  vượt quá 2 tỷ đồng, chi nhánh sẽ buộc phải có sự can thiệp.

- Hạn mức về tổn thất


Nếu hạn mức trạng thái chỉ dừng lại ở việc cảnh báo ngân hàng về trạng thái hay mức chênh lệch tối đa giữa tài sản nợ - tài sản có mà ngân hàng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, rủi ro lãi suất vẫn chưa xuất hiện nếu lãi suất không biến động theo hướng bất lợi cho ngân hàng. Do vậy người ta còn sử dụng một loại hạn mức khác, đó là hạn mức tổn thất. Đây là tổn thất tối đa mà ngân hàng có thể chấp nhận được nếu lãi suất biến động. Hạn mức tổn thất được xây dựng trên cơ sở vốn tự có hoặc lợi nhuận ngân hàng. Hạn mức tổn thất được tính trực tiếp từ qui mô vốn tự có hoặc được phân bổ từ hạn mức rủi ro chung. Ví dụ một ngân hàng có vốn tự có là 4000 tỷ đồng, xác định hạn mức tổn thất rủi ro lãi suất trên 0.01% vốn tự có thì hạn mức tổn thất rủi ro được tính là 0.01% x 4000 = 4 tỷ đồng. Như vậy, dự báo nào về mức độ thiệt hại do lãi suất gây ra lớn hơn 4 tỷ đồng thì ngân hàng cần có biện pháp giải quyết.  

Việc thiết lập hạn mức rủi ro là rất quan trọng để quản trị rủi ro lãi suất hiệu quả. Cơ sở của hạn mức rủi ro lãi suất là việc rà soát lại tài sản và nợ, và lợi nhuận ngân hàng trên cơ sở chính sách và chiến lược quản trị rủi ro của ngân hàng.

3.2.6.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ quản trị rủi ro lãi suất


Trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng, nhu cầu về thông tin phục vụ cho việc ra quyết định là hết sức cần thiết. Có được một hệ thống thu thập thông tin tốt là một lợi thế lớn trong kinh doanh vì nó giúp cho nhà quản trị ban hành các quyết định chính xác. Trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cũng vậy, muốn kiểm soát và phòng chống rủi ro lãi suất, các ngân hàng cần đến một hệ thống thông tin có chất lượng nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp với nhu cầu phân tích, hoạch định của nhà quản trị. Hệ thống thông tin của chi nhánh trong thời gian tới cần tập trung vào một số điểm sau:


 + Tổ chức tốt khâu thu thập thông tin thông qua việc bố trí cán bộ có trách nhiệm và năng lực phân tích thông tin theo dõi và thu thập thông tin cả thông tin bên trong và ngoài ngân hàng. Trong công tác này cần chú ý việc chọn lọc, đối chiếu so sánh các luồng thông tin để có được những thông tin tốt nhất.


 + Có sự chỉ đạo kịp thời cho toàn chi nhánh khai thác tốt hệ thống thông  tin quản trị (MIS- Management information system). Hệ thống này hiện nay đã được kết nối trực tuyến tới tất cả các chi nhánh trực thuộc. Chức năng cơ bản của hệ thống này là cung cấp các thông tin cần thiết cho hoạt động quản trị ngân hàng . Tuy nhiên, do mới đưa vào vận hành nên hệ thống này hiện nay chưa được các chi nhánh  khai thác tốt, bỏ qua nhiều công dụng. 


+ Ngoài ra còn phải chú ý đến hệ thống thông tin kế toán. Hệ thống thông tin kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài sản và nợ trong ngân hàng như thời gian đáo hạn, giá trị các luồng thanh toán ứng với từng thời kỳ. Đặc biệt, chi nhánh cũng cần quan tâm đến hệ thống kế toán quản trị. Đây là hệ thống kế toán được thiết kế để phục vụ riêng cho công tác quản trị. Vì vậy, chi nhánh cần đặc ra yêu cầu chi tiết và thiết kế hệ thống để đáp ứng yêu cầu đó.
3.2.6.3. Quan tâm đến công tác dự báo trong ngân hàng 

Bên cạnh việc tổ chức thu thập và xử lý tốt thông tin, ngân hàng cần hoàn thiện công tác dự báo tình hình kinh tế nói chung và biến động lãi suất nói riêng để phục vụ cho công tác quản trị rủi ro lãi suất. Trong công tác này, chi nhánh cần chú trọng đến những giải pháp sau :

+ Thứ nhất, cần quan tâm hơn nữa đến công tác huấn luyện những người làm công tác dự báo trong ngân hàng.

Người dự báo không chỉ nắm được tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà còn hiểu biết sâu rộng về môi trường kinh doanh, về chính sách của nhà nước, những biến cố có thể xảy ra. Đồng thời có kiến thức nhất định trong việc phân tích, đánh giá dữ liệu để đưa ra dự báo chính xác. Công tác dự báo tại chi nhánh hiện nay còn nhiều hạn chế, cả về mặt tổ chức cũng như khả năng thực hiện. Hầu hết những người hành xử nghiệp vụ chỉ thực hiện sao cho “ tròn vai” những nhiệm vụ trong ngày mà thiếu những tính toán cũng như đề xuất, dự báo xu hướng biến động của công việc trong thời gian tiếp theo…. 

+ Thứ hai, sử dụng những phương pháp khoa học để dự báo sự biến động trong cơ cấu tài sản- nợ và sự biến động của lãi suất. 

Các mô hình lượng hoá rủi ro lãi suất đều dựa trên các luồng tiền (Cash Flow) trong tương lai, tuy nhiên trên thực tế ngân hàng phải đối diện với những khoản tiền gửi rút trước hạn và các khoản vay trả nợ trước hạn làm luồng tiền thay đổi, làm thay đổi độ lệch nhạy cảm lãi suất và thời lượng của chúng. Vì vậy, Ngân hàng cần phải dự báo được những yếu tố bất thường xảy ra đối với hoạt động hàng ngày của ngân hàng dựa trên việc nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngân hàng, diễn biến của chu kỳ kinh tế, xu hướng đầu tư của các chủ thể trong nền kinh tế…
Để thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro lãi suất, ngân hàng còn phải dự đoán được mức độ biến động của lãi suất dựa trên kết quả của các mô hình thống kê,  phân tích đường cong lãi suất, các mô hình hồi qui các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của lãi suất…có thể xem xét một số nhân tố chủ yếu như diễn biến lãi suất trên thị trường khu vực, tỷ lệ lạm phát dự kiến, chính sách lãi suất của NHNN, sự phát triển trong chu kỳ kinh tế, sự thuận lợi của các cơ hội đầu tư cũng như tình hình huy động vốn và cho vay của các NHTM trên địa bàn.

Sự biến động của lãi suất chịu tác động của tổng hợp các yếu tố trên, tuy nhiên khi phân tích, ngân hàng cần xem xét mức độ quan trọng cũng như mức độ tác động  của từng yếu tố trong từng thời điểm.

3.2.6.4.  Thực hiện tốt chế độ báo cáo 


Bên cạnh việc thiết lập hệ thống thu thập thông tin và dự báo sự biến động của lãi suất, ngân hàng còn phải thực hiện tốt các báo cáo để hổ trợ hoạt động quản trị rủi ro lãi suất như sau:


- Báo cáo phân tích sự khác biệt kỳ hạn: Cho phép biết được tổng trạng thái giá trị tài sản và nợ nhạy cảm lãi suất của một kỳ hạn tại một thời điểm là bao nhiêu ?


- Báo cáo phân tích đường cong lãi suất: Báo cáo này cho biết sự biến động của lãi suất trong quá khứ để từ đó dự đoán xu hướng lãi suất cho tương lai.


- Báo cáo phân tích tài sản và nợ theo độ nhạy cảm lãi suất: Sự khác biệt về kỳ hạn và các luồng tiền của tài sản và nợ cùng với sự thay đổi của lãi suất sẽ tác động đến tình hình thu nhập và giá trị của vốn của ngân hàng. Báo cáo phân tích tài sản và nợ theo độ nhạy cảm lãi suất cho phép đánh giá được sự thay đổi đó ứng với từng sự thay đổi theo lý thuyết ứng với thay đổi  lãi suất.


Các báo cáo trên phải được lập định kỳ để nhà quản trị có thể nhận diện rủi ro hay cơ hội đầu tư và trên cơ sở lượng định rủi ro, nhà quản trị có biện pháp ứng phó thích hợp.
3.2.7. Tổ chức giám sát công tác quản trị rủi ro lãi suất 


Để kiểm soát tính đúng đắng của chiến lược quản trị rủi ro lãi suất cũng như những sai sót trong quá trình vận hành của quá trình này này, Ngân hàng cần bộ phận thực hiện công việc giám sát công tác quản trị rủi ro lãi suất.  


- Xây dựng bộ phận giám sát và kiểm soát rủi ro hoàn toàn độc lập với những bộ phận khác và bộ phận này báo cáo tình trạng rủi ro lãi suất trực tiếp đến nhà quản trị ngân hàng. Bộ phận giám sát và kiểm soát rủi ro phải là một bộ phận độc lập không tham gia vào quá trình tạo ra rủi ro có chức năng quản lý, giám sát rủi ro, nhận diện và phát hiện rủi ro, phân tích và đánh giá các mức độ rủi ro trên cơ sở các chỉ tiêu, tiêu thức được xây dựng đồng thời đề ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro, ngăn chặn giảm thiểu rủi ro. Những ngân hàng lớn nên có những đơn vị độc lập chịu trách nhiệm cho việc xây dựng và quản lý bộ phận đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro lãi suất.

- Thay đổi phương pháp và kỹ thuật kiểm toán theo hướng áp dụng kỹ thuật kiểm toán hiện đại: Như kiểm toán định hướng theo rủi ro, sử dụng các chương trình kiểm toán phù hợp..


- Trong nội dung và kế hoạch kiểm toán hàng năm, cần tăng cường kiểm toán hoạt động quản lý rủi ro, trong đó có rủi ro lãi suất. Kiểm tra viên phải nắm được kiến thức về các loại rủi ro mà ngân hàng đang phải gánh chịu. Đánh giá tính hiệu lực cũng như tính hiệu quả của công tác quản lý rủi ro trong ngân hàng. Trong công tác quản lý rủi ro lãi suất, kiểm toán nộ phải đảm bảo giám sát việc ngân hàng có đủ hệ thống nhận biết rủi ro và có đủ nguồn lực để kiểm soát rủi ro hiệu qủa.

- Quản lý theo nguyên tắc “4 mắt”, cụ thể: Phải có sự tách bạch giữa hoạt động kinh doanh và theo dõi; giữa tinh thần chịu trách nhiệm và kiểm soát lợi nhuận/ lỗ lãi. Duy trì sự kiểm tra và cân bằng trong quá trình quản lý rủi ro.
-  Thực hiện văn hóa rủi ro trong quản lý rủi ro lãi suất:
+ Những người kiểm soát rủi ro không bị phân biệt đối xử so với những người chấp nhận rủi ro về mặt kinh tế, cơ hội nghề nghiệp

+ Cần thiết phải tăng cường mối quan hệ chủ động và mang tính xây dựng giữa những người chấp nhận rủi ro và người kiểm soát rủi ro nhằm trao đổi thông tin, phân tích các hiện tượng, phát hiện và xử lý các vấn đề.

+ Có một đội ngủ nhân viên trong bộ phận quản lý rủi ro phù hợp với cường độ và mức độ phức tạp của các công việc và khuyến khích kết hợp những người có các chuyên môn khác nhau (giữa kiến thức mang tính kỷ thuật – định lượng với kiến thức kinh doanh về mặt định tính) ví dụ: việc định giá gỗ các loại để cho một số doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gỗ thì VPBank Quảng Bình phải thuê công ty thẩm định giá Vinacontrol Đà Nẵng thẩm định.
Chia sẻ, truyền đạt các kiến thức, kinh nghiệm về quản lý rủi ro lãi suất thông qua các cuộc hội thảo, khóa đào tạo

Công tác kiểm soát rủi ro lãi suất được làm khoa học và thường xuyên sẽ làm cho công tác quản trị rủi ro lãi suất đạt hiệu quả cao.  

3.2.8. Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quản trị rủi ro lãi suất 


Hiện đại hoá công nghệ thông tin cho hoạt động ngân hàng là yêu cầu bức thiết đối với bất cứ một ngân hàng nào muốn tồn tại và phát triển trong giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay. Công nghệ thông tin hiện đại, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ còn phục vụ nhanh chóng, hiệu quả cho công tác quản trị ngân hàng  thông qua việc truy xuất số liệu chính xác, kịp thời. Hệ thống công nghệ thông tin của chi nhánh hiện nay đáp ứng yêu cầu cơ bản cho các hoạt động kinh doanh truyền thống của ngân hàng như quản lý cho vay, quản lý nguồn vốn, khai thác các dịch vụ chuyển tiền, các dịch vụ hổ trợ người gởi tiền quản lý tài khoản … Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cho công tác quản trị rủi ro lãi suất trong thời gian đến chi nhánh cần chú ý những vấn đề sau:


- Trên cơ sở chương trình T24 hiện có, xây dựng thêm các modul với chức năng chiết xuất và cung cấp số liệu theo yêu cầu của các mô hình định lượng rủi ro để quản trị rủi ro lãi suất.


- Tham khảo công nghệ tiên tiến của các NHTM các nước, tìm sản phẩm phù hợp và mua bản quyền, hoặc hợp tác với những công ty phần mềm lớn. Trên cơ sở đó xây dựng một hệ thống thông tin quản trị ngân hàng hiện đại, sau đó đào tạo nhân viên để quản lý, sử dụng công nghệ mới.  

- Tổ chức, thực hiện, mở rộng quy mô những buổi hội thảo và triển lãm quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng như “Banking Vietnam” để các chuyên gia, cán bộ công nghệ thông tin, nghiệp vụ tài chính ngân hàng và các nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, nghiệp vụ Tài chính – Ngân hàng và các nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, dịch vụ Ngân hàng trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ lẫn nhau để nâng tầm nhìn mới, sâu sắc cụ thể và thực tế hơn nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hiện đại hoá hệ thống ngân hàng.


Công nghệ thông tin ngân hàng được trang bị đầy đủ, hiện đại sẽ tạo điều kiện cho công tác quản trị rủi ro lãi suất được tốt.
3.2.9. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ và nhân viên ngân hàng


Quá trình CNH-HĐH đất nước đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên ngân hàng phải có hiểu biết và tầm nhìn mới. Đồng thời xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong ngân hàng đặc ra yêu cầu về kỹ năng, trình độ đối với người quản trị và nhân viên ngân hàng.

Quá trình hội nhập và phát triển của thị trường tài chính đã cho ra đời những sản phẩm và dịch vụ mới, các công cụ tài chính để quản lý rủi ro (Ví dụ các nghiệp vụ quyền chọn, giao dịch hoán đổi…). Muốn sử dụng, phải có sự  hiểu biết về nó.


Yêu cầu về quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro lãi suất nói riêng, đòi hỏi nhà quản trị và nhân viên ngân hàng phải có kiến thức nhất định về quản lý và đánh giá rủi ro.


Những yêu cầu trên đòi hỏi NHTM phải nâng cao trình độ đội ngủ quản trị viên và nhân viên ngân hàng theo hướng:   

- Chú ý tuyển chọn những nhân viên có trình độ, chuyên môn về ngân hàng vào làm việc ở các bộ phận. Đặc biệt đối với những người làm công tác điều hành, phải có cơ chế tuyển chọn những người tài, có khả năng hiểu biết và thực hành về hoạt động quản trị rủi ro, có thể tuyển dụng những nhân viên tài chính của các ngân hàng nước ngoài vào làm việc.  

- Ngân hàng VPBank thường xuyên tham gia ngày hội "Siêu thị việc làm" các trường đại học tổ chức. Thông qua ngày hội việc làm dành cho sinh viên của trường, VPBank sẽ tiến hành tuyển dụng và chọn lựa được những ứng viên xuất sắc, có thể trở thành đội ngũ kế cận của Ngân hàng.

- Tiến hành một cách đồng bộ và toàn diện việc đào tạo lại và cập nhật kiến thức cho quản trị viên và nhân viên ngân hàng, trong đó :


+ Đối với đội ngũ quản trị điều hành: Nội dung đào tạo phải gắn liền với kiến thức về quản trị nói chung và quản trị rủi ro nói riêng, các kiến thức về quản lý tài sản nợ- có, kỹ năng tổng hợp và phân tích, sử dụng các mô hình định lượng rủi ro, cần cập nhật thường xuyên những thay đổi trong môi trường pháp lý và kinh doanh cũng như những công cụ tài chính mới trong hoạt động kinh doanh ngân hàng trong nước và quốc tế. Có thể cử cán bộ đi nước ngoài học tập và nghiên cứu về quản trị ngân hàng hiện đại.

+ Đối với nhân viên ngân hàng: Cần được đào tạo kỹ năng thực hành nghiệp vụ và các kiến thức về sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Họ cũng cần được cập nhật những kiến thức pháp lý, tài chính, thị trường giao dịch, đặc biệt là kỹ thuật định giá và giao dịch các công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn. Ngoài ra cần tổ chức các khóa đào tạo tiếng anh cho CBNV, hoặc có những chính sách khuyến khích như tăng lương nếu như CBNV có trình độ tiếng anh đạt chuẩn.

Việc đào tạo lại hoặc cập nhật kiến thức không nên tiến hành ào ạt, mà phải theo dạng cuốn chiếu. Công tác đào tạo có thể kết hợp với các Trường đại học chuyên ngành trong nước, hoặc Hiệp hội Ngân hàng, hay Ngân hàng nước ngoài có trình độ tiên tiến.

3.3. Các kiến nghị với NHNN góp phần hổ trợ các NHTM trong công tác quản trị rủi ro lãi suất.
 Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất đang còn là vấn đề mới mẽ đối với NHTM  Việt Nam. Để hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM đạt hiệu quả, NHNN cần tạo điều kiện hơn nữa về môi trường pháp lý và các giải pháp hỗ trợ như:
3.3.1. Hoàn thiện các qui định pháp lý về quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM


NHNN cần ban hành các qui định, hướng dẫn về việc thiết lập hệ thống giám sát và đo lường rủi ro lãi suất tại các NHTM. Bên cạnh đó cần bổ sung vào qui chế giám sát của thanh tra NHNN những nội dung về đánh giá rủi ro lãi suất tại các NHTM. 

 
 NHNN sớm ban hành các qui định cho phép thực hiện các công cụ phái sinh hiện đại để NHTM có công cụ để điều tiết rủi ro lãi suất. Hiện nay NHNN chỉ mới cho phép đưa vào sử dụng nghiệp vụ hoán đổi lãi suất (Swaps lãi suất). Các công cụ phái sinh như Hợp đồng kỳ hạn trái phiếu, kỳ hạn tiền gởi, kỳ hạn lãi suất…chưa được cho phép thực hiện. Có thể thấy, việc áp dụng các công cụ này tại Việt Nam vẫn có tính khả thi. Vì vậy, trong thời gian tới NHNN nên có lộ trình cho việc thực hiện vấn đề này. Trước mắt NHNN nên cho phép thực hiện Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn. Khi thị trường tiền tệ phát triển có thể thiết lập các sàn giao dịch hợp đồng tương lai.

Xây dựng đường công lãi suất chuấn có tác dụng định hướng kỳ vọng của thị trường và làm căn cứ xác định đường cong lãi suất của các chủ thể phát hành công cụ nợ trên thị trường tài chính.

3.3.2. Hoàn thiện cơ chế lãi suất định hướng và nâng cao vai trò điều tiết lãi suất của NHNN


Dù cơ chế điều hành lãi suất của NHNN có thể khác nhau trong từng thời kỳ nhưng lãi suất cơ bản của NHNN luôn luôn có tác động nhất định đến việc xác định lãi suất kinh doanh của NHTM. Tuy nhiên trong thời gian qua, ảnh hưởng của lãi suất cơ bản của NHNN đến các NHTM là chưa nhiều do lãi suất cơ bản chưa phản ánh chính xác cung – cầu vốn trên thị trường “...lãi suất cơ bản của chúng ta hiện nay là không có thực, vì lãi suất này không có mối quan hệ vay mượn nào giữa ngân hàng trung ương với tổ chức tín dụng”- Thống đốc Nguyễn Văn Giàu [18]. Dẫn đến NHTM khi xác định lãi suất kinh doanh kông còn tham khảo lãi suất cơ bản hoặc chấp hành lãi suất cơ bản theo cách rất hình thức mà thôi. Trong khi đó, các công cụ lãi suất chiếc khấu, tái chiếc khấu cũng chưa phải là lãi suất chủ đạo để NHNN điều tiết thị trường, chưa trở thành tín hiệu để NHTM điều chỉnh lãi suất kinh doanh tại chi nhánh, cũng như để định giá các công cụ tài chính phái sinh.  

- Để lãi suất cơ bản phát huy tác dụng và nâng cao vai trò điều tiết lãi suất thị trường của NHNN, cần quan tâm các vấn đề sau:


+ Trước mắt, khi lãi suất tái chiếc khấu, lãi suất tái cấp vốn chưa đủ mạnh và thị trường mở chưa phát triển, NHNN cần xác định lãi suất cơ bản thấp hơn và bám sát lãi suất của NHTM . Bên cạnh đó lãi suất cơ bản được xác định và công bố phù hợp với sự thay đổi liên tục của lãi suất thị trường và nên công bố hàng tuần hoặc nữa tháng thay vì hàng tháng như hiện nay.


+ Trong tương lai cần nâng cao vai trò điều tiết thị trường của lãi suất trên thị trường mở, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất  chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn trên thị trường tiền tệ. Để làm được điều này, đòi hỏi NHNN phải cũng cố và phát triển thị trường tiền tệ, để thực sự đó là nơi giải quyết vốn khả dụng cho các NHTM và lãi suất trên thị trường này phản ánh đúng quan hệ cung cầu vốn trên thị trường, là cơ sở quan trọng để NHTM xác định lãi suất kinh doanh.
Một cơ chế định hướng tốt sẽ hỗ trợ rất lớn giúp NHTM trong việc hạch định  lãi suất kinh doanh và trong việc dự đoán, đo lường cũng như sử dụng các công cụ phái sinh để điều tiết rủi ro lãi suất.   

3.3.3. Phát triển thị trường tiền tệ, tạo điều kiện cho các NHTM hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất.

Thị trường tiền tệ là nơi các NHTM giải quyết các vấn đề về thanh khoản và vốn ngắn hạn. Thị trường tiền tệ phát triển không chỉ nâng cao vai trò điều tiết của NHNN đối với lãi suất thị trường mà còn là nơi cung cấp những thông tin quan trọng về lãi suất ngắn hạn để có thể hình thành nên đường cong lãi suất làm cơ sở cho việc dự báo lãi suất thị trường cũng như định giá các trái phiếu có lãi suất cố định và các hợp đồng phái sinh. Các nhà kinh tế đã nhận xét rằng, thị trường trái phiếu và thị trường giao dịch các công cụ phái sinh ở Hàn Quốc và Thái Lan gặp nhiều khó khăn do thị trường tiền tệ ở đây chưa phát triển.

 
Để thị trường tiền tệ Việt Nam thực sự phát triển và phát huy vai trò của nó đối với nền kinh tế, NHNN cần có định hướng phát triển thị trường này thông qua các giải pháp:

+ Thành lập trung tâm thông tin thị trường liên ngân hàng.
Trên thị trường liên ngân hàng hiện nay, các NHTM chủ yếu tự tìm đến nhau để giải quyết nhu cầu vốn thông qua điện thoại hoặc internet. Hạn chế của cách làm này là các thành viên trị trường sẽ ít có cơ hội tiếp cận, cũng như hạn chế cung cấp thông tin cho nhau. Để tạo thuận lợi cho các NHTM giao dịch, NHNN cần thành lập trung tâm thông tin thị trường liên ngân hàng để tạo thuận lợi trong giao dịch.


+ Cần nghiên cứu, sữa đổi, bổ sung các qui định về công cụ giao dịch trên thị trường tiền tệ để đưa thêm các giấy tờ có giá như thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại tín phiếu của NHTM…vào giao dịch trên thị trường tiền tệ.


+ Cần nới lỏng các điều kiện để các TCTD tham gia vào hoạt động tái chiết khấu, tái cấp vốn của NHNN, để thu hút các NHTM  tham gia vào hoạt động này, đưa lãi suất tái chiếc khấu, tái cấp vốn trở thành công cụ tín hiệu cho thị trường về quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của NHNN   


+ NHNN cần tăng cường chế độ thông tin báo cáo đối với các TCTD để nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu vốn khả dụng của các TCTD, làm cơ sở để đưa ra các giao dịch trên thị trường tiền tệ.. 

3.4. Kiến nghị đối với VPBank
- Ban hành văn bản tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại các chi nhánh trực thuộc 

Để hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại các chi nhánh VPBank trực thuộc đi vào hoạt động có bài bản, đòi hỏi VPBank phải có nhận thức đúng đắng về vấn đề này thông qua việc ban hành các văn bản qui định về công tác tổ chức, nguyên tắc hoạt động và có cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện.

- Xây dựng quy trình quản trị rủi ro lãi suất, sử dụng mô hình lượng hóa rủi ro lãi suất phù hợp với quy mô hoạt động của ngân hàng mình.

- Trang bị phần mềm tin học cho phép truy xuất các dữ liệu cần thiết cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất.


 Chương trình phần mềm hiện nay được áp dụng cho toàn hệ thống VPBank là T24, là chương trình cho phép quản lý dữ liệu toàn ngành tập trung tại trụ sở chính là VPBank HO. Tuy được nâng cấp nhiều hơn so với các chương trình giao dịch trước từ T24 R5 lên TR9 nhưng vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất. Chương trình T24 vẫn đang trong qua trình hoàn thiện, thời gian đến VPBank nên bổ các chức năng cho phép truy xuất các dữ liệu phụ vụ cho việc định lượng rủi ro lãi suất theo các phương pháp định lượng đã được giới thiệu. Hoặc số liệu của các báo cáo phục vụ cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất. Bổ sung modul cho phép tính toán lãi suất thả nổi đối với các khoản tiền gởi và cho vay. 

-  Cần thành lập trung tâm nghiên cứu và dự báo về lãi suất 


  Để có thông tin cho việc điều hành lãi suất trong hệ thống, đồng thời tạo điều kiện cho các chi nhánh trực thuộc có cơ sở tham khảo để hạch định lãi suất kinh doanh cũng như định lượng và điều tiết rủi ro lãi suất. VPBank nên thành lập trung tâm chuyên theo dõi và đưa ra các dự báo về lãi suất. Trung tâm này có nhiệm vụ thu thập các thông tin liên quan đến thị trường như tài chính - tiền tệ, các biến động về kinh tế- xã hội quan trọng, tình hình phát triển kinh tế trong và ngoài nước, nhu cầu vốn của xã hội, lạm phát dự kiến…để đưa ra các thông tin dự báo quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank. VPBank có thể sử dụng phần mềm Eview để phục vụ công tác dự báo lãi suất.

Những giải pháp hỗ trợ nêu trên của NHNN và VPBank nếu được thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện cho NHTM VN nói chung và VPBank nói riêng thực hiện tốt hoạt động quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro lãi suất nói riêng. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh VPBank Quảng Bình cho thấy hiện nay công tác này còn nhiều tồn tại. Trong tương lai, để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cần nhiều giải pháp đồng bộ từ phía VPBank HO và NHNN. Đối với VPBank Quảng Bình, điều cần thiết là bản thân chi nhánh phải nhận thức được tầm quan trọng của rủi ro lãi suất để từ đó có giải pháp thích hợp. Các giải pháp đó là các chi nhánh phải hoàn thiện về mặt tổ chức quản trị rủi ro lãi suất, hoàn thiện công tác quản trị lãi suất nói chung, thực hiện kiểm soát nội bộ chặt chẽ, tiến hành lượng định rủi ro và sử dụng các công cụ phái sinh hiện đại để điều tiết rủi ro. Thực hiện tốt việc giám sát công tác quản trị rủi ro lãi suất đồng thời nâng cao công tác dự báo, nâng cao trình độ của đội ngũ những nhà quản trị và nhân viên ngân hàng, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị rủi ro lãi suất…Về phía NHNN cần nhanh chóng hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM, phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam, hoàn thiện cơ chế định hướng và nâng cao vai trò điều tiết lãi suất thị truờng của NHNN.

KẾT LUẬN

Quá trình tự do hoá lãi suất cùng với xu thế hội nhập của ngành ngân hàng Việt Nam vừa tạo điều kiện cho các NHTM có nhiều cơ hội kinh doanh, tạo động lực cho ngân hàng trong việc cạnh tranh nhưng cũng để lại nguy cơ về rủi ro lãi suất rất cao. Vì vậy, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro lãi suất là nhiệm vụ cần thiết phải thực hiện  đối với NHTM hiện nay.


Xuất phát từ các vấn đề trên, luận văn đã giải quyết được các vấn đề sau:

- Luận văn đã trình bày cơ sở lý luận về lãi suất trong nền kinh tế thị trường, bao gồm khái niệm, phân loại lãi suất, các nhân tố tác động đến lãi suất. Luận văn cũng đi vào nghiên cứu lãi suất trong kinh doanh ngân hàng, nghiên cứu mục tiêu, qui trình và các phương pháp quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM.
- Chính sách lãi suất của NHNN qua từng thời kỳ ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM cũng được nghiên cứu trong luận văn. Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn rủi ro lãi suất, quản trị lãi suất chung và quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình. Luận văn đã nêu ra những mặt đạt được và những mặt còn tồn tại của công tác này, đồng thời tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó. Từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị về công tác quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình.

- Từ công tác quản trị rủi ro lãi suất tại VPBank Quảng Bình để đạt được hiệu quả, ngân hàng cần quan tâm đến hai nhóm giải pháp và kiến nghị. Nhóm giải pháp đối với bản thân VPBank Quảng Bình và nhóm kiến nghị đôi với VPBank HO  và NHNN. 


Những kết quả nghiên cứu trên chắc chắn chưa giải quyết một cách mỹ mãn yêu cầu của đề tài do các vấn đề đưa ra còn có những thiếu sót và những giải pháp được nêu tất yếu còn cần nghiên cứu thêm. Tác giả rất mong nhận được sự chỉ dẫn của thầy cô và những góp ý, trao đổi của bạn đọc để đề tài được hoàn thiện hơn.
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PHỤ LỤC 01

 - Xác định lãi suất huy động dựa trên lãi suất của tài sản sinh lãi

Ví dụ một ngân hàng có qui mô huy động và cho vay như sau:

	Nguồn vốn
	Dư bình quân
	Lãi suất bình quân
	Tài sản
	Dư bình quân
	Lãi suất bình quân

	1. Tiền gởi thanh toán
	100
	
	Tiền mặt và tiền gởi
	50
	0

	2. Tiền gởi Tiết kiệm ngắn hạn
	400
	
	2. Chứng khoán
	150
	1,2%

	3. Tiền gởi TK trung hạn
	200
	
	3. Cho vay ngắn hạn
	250
	2,2%

	4. Tiền gởi tiết kiệm dài hạn
	100
	
	4. Cho vay trung và dài hạn đối với DN
	300
	2,7%

	5. Vay ngắn hạn
	100
	
	5. Liên doanh
	50
	

	6. nguồn khác
	0
	
	6. Cho vay tiêu dùng
	150
	3,0%

	7. Vốn và quỹ
	100
	
	7. Tài sản khác
	50
	



Nguồn (nhóm nguồn) ngân hàng phải đặt giá: Tiền gởi thanh toán, tiết kiệm ngắn hạn, vay ngắn hạn, tiết kiệm trung và tiết kiệm dài hạn .


Nếu chi phí quản lý: 2, chi dự phòng rủi ro :       
1,5


Thu khác : 






2,5


Thuế suất thu nhập : 




25%

Yêu cầu : Đặt giá cho các khoản tiền gởi tiết kiệm ngắn hạn 

Tiền gởi tiết kiệm ngắn hạn 400 có thể được dùng tài trợ cho các tài sản sau 

Chứng khoán :
100

Cho vay ngắn hạn: 
250

Cho vay trung hạn: 
50 

(Giả sử tiền gởi thanh toán tài trợ cho ngân qũy và chứng khoán ngắn hạn) 

Lãi suất sinh lời bình quân của các tài sản được tài trợ bằng tiết kiệm ngắn hạn là:

	(100 x 1,2%+ 250 x 2,2%+ 50 X 2,7%) x 100
	=
	2,0125%

	400
	
	


Chi phí ròng phân bổ cho các khoản cho vay là 

(3,5-2,5)100/700= 0,143%

Thu nhập ròng và thuế : 3/(1-0.25)= 4

Thu nhập phân bổ cho các khoản cho vay = Thu nhập trước thuế/ Dư nợ 
            = 4 x 100/ 700 = 0,5714 % 

 
 (Bỏ qua các yếu tố khác)

Lãi suất có thể áp dụng cho tiết kiệm ngắn hạn là: 

2,0125% - 0,143%- 0,5714% = 1,2981% 

Từ lãi suất bình quân, ngân hàng có thể phân biệt thành các lãi suất ngắn hạn khác nhau như lãi suất tiết kiệm12 tháng, 6 tháng, 3 tháng...

Ngân hàng có thể điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với môi trường cạnh tranh và chiến lược huy động vốn, trong mối tương quan với các lãi suất khác trong ngân hàng.

PHỤ LỤC 02

 Xác định lãi suất tài sản sinh lãi:

-Xác định lãi suất tài sản sinh lời theo phương pháp tổng hợp chi phí & Thu nhập 

+ Trường hợp sử dụng chi phí bình quân

Ví dụ ngân hàng có qui mô và lãi suất huy động kỳ trước như sau :

	Nguồn vốn
	Số dư bình quân
	Lãi suất bình quân

	1. Tiền gởi thanh toán
	100
	1%

	2. Tiền gởi Tiết kiệm ngắn hạn
	400
	1,3%

	3. Tiền gởi Tiết Kiệm Trung hạn
	200
	1,8%

	4. Tiền gởi Tiết Kiệm dài hạn
	100
	2,1%

	5. Vay ngắn hạn
	100
	1,5%

	6. Nguồn khác
	0
	

	7. Vốn và quỹ
	100
	


Quy mô và cơ cấu tổng tài sản kỳ trước

	Chỉ tiêu
	Quy mô
	Tỷ trọng %
	Lãi suất %

	Tài sản không sinh lãi (Tiền mặt, TSCĐ)
	200
	20
	0

	Tiền gởi và trái phiếu
	100
	10
	1

	Tín dụng (Các khoản cho vay)
	700
	70
	X



Thu khác 2,5, chi phí quản lý 2, chi phí dự phòng tổn thất: 0,2% dư nợ; thuế suất thu nhập 25%.


Trước hết ngân hàng cần xác định lãi suất cho vay bình quân để đảm bảo hoà vốn và đạt tỷ suất lợi nhuận dự kiến. Trên cơ sở đó, sẽ xác định lãi suất cho từng loại tín dụng : ngắn hạn, trung và dài hạn, tín dụng tiêu dùng.


Xác định lãi suất chung cho các khoản tín dụng theo lãi suất bình quân:


Dự tính tổng tài sản kỳ này tăng 20% so với kỳ trước, cơ cấu tài sản cũng như lãi suất tiền gởi và trái phiếu không đổi


Qui mô và cơ cấu tổng tài sản kỳ này.


	Chỉ tiêu
	Quy mô
	Tỷ trọng %
	Lãi suất
%

	Tài sản không sinh lãi (Tiền mặt, TSCĐ)
	240
	20
	0

	Tiền gởi và trái phiếu
	120
	10
	1

	Tín dụng (Các khoản cho vay)
	840
	70
	X



Giả sử lãi suất bình quân nguồn được xác định dựa trên lãi suất thị trường, phản ánh chi phí cho từng nhóm nguồn. Ngân hàng có thể xác định chi phí trả lãi bình quân chung cho tổng nguồn, hoặc cho từng nhóm nguồn có chung tiêu thức sử dụng. Theo công thức mục 3.2.3.2, xác định lãi suất tín dụng kỳ này được tính dựa trên chi phí số liệu quá khứ:


Tổng chi phí trả lãi kỳ trước


100 x 1% + 400 x 1,3%+ 200 x 1,8% + 100 x  2,1%+ 100 x 1,5%= 13,4.

 Vậy lãi suất bình quân của tổng nguồn kỳ trước là 


13,4 X 100/1000 = 1,34%


Chi phí trả lãi kỳ này khi tổng nguồn tăng thêm 20% (Tổng nguồn đầu kỳ là 1200)


1200 x 1,34%= 16,08

Chi dự phòng kỳ này :
0,2% x 840= 1,68


Thu Lãi khác:  
120 x 1% = 1,2.


Thu khác, chi khác kỳ này coi như không đổi.


Lãi suất bình quân của các khoản tín dụng để thu lãi bù đắp chi phí trả lãi :


( 16,08-1,2) x 100/840= 1,77%


Lãi suất tín dụng để bù đắp toàn bộ chi phí (Ngân hàng hoà vốn)



[ 16,08 + 1,68 + 2- 2,5-1,2] x 100/840= 1,91%


Nếu NH muốn có tỷ lệ sinh lời trên vốn sở hữu đạt 5%, lãi suất cho vay bình quân phải là:


[(16,06 + ( Vốn sở hữu X 5%))/( 1- thuế suất )] x 100/840= 3,343%.

Chênh lệch lãi suất cơ bản ( chênh lệch đầu vào, đầu ra ) là :

( 3,343% x 840+ 120 x 1%- 16,08) x 100/( 840+120)= 1,375%.

PHỤ LỤC 03
Xác định lãi suất cho một tài sản sinh lãi theo lãi suất bình quân.

Tiếp tục ví dụ ở phụ lục 02, giả sử:

Tín dụng 780, trong đó, tín dụng ngắn hạn 440, trung và dài hạn 400

Dự trữ 10% trên tổng tài sản (120) giả sử được hình thành từ tiền gởi thanh toán và một phần tiền gởi tiết kiệm ngắn hạn. Vì vậy, chi phí nguồn dành cho dự trữ sẽ được phân bổ cho cho vay ngắn hạn,

Việc nắm giữ chứng khoán thanh toán với lãi suất thấp sẽ được bù đắp bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn. Theo ví dụ đã cho các nguồn ngắn hạn gồm tiền gởi thanh toán, tiền gởi tiết kiệm và vay ngắn hạn = 600. Nguồn này dùng để thiết lập dự trữ (120), cho vay ngắn hạn 440 và nắm trái phiếu ngắn hạn (40). Như vậy, lãi suât của khoản cho vay ngắn hạn 440 phải đảm bảo bù đắp chi phí nguồn ngắn hạn với qui mô 560.

Lãi phải trả cho nguồn ngắn hạn kỳ trước;

100 x 1% + 400 X 1,3%=6,2

Lãi suất bình quân nguồn ngắn hạn kỳ trước

6,2x 100/600 = 1,033%

 Ngân hàng duy trì dự trữ (10% tổng tài sản=120) giả sử không sinh lời nên lãi suất đầu vào của tín dụng ngắn hạn là :

( 120+ 440)X 1,033%x 100/440= 1,315%

Đây chính là lãi suất cho vay ngắn hạn đảm bảo bù đắp chi phí trả lãi ngắn hạn trong trường hợp có dự trữ. 

Thu khác, chi khác, tỷ lệ dự phòng kỳ này coi như không đổi

Chênh lệch thukhác – chi khác = 2,5-2,0=0,5

tỷ lệ phân bổ chênh lệch thu khác- chi khác cho các khoản tín dụng 

0,5X 100/840= 0,059%

Thuế và thu nhập sau thuế của ngân hàng 

3/( 1-0,25)= 4

Phân bổ thuế và thu nhập sau thuế cho tín dụng ngắn hạn

(4 X 100)/840= 0,476%

Lãi suất cho vay ngắn hạn để đảm bảo NH đạt tỷ lệ ROE 3% là :

1,315%- 0,059%+ 0,2% + 0,476%= 1,932%

Với phương pháp tính bình quân như trên, ngân hàng xác định lãi suất cho vay ngắn hạn đảm bảo bù đắp chi phí và có lợi nhuận.

PHỤ LỤC 04

 Sử dụng lãi suất biên nguồn vốn để xác định lãi suất tài sản sinh lời 


Giả sử lãi suất tiết kiệm bình quân kỳ trước là 1,3% với qui mô là 400. Ngân hàng dự tính kỳ tới lãi suất tăng thêm 1,5% và qui mô huy động tăng thêm 450, trong đó 350 vẫn duy trì với lãi suất cũ và 150 chuyển sang lãi suất mới. Vậy chi phí dự tính tăng thêm: 


( 100 X 1,5% + 350 x 1,3%- 400 x 1,3%)= 0,85

Lãi suất biên: 0,85 x 100/50 = 1,7%


Nếu tăng thêm cho vay với lãi suất 1,6% (giả sử bỏ qua các yếu tố khác) thì ngân hàng hoà vốn trên quan điểm lãi suất trung bình đối với phần huy động gia tăng. Tuy nhiên ngân hàng sẽ bị lỗ nếu đặt giá như vậy do một phần huy động cũ (50) với lãi suất huy động cũ đã chuyển sang lãi suất mới (1,5%)


Như vậy nếu kỳ hạn định giá và cho vay không bằng nhau (thường kỳ hạn định giá của huy động ngắn hơn cho vay) thì việc cho vay dựa trên lãi suất huy động bình quân sẽ không đảm bảo yêu cầu sinh lời khi lãi suất thị trường tăng nhanh và tăng với mức độ lớn.


Xác định lãi suất sinh lời trên cơ sở lãi suất biên yêu cầu ngân hàng tính lãi suất tài trợ trên cơ sở lãi suất biên của nguồn tài trợ. Theo ví dụ đã cho, lãi suất huy động tiết kiệm ngắn hạn là 1,3%, qui mô huy động là 400, lãi suất cho vay ngắn hạn dựa trên chi phí huy động bình quân là 


1,315%- 0,059%+ 0,2% + 0,476%= 1,932%


Khi ngân hàng tăng lãi suất huy động tiết kiệm lên 1,5% ,qui mô huy động dự kiến tăng 40 (10%) trong đó 300 vẫn duy trì với lãi suất cũ và 140 được chuyển sang lãi suất mới. Lãi suất biên của nguồn tăng thêm là 


(140  x 1,5%+ 300 x 1,3% - 400 x 1,3%)  x 100/40 =2%


NH sử dụng lãi suất biên này làm lãi suất đầu vào đối với phần tín dụng ngắn hạn được mở rộng do mở rộng huy động.


Dự trữ tăng thêm 4 khi huy động tăng thêm 40, tức là chỉ có thể cho vay thêm 




40- 4= 36


Từ đó lãi suất đầu vào của khoản cho vay ngắn hạn 



2,% x 40 x 100/36 = 2,2222% 

Nếu cộng thêm các phần khác (chi phí ròng, rủi ro) như tính ở phần trên, lãi suất cho vay ngắn hạn  tăng thành:


2,2222%- 0,059%+ 0,2%+ 0,476%= 2,8392%

Lãi suất cho vay rất cao so với cách tính chi phí trung bình (1,932%). Để thích ứng với lãi suất biên khi huy động, ngân hàng thường tăng lãi suất huy động để cho vay với kỳ hạn dài hơn (huy động ngắn để cho vay trung, dài hạn) hoặc cho vay với lãi suất thả nổi.

PHỤ LỤC 05

Ví dụ về hợp đồng hoán đổi lãi suất (swaps) 
NHA có phân hạng tín dụng thấp, khe hở kỳ hạn dương, không muốn có những biến động trong ngắn hạn. Ngân hàng này không tiếp cận được nguồn vốn dài hạn chi phí thấp.

NHB có phân hạng tín dụng cao, có khả năng vay dài hạn với chi phí thấp nhưng muốn các khoản nợ ngắn hạn có lãi suất linh hoạt do khe hở vòng đời âm, ko muốn có những biến động trong dài hạn.

	Các bên tham gia HĐ SWAP l/suất
	Trả lãi suất cố định nếu p/h trái phiếu dài hạn
	Trả lãi suất thả nổi nếu HĐ vốn ngắn hạn
	Khoản tiết kiệm tiếm năng của mỗi bên

	NHA
	11,5%
	Lãi suất cơ bản + 1,75%
	0,50%

	NHB
	9,00%
	Lãi suất cơ bản
	0,25%

	Chênh lệch lãi suất do phân hạng tín dụng khác nhau
	2,50%
	1,75%
	0,75%


NHA sẽ trả 9% lãi suất cố định. Số tiết kiệm được là:

11,5% - 9% - (1,75% + 0,25%) = 0,5%

NHB sẽ trả lãi suất cơ bản – 0,25%. Số tiết kiệm được sẽ là: 0,25%

  Ngân hàng A




          Ngân hàng B









PHỤ LỤC 06

Ví dụ về hợp đồng tài chính tương lai


Các nhà quản lý ngân hàng dự tính rằng lãi suất tiền gởi sẽ tăng trong vòng 3 tháng tới. Hiện tại, lãi suất tiền gởi trả cho khách hàng là 10%. Tuy nhiên các nhà quản lý lo ngại rằng: lãi suất tiền gởi sẽ tăng ít nhất 0,5% trong 3 tháng tới, làm giảm sút lợi nhuận biên của ngân hàng.


Ví dụ nếu ngân hàng muốn có 100 triệu USD tiền gởi trong 90 ngày tới, lãi suất hiện tại là 10%/ năm. Do vậy:

	Chi phí trả lãi tiền gởi
	=
	Lượng tiền gởi mới
	x
	Lãi suất năm
	x
	Kỳ hạn của tiền gởi (ngày)

360


Chi phí trả lãi tiền gởi = 100 x 0,1 x 90/360= 2.500.000 USD

Tuy nhiên nếu lãi suất tiền gởi tăng lên tới 10,5%, chi phí trả lãi tiền gởi sẽ là 

100 x 0,105 x 90/360 = 2.625.000 USD. 

Tổn thất lợi nhuận tiềm năng = 2.625.000 – 2.500.000 = 125.000 USD.

-Hạn chế tổn thất bằng một giao dịch tài chính tương lai:

Để chống lại tổn thất đối với lợi nhuận tiềm năng (125.000 USD). Các nhà quản lý ngân hàng có thể thực hiện giao dịch tài chính tương lai như sau:


Thời điểm hiện tại: Bán 100 hợp đồng tương lai tín phiếu kho bạc, thời điểm thực hiện hợp đồng sau 90 ngày với mức lãi suất 8,88 % và tổng giá trị thị trường của 100 hợp đồng này là 91.125.000 USD.


Sau 90 ngày, mua lại 100 hợp đồng với mức lãi suất 9% và tổng giá trị thị trường là 91.000.000 USD. Lợi nhuận sau khi kết thúc các giao dịch tương lai là: 125.000 USD .

Kết quả: chi phí tiền gởi tăng thêm được bù đắp bởi khoản thu nhập từ các hợp đồng tương lai.

PHỤ LỤC 07
07A
- Giao dịch CAPS – Giao dịch mua quyền chọn mua lãi suất.

 Ngân hàng A vay trên thị trường 100 tỷ VND với lãi suất thả nổi 11%/ năm thanh toán vào cuối năm. Để tài trợ cho khoảng tín dụng 100 tỷ VND với lãi suất cố định 14%/ năm. Ngân hàng lo ngại lãi suất thị trường tăng lên sẽ ảnh hưởng đến thu nhập dự tính của ngân hàng. Vì vậy họ có thể mua một hợp đồng trần lãi suất (Caps) 11% từ một tổ chức tài chính khác cho khoản vay nói trên. Giả sử cuối năm, lãi suất thị trường tăng 12%. Lúc đó, tổ chức tài chính bán hợp đồng sẽ phải thanh toán cho ngân hàng mua 1% chi phí tăng thêm. Ngân hàng nhận được số tiền là:


[ Lãi suất thị trường - Trần lãi suất]= [12%-11%] x100 tỷ = 1tỷ VND.


 Như vậy, chi phí vay vốn thực tế của ngân hàng có thể dao động nhưng không vượt quá 11% .

07B - Giao dịch FLOOR - Giao dịch mua quyền chọn bán lãi suất.

  
Giả sử một ngân hàng cấp một khoản tín dụng trị giá 10 tỷ VND, lãi suất thả nổi, thời hạn 1 năm cho một công ty với điều khoản về sàn lãi suất là 7%. Nếu lãi suất thị trường của khoản cho vay giảm xuống 6%, công ty không chỉ phải trả 6% lãi suất (hay 10 tỷ VND x 0,06= 600.000.000 VND chi phí trả lãi) mà còn trả thêm một khoản chênh lệch lãi suất được xác định như sau :


[ Lãi suất sàn - Lãi suất hiện thời của khoản tín dụng] x Số tiền vay = [ 7%- 6%] x 10 tỷ = 100.000.000 VND. Thông qua nghiệp vụ này ngân hàng được đảm bảo một tỷ lệ lãi suất tối thiểu là 7% trên khoản tín dụng.

07C- Giao dịch COLLAPS -  Giao dịch đồng thời mua và bán quyền chọn lãi suất.

Ngân hàng A vừa nhận được một khoản vay ngắn hạn 100 tỷ VND với lãi suất thả nổi có thể ký hợp đồng khoảng lãi suất với một tổ chức tài chính khác, qui định mức lãi suất nằm trong khoảng [7%-11%]. Trong trường hợp này nếu lãi suất thị trường vượt quá 11%, tổ chức tài chính sẽ thanh toán cho ngân hàng chi phí lãi tăng thêm. Ngược lại nếu lãi suất giảm xuống dưới 7% thì ngân hàng sẽ trả cho tổ chức tài chính lãi suất tối thiểu 7%. Thực chất trong trường hợp này, người mua sẽ trả trần phí và nhận được sàn phí.
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Chi phí trả lãi tiền gửi & tiền vay





Thu từ lãi từ các khoản mục cho vay &  đầu tư
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 Nợ nhạy cảm lãi suất
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Tài sản nhạy cảm lãi suất 





Tài sản có ngăn hạn (tín dụng thương mại và tín dụng công nghiệp có lãi suất thả nổi)					


Tài sản nợ dài hạn (2 năm, lãi suất 10%/ năm, trả lãi 6 tháng một lần)





Tài sản có dài hạn (Tín dụng bất động sản có lãi suất cố định)						


Tài sản nợ ngắn hạn (tiền gởi tiết kiệm và các chứng chỉ tiền gởi có kỳ hạn 6 tháng.
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